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е UÓN sách này được soạn-thảo nhằm 
muc-dich cung-cấp tài-liệu Giáo-khoa cho học- 
sinh các lớp Đệ nhất, Dë nhị (phần thứ nhì 
của chương - trình) về môn 9 Giáo-dục Công- 
dän >, bắt đầu áp-dụng từ niên-khóa 1965-1966. 


Tuy là tập tài-liệu dùng cho học-sinh, nhưng 
không quá oắn-tắt đề các bạn đồng-nghiệp ở tỉnh 
xa có thêm tài-liệu tham-khảo. 


Тар tài-liệu này được trình-bàu theo đúng 
tinh-thần + chính-trị phồ-thông 2, khống lấn sang 
địa-hạt lịch-sử và triết-học. 

Một công-oiệc soạn-thảo quá айр rút, chắc 
không thề tránh hết khuụết-điềm, Mong được sự 
thông-cảm. 


BÀI THỨ NHẤT 
TINH-THẦN DÂN.CHỦ Ở ĐÔNG.PHƯƠNG 


1.— Đại-cương về dân-chủ 
II.— Phân-biệt tinh-thàn và chế.độ dân-chủ 
II. — Những sự kiện chứng-minh 
IV.— Đặc-tính của tính-thần' dân-chủ Đông.phương 
V.— Калот, 


L- ĐẠI.CƯƠNG VỀ DẦN-CHỦ 


Ngày nay, trào lưu dân-chủ đá được lan tràn khắp thế-giới, và 
được nồng-nhiệt ủng hộ. Người ta coi như một chế- độ chính-trị 
lýjtưởng một chế-độ mà con người được sống hoàn toàn tự-do, 
hạnh-phúc, và tự mình làm chủ được vận-mệnh mình. 

Nhưng thế nào là dân-chủ 2 


Đây là một câu hỏi quan-trọng, vì chính nội-dung của danh-từ dân 
chù dá. nảy sinh ra bao nhiêu chế-độ, chế-độ nào cũng tự gén cho 
mình là dân-chủ thực sự ! 


Phe Cậng-sản mệnh dahh dân-chủ của họ là Dân-chủ nhân-dân, Dân 
Фа xã-hội, Dân-chủ mác-xít... Và Khối Tự-Do cũng có những phong 
trào Dân-chủ Quốc-Gia. Dân-chủ Tự-Do v.v... 
Người ta thường định-nghĩa : 
Đân-chủ là mặt chế-độ trong đó chủ-quuền thuộc vë toàn-đân, 
Néi khác di nhán-dán được quyền tham-gia việc điềukhiền bộ. 
_ máy chính-rị quốcgia một cách gián-tiếp hoặc trực-tiếp. i 
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Dân-chủ còn là một chế-độ mà mọi công-đân đều được bình-đẳng 
về chính-trị cũng như về kinh-tế, về quyền-lợi và phầm-cách, không có 
một giai-cấp nào được ưu-đãi. Chính từ chỗ bình-đẳng này con ngườ. 
mới có tự-do. 

Trên đây là mấy ý-niệm sơ-khởi đề chúng ta phân-biệt rõ ràng 
tỉnh-thần và chế-độ dán-chủ khác nhau như thế nào. 

II.— РНАМ.ВІЁт TINH.THẦN VÀ CHẾ.ĐỘ DÂN.CHỦ 

Та thường bảo rằng tinh-thšn dân-chủ của người Anh đã cá từ lâu 
và rất cao, dù họ sống dưới chế-độ quân-chủ, 

Như vậy tỉnh-thần bièu lộ một tưtưởng, mật thíi-độ, hành-động 
hoặc những phầm-tính.., 

Còn chế-độ là cách thề-hiện cụ-thề của tinh-thần đó. Mật chế-độ phải 
được xây-dựng và tồ-chức thành cơ-cấu, h$-thống rõ rằng. 

Tỉnh-thần là phần tiêu-cực, và chế-độ là -phần tích-cực. 

Phân biệt như vậy, ta mới có thề hiều được tại sao Đông-phương 
suốt mấy ngàn năm sống dưới chế-độ quân-chủ, nhưng dš có những sắc 


thái dân-chủ, biều-lộ nhiều khi rất đặc-biệt. 


и. NHỮNG SỰ.KIỆN BIỀU.LỘ тімн.тнАм DẪN.CHỦ Ô ĐÔNG. 
PHƯƠNG 


Chế-độ dân-chủ mới được thành hình chừng hơn mật trăm năm nay, 
đặc-biệt là ở Tây-Phương, 


Nhưng trước khi tiến tới một chế-độ, nó đá được un-dúc bằng những 
tư-tưởng, thái-độ, hành-động... 

Ò Đông-phương ta thấy có nhiều sự việc đã chứng tò tinh- 
thần đó : 

1) Tiêu-biều là Trung-Hoa, đã có những thờ: kỳ dân chúng sống 
trong cảnh thái-hòa, thịnh-trị, không có những cảnh người đề-nén người, 


xâm-phạm quyền-lợi của nhau: đó là thời Đường-Nghiêu, Ngu-Thuấn 
(—2852-2207). 


Người lãnh đạo không cứ phải cha truyền соп nỗi, nhưng có thè do 
dàn tiến-cử, cốt sao là người được nhân-dần tía-nhiệm về tài về đức- 
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sử đã ghi lại nhữag truyện vua Nghiêu nhường ngôi cho Ông Thuấn 
Hứa-Do, Sào-Phả... 
CỔ 2) Kë quần thần cũng vậy, cốt sao tó được cái thi của mình, và nếu 
gấp dng minh-quàn là dược trọng dụng ngay (Quản-Trọng, Báo-Thúc, 
Sẽ Ky, Ngô-Khới, Tô-Tần, Trương Nghỉ đều là những người tự tiến 
dën và được nhà vua trao cho những chức-vụ quan-trọng). 


С Hai sự việc kề trên đã chứng tả chín h-quyền không phải luôn luôn là 
ehn của một cá-nhân, một dòng họ. 

3) Dần dần sự tuyền-chọn nhântài được thề-hiện qữa chế-độ khoa- 
cứ, Khoa cử là mật hình thức khảo hạch công bình, cốt ứng-cử-viên chứng 
tố được tài-dức của mình. Và khi đã trúng-tuyền họ có quyền tham~gia 
việc điềukhiền bộ máy quốc-gia. 
роща lại đặt ra một cơ-quan Giám-sát, hay các quan 

Матай có Quyền dàn-hjc cấp lãnh-đạo một khi di sai đường, kề cả 
nhà Маз. Như vậy, đã chứng tỏ các quyền hạn của vua quan không phải là 
vô hạn. 

I) Thêm vào đó Luậtpháp mối ngày một nhai. Luậtphấp phối : 
chăng là một hình thức của nền dân-chù nhằm mục-dích xác-dịnh trên жу 
Sand cũng như quyền hạn của mỗi người. Khầu hiệu : < Pháp bất vị 
thân > nhiều lần được nhắc nhở tới, cũng chứng 15 mọi người đều được coi 
binh-dêng đối với pháp luật.. 

6) Nhưng đặc sắc nhất là tư tưởng của Mạnh Tử. Ông eg viết 
một cầu bất hủ tiêu-biều cho tình-thần dân-chủ : * Dân vi quý; xã-tắc 
ЕС chỉ, quân vi khinh >, nghĩa là < Dân phải được quý trọng hơn hết, 
TŠi tới quốc-gia, và cuối cùng mới là Ông Vua *. 

Khi Tuyên vương hài Ông: < Bầy tôi giết vua có được chăng > 
бар dáp : * Kè làm hại điều nhân gọi là giặc. kë làm hai điều nghĩa là 
с. Kë ác, giặc cướp chỉ là người thường mà thôi, nên tôi chỉ nghe thấy 
"Rei ta giết một người tên Trụ mà thôi > (Тас nhân giả, vị chỉ фо, tặc 
fghĩa già, vì chỉ tần, tắc chỉ nhân, vị chỉ nhất phu. Văn trụ nhất phụ 
"Tee bç...) 

a ` 7) Riêng ở Việt Nam, ta thấy cách tŠ chức thôn xã, một phần nào 
© cüng tò lộ tỉnh-thần dân-chủ. Mỗi làng xã là môt công-đồng tư-tr, dân 
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ng tự bầu ra nhữag kë tài đức dš cai trị lấy nhau. Cho nên ta mới có 
đcâu : < Phép vua thua lệ làng >. 


Lịchsử còn chứng tỏ thêm tính cách dân chủ qua hội nghị Diên 
Häng, nơi nhân-dân tự định lấy số phận quốc-gia của mình... 


ЧУ. ĐẶC. TÍNH CỦA тімн.тнАм DẪN.CHỦ ĐÕNG.PHƯƠNG 


Tất cả những sự kiện trên đây mới chứng tà người Đông. 
Phương có một tỉnh thần dân-chủ từ lâu. Nhưng nó không xây dựng 
thành một chế-độ. Dé mới chỉ là nhữag thá-độ không có tính cách 
thường xuyên, hệthống tồ-chức hån hai. Phải chờ đến đầu thế-kỷ 
thai mươi ngọn gió Tây Phương đem lại những cơ-cấu thực sự đề thức 
tinh, vì rằng có nhiều yếu-tố đã ảnh-hưởng dšn tính-thần đó: 


1) Tỉnh thần đó chịu ảnh-hưởng rất nhiều của một nền Tričt-lý 
nhất là Nho-giáo, 


Với thuyết «Vạn vật nhất thề», Nho-giáo coi Trời, Đất, Người đều 
“cùng một nguồn-gốc (lý), cho nên hợp với Trời là hợp với Người (dân). 
“Vua đã là người được Trời trao sứ mệnh (thiên mệnh) chăm dắt dân (Thế 
thiên hành-đạo), nên vị thiên-t¢ chỉ cần đừng làm trái đạo Trời là hợp ý 
“aguyện chung của nhân-dân rồi, 


2) Tinh-thšn đó lại xây.dựag trên căn-bản luân-lý : Vua đá là 
соп Trời nên là một người đầy đủ nhân-nghĩa lấy lẽ phải làm quy tắc, 
Thông làm trái ý dân, Hơn nữa, Khồng-Tử còa nhấn mạnh đến việc Tu- 
thân làm gốc. Tu thân là tạo cho mình một căn bản luân"Ìý, biết thương 
người, thương dân không làm điều gì đi ngược lại ý-nguyện của dân, 
(Cũng vì vậy mà ở Đông-phương, сйр lãnh-dạo là người có đức hơn là 
"cố tài... (з 


3)Xãhậi Đang phương được xây-dựng trên tình tim hơn là 
Tý trí, trên bồn phận hơn là quyền lợi. Con người sống đề hòa hợp với 
thiên nhiên hon là dành lấy quyền lợi (đạo Lão) hoặc đề thoát ly thể 
tục (đạo Phật). Vì vậy họ thiếu hẳn một tính thần tranh-đấu, tự xóa 
bò quyền lợi cá nhân, thiếu sự phân tích 15 ràng, và điều quan-hệ 
đà thiếu hần mộ: cơ cấu tồ chức theo hệ-thống cụ-thề, 
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“Kết quả là tính-thần dân-chủ đó có tính-cách mơ hồ, rời түс và co 


đấy theo ). 
у. KẾT LUẬN 


Bång vào những dấn-chứng và đặc-tính trên, ta thấy tỉnh-thần dân- 
chủ ở Đóng-phương đã phát-trền rất sớm, nhưng nó chỉ manh-nha yểu- 
ё, vì thiếu một cơ-sở vững vàng. 

Xây-dựng trên nhữag tư-tưởng tiêu-cực, quá tin vào yéu-të nhân. 
sự. (lồng tốt của lớp ngưởi lãnh-dạo), thiếu sự-tồ-chức hợp-lý rô ràng 
như luật-phíp, hiến-pháp là những giới-hạn phân-định quyềnợi đề ngăn. 
п а kë lãnh-đạo di đến chò đặc-tài. Cái tinh-thän đó dā làm cho xã-hội 

g chậm tiến hàng mấy thế-kỷ so với Tây-phương. 
d 
Ў CÂU HỎI 
1 Dinh-nghfa Dan-chë > 
2) Tại sao có bình-đằag оз kinh-të và chính} con người mới có 
tự do 2 
3) Phân biệt tinh-thän và chế-độ dân-chủ 2 

4) Tại sao Ðaag-phương có tính-thần dân-chå mà không xâu-dựng 

được một chế độ dân chủ) 

5) Tinh-thần din chủ xiy-dwag trên cằnbản luân-lý có ưu vè 

khùuết điềm gì 2 
6) Luạl-pháp có phải là uấu-tổ cần-thiết trong ос xâ-đựng một 
chế-độ đân-chủ không 2 


BÀI THÚ HAI 
SỰ CHQN LỰA BẰNG KHOA.CỬ 


1.— Định-nghĩa 

II.— Tiến-cử, tịch-cử, khoa-cử 
Ш. Ý-nghĩa khoa.cử 

IV.— Nhận-định 


4 ĐỊNH.NGHĨA 


Theo Đào-duy-Anh, khoa-cử là : «Chế-độ lựa chọn nhân-tài ngày 
xưa". 


Theo Dương-quảng-Hàm : “Cách lựa chọn các người ra làm quan 


là khoa-cử >. 


Định-nghĩa của Đào-duy-Anh không nói rõ là các nhân-tài lựa chọn 
được bằng khoa-cử có ra làm quan hay không. Như vậy, theo dịnh- 
nghĩa này, khoa cử xưa cũng giỗng như chế-độ thi cử ngày nay. Người 
thi đậu chỉ được công nhận cái khả-năng, cái «tài» của mình. Còn việc 
có được nhà nước trọng dụng hay không, là quyền của nhà nước. Người 
thì đậu không có quyền đòi được bồ dụng. 


Nhưng, nếu theo định-nghĩa của Dương quảng Hàm, thì rõ ràng khoa 
cử là biện-phấp tuyền người làm việc nước. Một thí sinh sau khi thi đậu 
đương nhiên được bồ-dụng làm quan. Vậy theo dinh nghĩa này, khoa-cử 
ngày xưa khác hån chế-độ thi-cử ngày nay. 


Cứ theo lịch-sử, ta thấy rằng : khi mới xuất-hiện tại Trung-Hoa cũng 
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w. 
ahu Việ-Nam, khoa-cử chính là cách thức tuyn người ra làm quan, 
CÓ Nhưng về sau, khi số người thì đậu ngày càng đông, mục dich ban 
đầu của khoa-cử thay đồi di. Người thì dâu không đương nhiên dược 
trợng-dụng nữa. Bằng chứng là dưới triều Nguyễn, nhiều vị dŠ dat cao 
mà vấn không được bồ làm quan. 

Tùy nhiên, ta phải ghi nhận một điều là dưới bất cứ triều đại nào, 
khoa-cù vẫn là tiêu-chuần căn-bảa đề lựa người ra làm việc nước, 


1. TIẾN.CỬ, TỊCH.CỬ, KHOA.CỬ 


“Trong xã-hội Trung-Hoa và Việt-Nam xưa Кіа, đề chọn lựa người 
có khả-năng. người ta thường áp-dụng ba cách : tiến-cử, tịch-cử và 
khoa-cử. 


1) Tiến-cử : 


“Tiến-cử là cách giới thiệu. Người nào тиба ra làm việc, thấy mình 
đã khả-năng, có thề tự tiến-cử bằng cách tạo dịp ra mắt vua quan, đề 
Chứng të cái khả năng, sở-trường của mình đề được trọng-dụng. 

Nhưng thường thường thì người này tiến-cử người khác. Khi gặp 
người có tài, các quan chức có thế-lực tiến-cử với thượng cấp : Manh- 
thườngQuân, Bình-nguyên-Quân đời chiến quốc đã nuôi trong nhà 
bàng mấy ngàn người đợi được tiến-cử ra làm quan, Dưới dời Đương, 
(618.907) các quan từ ngú-phầm trở lên được quyền tiển-cử người giỏi 
đề triều đình bò Tri-Huyên. 


Những người dược tiến-cử, không phân-biệt giai-cấp, miễn có tài là 
được. Đời nhà Chu, Quản-Trọng ở nước Tè, Bách-lý-Hề ở Tấn, Tổng 
thúc-Ngao ở Lš, đều là những người thuộc tầng lớp * dën * mà vẫn 
được tiến-cử dë làm quan cao. Rất nhiều học trò của Khồng-Tử, xuất 
thân là nông.dân mà vấn được thâu-dụng làm những chức lén, Chỉ có 
đưới thời Văn.Đế (179-157 trước Tây-lịch), Vũ-Đế (140-87 trước Tây- 
lich) thuộc nhà Tiền- Hán là cấm con cháu cöng-nhân và thương-nhân không 

làm quan (đề dân chúng bò ngành công-thương theo nghề nông). 

Tại Việt-Nam cũng có lệ tiến-cử. Vi-dụ : trường-hợp Đào-duy-Từ. 
Muốn được trọng dạng. Dào-duy-Tè đã phải di chăn trâu cho một nhà 
Đhú-hộ, rồi làm bài + Ngọa long Cương * tự vi mình với Gia-cát-Lượng. 


Р 


A 
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Nhờ vậy quan Khám-Ìý Trần-đức-Hàa mới biết tài, tiến-cử với chúa Sä: 
và Đào-duy-Từ đã được trọng-dụng. j 

9) Tịch.cử : 

Tịch-cử là cách chọn người của nhà Hán (—202+220). Các quan địa. 
phương xem trong quản hạt mình, ai là người tài đức. lập thành danh. 
sách đề-nghị lên thượng-cấp. Chính-phủ sát-hạch đề biết rõ khả-năng rë 
bồ-dụng. 

Dưới triều Nguy Văn-Đế (220) đời Tam-Quốc, Trần-Quân đặt n 
phép « cửu phầm trung-chánh * đề chọn người. Các quan Tiều Trung- 
Chánh ở Quận Huyện chọn người tài đức lập thành 9 hạng, Quan Đại Trung 
Chánh ó Châu sát hạch, quan Tư-Đồ ở Kinh phác bạch rồi chuyền qua t 
Lại bầ-dụng. 

Tại Việ-Nam. trong thời Bắc thuộc, dưới đời vua Linh-Đế (168. 
189) vào cuối đời Bông Hán, phép tịch-cử cũng được áp-dụng. Hán-Ð: 
cho những người Сїао-СМ đậu kỳ thi Mĝu-tài (có tài) và Hiếu-liêm (h; 
dš, thanh-liêm) được làm quan. Lý-Tiến, Lý-Cầm, là những người Gia 
Chỉ đậu các kỳ thi trên, nên đã được bồ làm quan. Mặc dầu sử có gh 
là các kỳ thì mậu-tài và hiếu-liêm, nhưng thực ra, đây chỉ là kỳ A 
hạch của phép tịch-cử, chứ không giống chế-độ khoa-cử mà mãi mí 
trăm năm seu mới xuất hiện. 

Dưới thời Minh thuộc (1414-1427), có lệ cứ một năm hoặc ha 
năm một lần, các Phủ. Châu và Huyện được chọn người gửi và 
Quấc-Tử-Giám học rồi sau bồ đi làm quan, 


3) Khoa cử : 

Cách tiến-cử và chef rất nhiều khuyết điềm, thiếu công bằng. V 
vậy, chế-độ khoa-cử đã xuất hiện đề chọn lựa nhân tài. 

Tại Trung-hoa khoa-c xuất hiện từ đời nhà Tùy (589-617) 

‚ Người có học được tự do di thí, Từ đời Đường về sau, đều bắt chước 
dùng khaa-cử đề chọn người lầm quan. 

Tại Việt-Nam, khoa-cử xuất-hiện vào đời Lý. Năm Ar Mäe (1075 
Lý-nhân-Tôn mở khoa thì (tam trường) đề chọn người làm quan. Dš; 
đà kỳ thí đầu tiên tại nước ta, chọn được 10 người. Thủ-khoa Lê-vá 
Thịnh. sau làm đến Thá.-Sw. 


E 


Lê-Thái-T3 (1428-1433) còn dàng khoack đề ` sét-hach năng-lực 
quan chức. Các quan từ Tứ phầm trở xuống bắt buộc phải thi Minh- 
egen Ai dën thăng chức, ai rớt giáng chức. 

CÔ Khoa-cử không những chỉ lựa chọn văn quan, mà còn lựa chọn cả 
võ quan nữa. 

Tại TrangHoa, Vũ-Hậ đời Đường đã đặt thi võ đề chọn người 
giỏi võ-thuật. 

Tại Việt-Nam, Lê-thánh-T6n (1460-1497) đặt lệ cứ ba năm tồ-chức 
một kỳ thì võ. Trong hàng tướng sĩ ai đậu thì thưởng, ai hỏng thì 
phạt, Dưới thời Lê-oy-Mục (1505-1509), Mạc-dăng-Dụng một người 
đánh cá, nhờ thi 45 Đâ-lực-sĩ, nên dš được làm chức Bô Chỉ-huy Sứ, rồi 
về sau lên ngôi Thiên-tử. 


Ш Ý-NGHĨA KHOA.CỬ 


Qua lịch-sử, mục-dích và cách tồ-chức các kỳ thí ngày trước, ta thấy 
việc chọn-lọc bằng khoa-cử có rất nhiều ý-nghĩa : 


1) Khoa-cử có tính cách tự-do : 


Tất cả những ai có khả-năng đều có thề ứng-thí, Khoa-eữ không сб 

cách cưỡng-bách (trir các khoa Minh-kinh dưới thời Hậu-L). Ai 

được chọn lựa thì nộp đơn đi thì. Khoa-cử là cánh cửa mở rộng 

hồ tất cả mọi hạng người muốn tiến thân. Mãi vè sau, tại Việt-Nam› 

đưới các triều Hậu-Lê và Nguyễn, Khoa-cử bị bạn-chế đối với vài hạng 

người, như : con nhà hát xướng và nô-tì không được di thi, Ví dụ : trường 
hgp ông Đào-duy-Từ (thời Lê-trung-Hưng) là con nhà hát xướng. 


9) Khoa-cử có tính cách bình-đẳng : 


Trừ việc han chế đối với nữ giới, và các bạn chế đặc biệt kë trên, 

ử xưa kia đã thề hiện được tinh thần bình-đẳng rất tốt đẹp. Tất cả 
người, không phân-biệt giai-cấp; giàu nghèo, sang hèn, đều có thề tiến 
ân bằng khoa-cử. Trong trường this tất cà mọi thí sinh đều bình đẳng 
“phầm cách và quyền lợi. Tất cà những người dâu cùng một cấp bằng 
được trọng vọng ngang nhau, dù trước khi thi, thành phần xã-hội của 
_®e khác nhau. 
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Tại ViétzNam, theo nghi-l các triều Lë, Мас, dù một người thuộc 
thành phần nào, nếu thi dó Trạng-nguyên, sẽ được cả nước đón rước ; 
đỗ Bảng-nhãn, Thám-hoa, sẽ được cả Tỉnh sở tại đón rước; dŠ Tiến-sĩ 
hoàng-giấp được cả Huyện sở tại đón rước ; đỗ Tiến-sĩ tam-giấp (ông 
Neh), được cả Tầng đón rước ; đỗ Cử-nhân và Tú-tài được cả Làng đón 
tước. 


5) Khoa cử có tính cách công bằng : 


Tiến-cử và Tịch-cử có thè bất công, thiên-vị, nhưng khoa-cử thì rất 
công bằng. Bất cứ thí~sinh nào, miễn có tài là được chấm đậu hoặc đậu cao. 
Đề bảo đảm sự công bằng của khoa cử, các kỳ thi thường được tŠ chức rất 
chu-đáo. Ngoài việc đề-phòng nghiêm mật nơi trường thi đề tránh gian 
lận, việc chấm thi rất thận-trọng. Ví dụ : trước khi chấm, tất cả bài thi 
đều được < rọc phách > hoặc dán trang đầu quyền lại đề giám khảo không 
biết tên thí-sinh hầu tránh thiên-vị, Ngoài ra, các giấm khảo.nếu có con 
cháu di thi, thì không được chấm, gọi là < hồi ty >. Trong kỳ thi Hương, 
mỗi bài thì được chấm tới ba lượt, từ dưới lên trên, qua tay các vị : sơ- 
khảo, phúc-khảo rồi tới giám-khảo. Sau đó, Chủ-khảo, với sự giúp sức 
của Phâa-khảo sẽ duyệt lại tất cả các quyền bị đánh hỏng đề tránh oan- 
uồng, Khi duyệt lại nếu Chủ-khảo thấy có bài khá, đáng đậu mà bị phê 
hỏng, thì vị Giám-khảo đã phê trước sẽ bị khiền trách, cốt ý đề tránh sự 
cầu thả. 


ЈУ. NHÂN ĐỊNH 


Một cách vô-tư, ta thấy lối chọn-lọc bằng Ёһоа-сї có các ưu, 
khuyết-điềm sau : 


T) Ưu-điểm : 


a) Một hình-thức dân-chủ: 


Khi mới sët Mee, khoa-ci chính là chế-đệ chọn người tham-gia 
việc công một cách tự-do và bình-đẳng. Thật vậy, nhờ khoa-cử mà bất cứ 
người dân nào, nếu có khả-năng đều có thề tham-gia chính-quyền. Ngày 
xưa, với khoa-cử, ai muốn đem tài ra giúp nước, cứ việc dë đơn ứng-thí. 
Cũng giống như ngày nay, dưới chế-độ dân-chủ, ai muốn tham-chánh thì 
та Ứng-cử. 


“4 d -02 


Néi so-sánh với cách chọn người tại các xã-hội Tây-phương xwa kia} 
ЯМ khoa-cử có vẻ tiến-bộ hơn, Cách đây mới chừng vài thế-kỹ, tại Tây- 
(phương. chỉ có những người thuộc giai-cấp quý-tộc hoặc tu-sĩ mới có quyền 
-đảm-nhiệm việc công. Trong khi đó, đã từ rất lâu một người dân Trung- 
Hoa hay Việt-Nam chỉ cần có tài, không phân-biệt giai cấp, nhờ khoa-cử, 
“có thề được chọn-lọc đề ra làm quan, 


b) Việc chọn người dựa trên căn-bân khẳ-năng : 


Tại các xã-hội Âu-Tây trước kia, việc chọn người làm quan dựa trên 
scăn-bản giai-cấp.. 


~ Trong các chế độ dân-chủ ngày nay, việc tuyền-cÏ dựa trên cšn- 
Ba đăng phái, phe nhóm. 


Với khoa-cử, việc chọn người hoàn-toàn dựa trên căn-bản khả-năng 
“cá-nhân. 


9) Khuyết-điểm : 
а) Trường-quụ quá khẳt-khe : 


CNhững luật lệ của khoa-cử ngày càng khẩt-khe, khiến thí sinh phải 
“dit lật về trường quy. Vì luật lệ quá rác rối, nên nhiều khi khỏa cử đã 
"căn bước tiến cũa nhiều người có thực tài, Thực tế đã chứng minh, có 

d người rất giỏi mà thì mãi không dŠ, khoa danh lận dận, chỉ vì 
` ëm Ví.dụ Trầntế-Xương « tám khoa chưa khỏi phạm trường 

b: 


b) Tò-chức thi cử thiếu КҺоа-Һос: 


Có những kỳ thi rất đông thí-sinh như các khóa thi. Hương, thế mà 
1 chức thiếu Mes hee, nên trong lịch sử thi cử không thề tránh được 
© sự gian-lận dáng tiếc làm cho ý-nghĩa khoa-cử ngày càng sai lạc di, 
khoa-cử bị giảm giá-trị dần, 


3) Kết-Luận : 


x Sir chọn lọc bằng khoa-c không thề tránh hết mọi khuyết-điềm, 


dà sao, ít nhất, lối chọn-lọc bằng khoa-cử xưa kia cũng đã thè- 


EZ 


hiện được phần nào cái tinh-thàn tự-do, bình-đẩng và dân-chủ tiềm-tàng. di 
trong xã-hội Đông-dhương. Với cách dùng khoa-cử đề chọn người làm quan, 
việc nước không phải dành độc-quyền cho một cá-nhân, một nhóm người 
hay một đẳng-cấp nào, mà dành cho tất cả những ai có khả-năng 


CÂU HỎI 
1) Khoa-cử là gì > 2 BÀI THỨ BA 


2) Hãy cho biết mục-dich của khoa-cử. QUAN-NIỆM СОА KHỎNG-TỬ VÀ MẠNH-TỬ VỀ CHÍNH-TRỊ 
3) So sánh mục-đích của khoa-cử xưa và пау. Ха 
4) Tại xá-hộti Trung-Hoa và Vigt-Nam, xưa kia nhà nước chạn а А. KHÔNG.TỪ 


người làm quan bàng cách nào 2 1. Vài nét về con người Khổng-Tử. 
5) Тіёпесй và khoa-cử khác nhau thë nào 2 t И. Quan-niệm của Khổng-Tử vë Chính-tri. 
6) Sơ lược vè sự xuất hiên khoa-cử tại Trung-Hoa. 8.— MẠNH-TỪ 
7) Tại Việt-Nam, khoc-cừ xuất hiện одо thời nào 2 1. Vài nét về con người Mạnh-Tử. 
8) Việc chọn lạc bằng khoa-cử mang những ý nghĩa nào 2 HH. Quan-niệm của Mạnh-Tử về Chính.trị. 
9) Tại sao khoa-cử lại thề-hiện được tinh-thần dân-chử tại Bông- "E NHẬN-BỊNH 
phường A т. Chü-trureng của Khổng Mạnh và chế độ Quâncchủ 
| 10) Hãy nói qua những gg Rat Zë của: Rëss. chuyên-chế. 
2 K lI. Chủ-trương của Khổng-Mạnh và chế-độ dân-chủ Tây- 
о phương. 
е 


ef Khång Gr : 
%- VÀI NET VỀ CON NGUÕI KHÔNG-TỬ 
Khồng-Tử, húy là Khâu. tự là Trọng-Ni, sanh năm 551 trước Tây. 
+ Маа: nhà Chu), quán tại tỉnh Sơn-Đông (nước 15) bên TTrung-Hoa. 


o 
x Kbòng-Tù là người hiếu học, tính tình nhân ën, thën-trong. Vì sinh 
Mo thời loạn (đời Xuân-Thu) thấy dân tình khồsở, phong-hóa suy-đồi, nên 
* їй muốn ‚деш tài ra giúp nước. 
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Khồng-Tử đặc-biệt chú tâm vào việc giáo-hóa nhân-dân, và с2іесёсЬ 
chính-trị. Theo Ngài, người nào không chịu giúp đời là trái với đạo làm 
người. Những người có tài.đức, phải đem khả-năng của mình đề trị nước, 
yên dân. Ngài còn cho rằng «nhân-đạo chính vi đại* (đạo người thì chính- 
trị là lớn). 


Vì muốn giúp đời nên Khồng-Tử đá di chu-đu qua nhiều nước, by- 
vọng có dịp thi thố tài năng. Các Vua Chúa đương thời rất phục tài Ngài, 
nhưng không dám dùng Ngài. Trong đời Ngài chỉ được trao phó những 
chức-vụ hành-chánh không quan trọng. 

Khi được 68 tuồi, Khồng-Tử trở về quê quán là nước Lễ. Vì đã già, 
không mong làm quan nữa, Ngài đã dùng hết thời gìờ vào việc dạy học. san 
dinb lại các sách vở đời trước, làm sách Xuân-Thu đề bày të chủ-trương, 
đường lối của mình về chính-trị. 

Khồng-Tử mất năm 478 trước Tây-lịch, thọ 73 tudi. Tiếng tăm Ngài 
lẫy-lừng ngay tử khi còn sống, và được người đời gọi là «Vạn thế sư biều> 
(Ông thầy muôn đời). 


II._.QUAN NIÊM CỦA KHÔNG-TÙ VÈ CHÍNH.TRỊ 

Khồng-Tử đã trình bày các quamsmiệm chính-trị của mình trong séch 
Xuân-Thu. Đại đề có các điềm chỉnh Tà : chính danh định phận và tôn. 
quân quyën. 


1) Chính danh định phận : 


Kồng-Tử chủ-trương nhân-trị, cho rằng việc nước hay, dẹ là do. 
ở người cai-trị có tài đức hay không. 


Muốn cho trật tự xã-hội khỏi rối loạn, tất cả mọi người từ Vua đến 
dân đều phải cư-xử cho đúng danh-phận mình, trên ra trên, dưới ra dưới, 
Một nước thịnh-trị là một nước vua ra vua, tôi ra tôi, cha ra cha, con te 
соп : «Quân quân, thần thần, phụ phụ, tử tử», 


9) Tôn quân quyền : 
li> a) Khồng Tử thừa nhận chính-thề quân-chủ, việc nước do một người 
nắm giữ, người đó là Vua (đế hay vương). Vua thừa mệnh trời đề trị nước, 
Vua có các quan giúp sức. Quan là các người tài đức lựa chọn trong dâu, 
chứng. Việc nước hay dở là do ở vua quan giỏi hay dở, 
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Tuy nhiên, Khồng-Tử cho rằng Trời không trao quyền trị nước mãj 
mãi cho riêng một người hay một dòng họ. Ai làn điều lành, có tài đức 
thì được trời trao mệnh cho, ai làm điều ác thì mất: < Duy mệnh bất 
và thường, dạo thiện tác díc chỉ, bất thiện tắc thất chỉ hý” (Mệnh Trời 
không nhất-dịnh, thiện thì được, bấtthiện thì mất). Ное : €Hoàng-thiên 
vô thân, duy đức thị phy» (Trời không thân riêng ai, có đức là Trời 
giúp). f 

"EI Vua thay mệnh Trời dè tri-dán, nhưng Trời với dân cùng một thể, 
nên có thề biết được ý Trời qua lòng dân. Man biết ў Trời, cứ xem lồng 
dân: «Thiên-thị tự ngã dân-thị, thiên thính tự ngã dân dich: (Trời trông 
thấy tự ở dân ta trông thấy, trời nghe thấy tự ở dân ta nghe thấy). Dân 
cũng sáng-suốt như Trời: «Thiên thông minh tự ngã dân thông-minh» (Cái 
sống-suốt của trời ở cái sáng-suốt của dân); Vì Trời và dân có liên-hệ 
mật thiết như vậy nên dân muốn là Trời muốn : *Thiên căng vu dân, dân 
chỉ sở dục, thiên tất tòng chi» (Vì Trời thương dân, dân muốn diều gì, 
Trời cũng theo). 

Như vậy, nhà Vua thra mệnh Trời, nhưng lại phải theo lòng dân, và 
chịu trách-nhiệm với dân. r 

<) Vì phải theo lòng dân đề trịnước nên nhà Vua cần dựa vào cái thế 
nhân-dân, phải hòa mình với nhân-dân : «Dân chỉ sở hiếu hiếu chỉ, dân 
chi sở 6,5 chi.» (phải thích cái thích của dân, phải ghét cái ghét của dân), 
Ống Vua nào có hành-động bạo-ngược, nghịch với lòng dân tức là trái mệnh. 
Trời, Trong trường hợpaày, người khác được quyền *điếu dân phạt tội* 
(Cứu dân dánh kẻ có tậi). Khồng-Tử còn nói rằng Vua và dân phải nương- 
tựa vào nhau, có liên-quan với nhau như tâm-thần với ап, 


@.— Manb-Ci: 
Lo УА NET VỀ CON NGƯỜI MẠNH.-TỬ 

Mạnh-Tử Һу là Kha, tự là Dư, sanh năm 372 trước Tây-lịch, quán 
thuộc tỉnh Sơn-Đông (cùng tỉnh với Khồng Tử). d 
Mạnh-Tử là học trò của Tử-Tư (Tử-Tư là học trò Tăng-Tử, Тїп -Тї 
là học trò Khồng-Tỷ). Sau khi Khồng-Tử mất, Tăng-Tử là người nổi tiếp 
mổ trường dạy học tai nước 1.5. Trong Nho-giáo, học phái của ông 
сої là chính-truyền. Nhờ theo học phái này nên Mạnh-Tử Mën rë, 
cái dạo của Khồng-Tử. 
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Mạnh-Tử là người có tài ứng-đối, käng ken, dišn-tà mach-lac, lý-luận 
vững chắc, đã cf. ging rất nhiều đề làin sáng thêm cái dao của Khẳng-Tử. Ông 
đã chu-du qua nhiều nước như Tè, Lương, Tống, Đẳng, muốn có dịp dem 
cái đạo của thánh-hiền ra giúp đời. Nhưng cũng giống như trường hợp của 
Khồng-Tử, các vua chúa dương thời chỉ lo tranh-dành nhau hơn là lo việc 
nhân-nghĩa, nên Ông không có cơ-hội thi thổ tầi-năng. 


Khi về già, ông cùng các môn-đệ ghi lại những lời ông dš đối-đáp với 
các vua-chúa hoặc với môn-đệ, cùng những lời phê-phán của ông đối với 
các bọc-thuyết khác, làm thành sách Mạnh-Tử. 


Mạnh-Tử mất vào năm 289 trước Tây-lịch. Vì là người có công lớn 
trong Nho-giáo, ông đã được hậu-thế gọi là Á-Thánh. (Khồng-Tử được 
tôn là Thánh). 


Sau Mạnh-Tử, Nho-giáo sai-lạc đi nhiều. 
M.— QUAN.NIỆM СОА MẠNH-TỬ VỀ CHÍNH.TRỊ 


Giống Khồng-Tử, Mạnh-Tử cũng thừa-nhận chính.thề quân-chủ. 
Nhung ông chủ-trương đất nước là của chúng mọi người chớ vua không 
thề coi đất nước là của riêng mình, 


Mật hôm bọc-trò của ông là Vạn-Chương hãi ông due ; 
— Vua Nghiêu lấy thiên-hạ cho vua Thuấn, việc ấy có đúng không ? 
Mạnh.Tử đáp : 
— Không. Thiên-tử không thề lấy thiên-hạ cho người khác được. 
— Vậy vua Thuấn có thiên-hạ là ai cho? 
— Trời cho. 
— Trời cho, thì chăm-chăm bảo rõ ra hay sao 3 
We Không. Trời không "nói, chỉ lấy sự hành-vi với sự-nghiệp mà tò 
‚та thôi. 
Mạnh-Tử còn chứng-mỉnh rằng, quyền cai-trị do Trời trao cho, nhưng 
dân thuận cho ai người Ze mới được, vì ý dân là ý Trời. 


Dâu và Trời liên-hệ mật-thiết như vậy, nên trong mật quốc-gia, dân 
bi coi trọng hơn cả. Mạnh-Tử nói: «Dân vi quý, xã tắc thứ chi, 
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ү Ze vị khinh» (Dân làm quý, xã-tắc là thứ, vua làm khinh). 


Mạnh-Tử rất chú-trọng tới luật-pháp, và cho rằng trong việc trị nước, 
phép công là trọng hơn cả. Ai phạm-tội, cứ theo phép ша trị dà người 
có tội là ông Thái-Thwgag-Hoàng cũng không tha. 


Mạnh-Tử còn đặc-biệt chú-trọng tới quyền lợi của nười dân trong 
bai, Theo ông. người nắm quyền cai-tri phải chăm lo việc dân, giúp dân 
sung-túc, rồi dạy đã dân, đề dân khỏi làm điều xằng-bậy. «Dân chỉ уі đạo đã, 
hữu hằng sản giả. hữu hằng tâm ; vô hằng sản giả, vô hằng tâm. Cầu vê 
Hằng tâm, phóng. tịch, tà, xi, vô bất vi dã. Cập hãm hö tội, nhiên hậu Gang 
mhi hình chỉ, thị võng dân dã». (Cái lối của dân là, người có của sẵn, thì 
<ó sẵn lòng tốt ; người không có của sẵn, thì không có sẵn lòng tốt. Nếu 
Không có sẵn lòng tốt, thì sinh ra phóng-đáng, chênh-lệch. giau-tà, cần-dỡ, 
không có điều gì là không làm. Đến khi phạm tội, nhiên-hậu mới lấy hình- 
йшй mà trừng-trị, thế là chăng lưới đề đánh bấy dân). Đây là mật quaa- 
niệm rất tiến-bộ về xã-hội. 


©.— Nbån-dinb : 
L- CHỦ TRƯƠNG CỦA KHÔNG MANH VÀ CHẾ. ĐỘ GUÃN:CHỦ 

HUYÊN.CHẾ 

Mặc dầu cà Khồng-Tử lín Mạnh-Tử đều thừa-nhậnschính-thề quẩh- 
chủ, nhưng nës so-sánh chủ-trương của Khồng Mạnh với các chế-độ quân- 
<hü chuyên-chế, ta sẽ thấy nhiều điềm khác biệt. 


1) Về nguồn-gốc chủ-quyền và vai trò người cầm quyền: 


- Chế-đệ quân-chủ chuyên-chế đặt căn-bàn trên lý-thuyết thần-quyền, 
Khủ-quyền thuộc về Trời. Nhà vua thay Trời trị dân. Trên nguyên-tắc, vua 
“phải chịu trách-nhiệm với Trời. Nhưng vì ý Trời không rõ, nên trên thc- 
tế, quyền-hành nhà vua tuyệt-đối. Ý muốn của vua là ý muốn của Trời. 
Nhà vua coi đất nước là của riêng mình. 


x Theo Khồng Mạnh, chủ-quyền cũng thuộc về Trời, vua cũng thừa 
mênh Trời đề trị dân. Nhưng Trời với dân cùng một thề nên ý dân là ý 
“Trời, Quyền hành nhà vua không tuyệt-đối. Vua phải tôn-trọng nguyên- 
mgng của dân, phải hành-động hợp với lòng dân, Đất nước là của chung, 
ua không thề coi như của riêng mình, 
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9) Về vai trò và quyền lợi người dân : 

Dưới chế-độ quân-chủ chuyên-chế, người dân hoàn toàn là kẻ bị trị. 
bị khinh-rẻ. Nhà vua chỉ biết có Trời chứ không chịu trách-nhiệm với dân, 
Dân được hưởng quyền-lợi hay không là doở từ-tâm nhà vua. Vua cho 
hưởng mới được hưởng, dân không có quyền đồi hỏi. 

ЕД 

Тһе» Khồng Mạnh, vì Trời và dân có liên-hệ mật-thiết với nhau nên. 
trong một nước, dân dángquý hơn cả. Vua phải nhờ vào dân, hòa mình 
sướng. khồ chung với dân. Nếu vua đi ngược lòng dân, dân có quyền 
phế bỏ. 

H.— CHỦ TRƯƠNG CỦA KHÔNG MANH VÀ снё эф DẪN CHỦ 

TÃY-PHƯƠNG. 

Nhiều người thường cho rằng: Khồng Mạnh chủ-trương quân-chủ nê: 
đườag lối của Khòng Mạnh không liên-hệ gì tới chế-độ dân-chủ. Lập- 
luận như vậy kháng vững. ' Thật ra, nếu đối chiếu với chế-độ dân-chủ Tây- 
phương, ta sẽ thấy chủ“trương của Khồng Mạnh có nhiều điềm rất tiến bộ 

1) Các đặc-điểm của chế-độ dân-chủ Tây-phương : 

a) Chủ-quyền thuộc về dân. 

b) Dân được quyền ủy-nhiệm cho một số người thay mặt cầm quyëa 
ew, . 

e) Sinh-hoạt xã-hội, tự-do và quyền-lợi người dân phải được quy-định. 
trên nền-tảng Pháp-luật. 

d) Các quyền lập-pháp, hành-pháp và tư-pháp được phân-biệt 
rõ rằng, 

9) Đối.chiếu với chủ-trương của Khổng Mạnh : 

8) Tại các nước dân-chủ, người cầm quyền phải chịu trách-nhiệm với 
dán. Theo Khồng Mạnh, người cầm quyền thừa mệnh Tểời. Nhưng ý 
Trời thề hiện qua lòng dân, nên vua cũng phải chịu trách-nhiệm với dân. 
Như vậy, tuy quan-niẹm về nguồn-gốc chủ quyền có khác nhau, nhưng 
trách-nhiệm người cầm quyền giống nhau. 


b) Tại các nước dân-chủ, qua các cuộc bầu-cử, dân ủy-nhiệm người 
nào người đó së nắm quyền cai-trị. Theo Khšng Mạnh, Trời trao quyền 
cho vua. Nhưng Trời không trao qayền riêng cho ai. Ai có tài đức, làm 


điều thiện. hợp lòng dân thì Trời trao mệnh cho. Mạnh-Tử còn nói rõ : 
Quyền cai-trị do trời trav cho, nhwag dàn có thuận thì mỗi được. Như 
vậy, tuy hình thức ủy-nhiệm có khác nhau, nhưng kết quà giống nhau, ý- 
đguyện người dân trong việc chọn người cai-trị đều được tôn-trọng. 
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c) Chédọ dân-chủ Tây-phương đặc biệt chú-trọng vào vai-trò của 
pháp-luật trong việc duy-trì trật-tự häi, và bảo-vệ quyền-lợi người dân, 
đhằng-Tử chủ-trương nhân-trị, lấy đức trị dân. Nhưng với thuyết chính- 
м. nếu tất cả mọi người trong xã-hội đều hình-đậng đứng với 
cương-vị của mình, thì dù không có luật-pháp, trật-tự xã-hội vẫn được 
duy-trì. Còn Mạnh-Tử di xa hơn, đã chú-trong tới luật-phấp, tức là 
< phép công *. Từ vua tới din đều phải trọng phép công, Như vậy, chủ. 
trương của Mạnh-Tử rất gần với chế-độ quân-chủ lậa-hiến. 


d) Chế-độ dân-chủ. Tây-phương áp dụng sự phân quyền đề tránh 
độc-tài. chuyên-chế. Khồng Mạnh chủ-trương tập quyền cho việc nước, 
được thống-nhứt. Nhưng không phải tập quyền mà vua có thề chuyên-chế. 
Vua phải dựa vào ý-nguyện dân đề trị nước. Kẻ nào chuyên-chế tức là 
nghịch lòng dân, trái mệnh Trời, sẽ bị phế bò di. Như vậy, phương-pháp. 
cai-trị khác nhau, nhưng mục-dích vẫn giống nhau. 

кїт LUẬN 

Qua các nhận xét trên, ta thấy tư-tưởng chính-trị của Khồng Mạnh. 
quả có đặc-biệt, và nhiều điềm rất tiến-bộ. 

Nhưng về sau, tư-tưởng Khồag Mạnh dš bị sai lạc di nhiều. Từ. 
đổi nọ qua đời kia, người ta vẫn ca-tụng Khồag-Mạnh, nhưng không ai 
chịu ấp dụng một cách trung-thực tư-tưởng của các Ngài. 

Có khí các vua chúa còn cố-ý áp-dụng sailạccái đạo của Khồng 
Mạnh đề mưu lợi và củng cố dịa-vị cánhân. Ví-dụ quan-niệm “Üung- 
quân) của Khồng-Tử, đáng lé phải hiều mật cách rộng là trung quân- 
Quyën, trung thành với uy-quyền Quốc-gia. Nhưng đề bảo vệ địa-vị, các 
Yus chúa đã giảithích quan-niệm này một cách hẹp hài là trung-thành với 
sá-nhân nhà vua, với dòng họ cầm quyền cai-trị ! 

Vì tư tưởng của Khồng Mạnh rất gần với các tư-tưởng dân-chủ sau. 
nầy, nên Tôn-Dật-Tiên đã có một nhận xét dáng lưu-ý : «Vào thời Khồng 
Hoa đã có tư-tưởng dân-chủ nhưag chưa co một chế-độ 


dân-chủ» 


` 


CÂU HỎI 


1) Sơ-lược về thân-thế Khầng-Tử. 

2) Опап-піёт của Khồng-Tử vë chủ-quuền Quốc-Gia như thë nào › 

3) Theo Khồng-Tử, trong khi trị nước, nhà Vua phải hành-độny 
ra зоо? 

4) Theo Khồng-Tử, sự liên-hệ giữa Trời và dán như thể nào > 

5) Sơ-lược gë thuyết chính-danh định-phận của Khồng- Tử. 

6) Tìm Ми sơ-lược tinh-thần dân-chủ trong quan-niệm của Кп. 
Tử оё chính4rị. 

7) Nói qua oè thân thế của Mạnh-Tử. 

6) Tìm Aën tinh-thàn dân-chủ trong quan-niệm chính-trị của Manh- 
Tử. 

9) Mạnh-Tử đã quan-niệm vë quuền-lợi của người dân như thể 
nào > 

10) Những đặc-điềm e quan-niệm chính-hị của Mạnh-Tử. 

11) Khồng. Mạnh đã quan-niệm thể nào vë nguồn gốc chủ-quun 
và vai trò người cầm-quuền ? 

12) Khồng, Mạnh đã quan-niệm thế nào pš gei trò ой quuền-lợi của 
người dán ? 

13) So sánh chủ4rương của Khồng, Mạnh và chế-đệ đân-chủ Тау 
phương. 

4) Tôn-Dạt-Tiên có nhận xét : «Vào thời Khồng-Tử, Trung-Hioa 

đã có tư-tưởng đân-chủ, nhưng chưa có một chế-đệ dân-chủ >. 
Anh hay chị nghĩ thế nào oë nhận-định này 2 


BÀI THỨ TƯ 
TÔN.VĂN VÀ TAM-DÂN CHỦ.NGHĨA 


L— Thân-thế Tôn-văn 
И. Sự xuất-hiện của Tam dän Chủ-nghĩa và chính-tình: 
của nước Trung-Hoa 
11. Đại.cương về lý-thuyết và chủ-trương của Tôn-Văn. 
IV.— Giai-đoạn thực-hành Tam-dân chủ-nghĩa 
V.— Những điểm khácbiệt giữa Tam-dân chủ-nghia và. 
các học-thuyết khác 


VI.— Nhận-định về Tam-dân chủ-nghia 
е 


1. тнАм.тнЁ TÓN.VÁN 


Tên-Văn tức Tën-dšt-Tiën bay Tën-trung-Sen, một chính-trị-gia. 


Viêm hoc-già Trung-hoa, sinh năm 1868, tại huyện Trung-Son, Quảng-Châu. 
Tác nhỏ Tôn-Văn học tại một trưởng do các Th 
điều khiền. Mới 12 tudi cậu bé Tên-Všn đã tham-gia hoạt-động tuyên~ 
лауга Cách-mạng. Lớn lên, Tôn-Văn học thuốc tại Hồng-kông và đỗ cử- 
wën улус và giải-phẩu. Năm 1892, Tan-Všn hành-nghề tại Ma-cao và 
Tất đầu thựcsự nhảy vào здо дыбы chính-tri. Năm 1894, Tôn-Vền lập 
Humg-trung Hội nhằm br triềo-đình Mãn<Thanh. 


i Tin-lành Hoakỳ 


Sau 3 lần muwu toan khởi-nghĩa thất-bại và sau khi bôn-đào qua. 


"Ым nước, Tôn.Văn đá thành-công trong cuộc Cách-mang Tân-Hợi 
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11911) lật đồ Thanh-trào và được cử làm Lâm-thời Đại Tồng-thống. Sau 
đó, Ông nhường chức cho Viên-thế-Khải. Năm 1915, Viên-thể-Khải định 
xưng đế, nhưng rồi ốm và chết. Trung-Hoa lại bị rơi vào một tình-trạng 
Nam Bắc phân tranh. Năm 1921, Tôên-Văn trở vè 
Quảng-châu nhận chức Tồng-thống Trung-hoa Dân-quốc. Năm 1925, Tôn- 
Văn lên Bác-kinh đề tìm cách giải-quyết công cuộc thống-nhất Nam- 
Bác. Nhưng lên đến nơi ông bị bệnh và chết đột-ngột, 


vô«cùng hỗn-độn : 


Tôn-Văn đã có công lật dŠ được triều đình chuyên chế Mãn-thanh và 
thiết lập một chínhthề Dân-chủ Cộng Ha cho Trung-hoa. Ông đã hoạt 
động xóa bỏ được nhiều bất bình dàng, thiệt thòi cho Trung-hoa. Mặt 
khác, ông là người đá đề xướng Tam-dân chủ-nghĩa và thành-lập một chính 
“đảng lấy tên là Quốc-dân-đảng đề lãnh-đạo công cuộc kiến-thiết nước 
“Trung-hoa, 


и. sỰ XUẤT-HIỆN СОА CHỦ.NGHĨA TAM-DẪN VÀ CHÍNH.TÌNH 
TRUNG.QUỐC 


Tam-dân chủ-nghĩa của Tôn-Văn xuất hiện giữa lúc chính-tình Trung 
uốc đen tối. như chưa bao giờ thấy:trong lịch-sử nước này. 


— Về+chính-trị, quần chúng Trung-Hoa bị sống đè nén dưới một chế- 
“độ quân-chủ chuyên-chế, thối nát, bwng bít của nhà Mãn-Thanh, một dòng 
Њо thuộc Mãn-Châu. Cũng vì thế, người dân Trung-Hoa uất-ức tủi nhục 
như dân một nước bị trị. 


— V3 xã-hội, quần chống Trong-Hoa sống trong một së Kë nhiều- 
nhương, loạn-lạc khấp nơi. Dân chúng bất-mản nồi lên chống lại vua quan 
nhà Mãn-Thanh, nhất là dưới hình-thức tôn-giáo. 


Đối ngoại, nhà Mãn-Thanh áp-dụng chính-sách «bế-quan tỏazcảng». Lợi 
dung sự suy yếu của nhà Mân-Thanh, các cườag-quốc dùng võ-lực xâu-xé 
'Trung-Hoa và bắt ký nhiều hiệp-ước bất binh-dàng. 


Đứng trước nguy-cơ của đất nước, các sĩ-phu Trung-hoa cũng muốn 
тої gương nước Nhật đề duy-tân, cầm đầu phong-trào : Tăng-quốc-Phiên, 
“Tả-tống-Đường, Lý-hồng-Chương, Khang-hữu-Vi, Lương-khả¡-Siêu. Nhưng 
"vấp phải óc thủ-cựu của Từ-hi Thái-hậu và dình-thần Mán-Thanh, phong 
rào Duy-Tân bị thất-bai. 


\ —з1- 
эй ĐẠI.CƯƠNG VỀ L?-THUYÉT VÀ CHỦ.TRƯƠNG CỦA TON.vÀN. 


Giữa lúc nhân-dân Trung:hoa quần-quại như thế, Tôn-Văn khởi 
Tam-dân chủ-nghĩa và phát-động cuộc Cách-mạng nhằm lật đồ 
xua quan Mãn-Thanh. 


` Thuyết Tam-dân của Tôn-Văn được xây-dựng trên đính luật tiến hóa 

lịch-sử, noi theo những tư-tưởng chính thống của nền văn-hóa Trung 
Hoa. Một mặt, mượn những tư-tưởng tiến-bộ trong các thuyết lớn của 
“Tây-phương, tham-bán cho hợp với hoàn cảnh của Trung-Hoa. Mặt khác, 
Khọc-thuyết còn được thử thách, gan lọc qua những kinh-nghiệm học hỏi 
“được trên đường tranh-đấu Cách-mạng. 


— Họe-thuyết gồm 2 phần chính : lý-thuyết và chủ-trương. 


1) Lý-thuyết : 


Học-thuyết Tam-dân được xây dựng trên nền tảng triếthọc Dän 
Sinh. 


Тёп-\/йп cho rằng : Dân-Sinh là vấn đề sống còn, là trọng tâm của 
%ịchsử. Nói cách khác, cần phải lấy sự sống còn của loài người làm 
mguën gốc tiến-hóa của xã-hội. 
` Con người ai cũng muốn sống, muốn tồn-tại. Chính ý-chí mưu-cầu 
Sống còn này của con người là dộng-lực thúc-đẫy xã-hội trên đường tiến- 
hóa. Chính ý-chí mưu-cầu sống còn này đã phát-sinh bao sự-nghiệp cách. 
“mang đề mưu-cầu hạnh-phúc cho nhân-quần. 

Tá. sóng, mudn còn là môt thiên ich (ah chất слё). 
VỆ Bó là một dịnh-luật ( một nguyên-lý). Dựa vào định.luật này, Tôn- 
ENEE Die dch D trong-tàm can. Dây là nën-ting йа bgo- 
“Tam-dân. 


9) Chủ-trương : 


` Căn-cứ vào định-luật trên, Tôn-Văn cho rằng : o Ở đời muôn sự của 
g > (Thiên-hạ vi-công). Từ nguyên-tắc căn-bản này, Tôn-Văn chù- 
dùng cách-mang đề cài-tao lại xã-hội. Cuộc Cách-mạng chú-trọng 
ét 2 vấn-đề thiết yếu. Vì thế, gọi là Tam-dân chủ-nghĩa. 


= 
ДАМ 2 H та Асн. a. dg 
ANN TRUNG TAr tien [Re TE 


s3... l 


a) Về phương-diện Dán-tóc : 

Căn cứ trên tỉnh-thần hồ-trợ, cộng tồn, Tôn-Văn chủ-trương : 

Ры cho Trung-hoa có đầy đủ chủ-quyền, tự-do nầy-nở, bình- đẳng. 
với các dân-tộc khác (bái bỏ các hiệp-ước bất-bình-đầng ký kết giữa 
H: Trung-hoa và ngoại-quốc). 
`: 22 с jie, a 2 А «ад 4) 
Tôn-trọng quyền sống còn của các dân-tộc khác, đồng thời giúp dé các рэн 
dšn-tóc lac-hñu phát-triền thêm. (Hán, Mông Cò, Mán-Thanh.) > 


b) Về phương-diện Dån-quyën : 


Ii Phong Lagat 


Tan Văn chủtương làm cho mọi người bình diag về chính-ti. Ea: 
Nhiệt các ai b SSK аа аер 4» аб Na Ca w. | : 
Tân-Văn tán thành chế độ Dân-chũ Tây-phương và nhất là chính EN e 
E 


thige « 670" 
SE 9-7 V 
i ee той у, 
KS ~ 


thề Tồng-thống của Ноа-Кӱ. 

Tuy-nhiên, khác với các quốc-gia Tây-phương hồi đó chỉ phân- biệt š 
có 3 loại cóng-quyën: Lập-pháp. Hành-pháp. Tư-pháp, Tôn-Văn thêm 2 Gay- VG2tực Gan-an © 
quyền : quyền khảo-thí và quyền giám-sất. Do đó bản Hiến-pháp do Tôn- wien zë ESO Si4ooue 
Văn chủ-trương gọi là ngũ-quyền hiến-pháp. Mặt khác, di va hơn các nước 
Tây-phương, Tôa-Văn còn đề-ướng cho người dân Trong hoa 4 quyền 
chính¬trị đề tiếchế quyền-lực chính-phì : Quyền bầu~cử, quyền sáng 
kiến luật-pháp, quyền phúc-quyết, quyền hủy bò pháp-luật (Quyền và năng) 


Ngoài ra, dân quyền Cách-mạng của Tôn-Văn cũng không hoàn toàn 
giống thuyết “thiên phú nhân-quyền* (quyền làm người của Trời cho). 

c) Vë phương-điện Dån-sinh : SES Se 5 

Tôn-Văn chủ-trương : người dàn có quyền bình đẳng vë kinh-tế. E Š 0] 


Một dàng, «Bình-quân địa-quyền," nghĩa là làm thế nào cho ruộng ç 9 
(= | 


đất khỏi tập-trung vào tay một thiều-số, nghĩa là ruộng phải đem chia đều 


cho mọi người. 
Mặt khác, «tiế-chế tr-bản,» nghĩa là tránh, không cho tư-bản của ege QuôÝ-04%⁄4/ Иб 


tưznhân bành trướng quá. 3 =: 
Tóm lại, áp-dụng biện-pháp ón-hàa, Tón-Všn muốn tránh hiện tượng 277 ) 2) \ 

gišu nghèo quá chênh-lệch của các nước tư-bản, đồng thời loại bỏ nhữnz JJ _ ` 

biện-pháp khấc-liệt, bất chấp thủ-đoạn của các nước Cộng-Sản. 7 

IV.— GIAI-POAN THỰC-HÀNH- ТАМ.рАМ CHÚ-NGHÍA É...) zz 

Wiệthống vë giei-đoạn thực-hiện Tam-dân Chủ-nghĩo 
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Св lý-thuyết mà không có hành-động thực-tế thì cũng không gây nồi 
sức mạnh của nước. Do đó Tôn-Văn chủ-trương Cách-mang đề thực hiện 
chủ-nghĩa. 

Dựa vào thực<trạng Trung-hoa› Tan Nän chia công việc thực hiện 
chủ-nghĩa làm bai thời-kỳ : Kiến-quốc và thế-giới đại-đồng. 

a) Muốn đạt được mục-dích của thời-kỳ thứ nhất, phải trải qua ba 
giai đoạn : 

1) Giai-đoạn Quân-chính : 

Khởi đầu công cuộc Kiến-thiết, chính quyền Cách-mạng thường gặp 
nhiều càn-trờ, hoặc vì chiển-tranh, hoặc vì sức phản-động, nên phải trị 
võ-lực cách-mạng); đề quét sạch mọi sức ngăn-trở, ĐỀ 


bằng quân-pháp ( 
quân-sự„ kinh-tế, 


xây dựng cách-mạng, phải phốihợp ba phương-diện : 
giáo-dục. 


9) Giai-đoạn Huấn-chính : 


Là thời kỳ cai-trị bằng ước-pháp, nghĩa là cho địa-phương tự-tri: 
huấn-luyện cho dân chúng xử-dụng bốn quyền (nói trên). 


5) Giai-đoạn Hiến-chính : 

Sau giai-đoạn huấn-chính, dân-chúng đá thề thực-hành chủ-nghĩa và 
thi hành bồn-phận cách-mạng, biết xử dụng bốn quyền. Cách-mạng зё tiếo 
sang thời kỳ Hiến«chính, nghĩa là cai-trị bằng hiến-pháp : thành lập quốc” 
bội lựa chọn lịch~sử, hoàn toàn theo ngũ-quyền hiển-pháp. Lúc đó, Chieh- 
phủ là của nhân-dân toàn quốc. 

b) Đạt được thời kỳ kiến-quốc, sẽ tiến tới thời kỳ thực-hiện Thế-giới 
đại đồng. Tuy không thấy Tón-Văn đề‹cập rõ rằng thế nào là Thế-giới 
đại<đồng. Nhưng quan-niệm của Tôn-Văn không giống ý nghĩa của thế-giớ! 
đại-đồng của Cộng-sản. Theo Tam-dân chü-nghia, đạt được thời-kỳ thế- 
giới đại-đồng có nghĩa là lúc đó các quốc-gìa bình-đẳng nhau trong tinh+bšn 
tương-tợ, sống trong cảnh thanh-bình dầy đủ mọi quyền tự-do về chinh- 
trị và kinh-tế, không ài bị dè-nén áp-bức. 

V._ NHỮNG эм KHÁC BIỆT GIỬA TAM.DẪN CHỦ.NGHĨA VÀ 
CÁC LÝ.THUYẾT KHÁC 


Đại»cương Tam-dân chủ-nghĩa cũng tôn-trọng bốn nguyên-tắc căn-bản« 


=. 
cho chế-độ dân-chủ Tây-phương : 

Р ы quyền thuộc vë dân. 

Dân phải ủy-nhiệm cho một số người thay mặt và cari. 

“Các quyền tự-do phải được tôn-trọng và đặt trên nền tàng pháp-luật. 
© Các quyền Hành-pháp. Lập-pháp. Tư-pháp phải phân-biệt cho rõ. 


"ën ste giữa Tam-dân «баа và chế-độ dân-chủ Tây-phương 
<ó nhiều điềm khác-biệt : 


— Vë phương-diện dân-tộc, Dân-chủ tự-do chủ-trương cho dân-tộc mình 
giàu mạnh, nhưng coi thường sự sống còn của dân-tộc khác, trong khi 
"Tam dân chủ-nghĩa áp dụng tỉnh-thần hỗ-trợ cộng đồng nghĩa là bình-đẳng 
véi các dân-tộc khác, không dùng mạnh hiếp yếu. 


— V phương-diện dân<quyền, Dân-chủ удо chủ-trương thiên-phú nhân 
quyền trong khi Tam-dân chủznghĩa áp-dụng dân-quyền cách mạng: nghĩa 
Tà chánh-phũ phải có năm quyền (Dân-chủ ty-do ba quyền) đề làm việc giúp 
dân, Dân cũng phải có bốn quyền đề kiềm-chế chính-phả. Nói cách khác, 
'Tam-dân quan-niệm không áp-dụng độc-tài cũng không dân-chủ tuyệt- đối. 
{Mật bên dân-chủ tự-do, một bên Dân-chủ tập quyền). 


— Về phương-diện dân-sinh, Dân-chủ Tự-do chấp-nhận hiện-tượng 
giñu nghèo chênh lệch trong xã-hội. trong khi Tam-dân chủ-rương tiết~ 
chế tư-bản, áp dụng biện pháp ôn-hòa đề di tới chỗ công-bình. 


Tóm lại, Tam-dân chủ nghĩa có tham-vọng giải-quyết cùng một lúc 
3 vấn-đề quan-trọng của mọi xã-hội đất ra, trong khi chủnghĩa Tự-do 
Tây phương chỉ giải-quyết vấn-đề dân quyền, Cộng-sản chỉ giải-quyết vấn 
dë dân sinh, chủ nghĩa Phátxít chỉ giảiquyết vấn-đề dân¬ộc. 


- NHẬN.ĐỊNH VỀ TAM.DẪN CHỦ-NGHĨA. 


'am-dân chủ-nghĩa då góp một phần lớn trong công cuộc lậ-đồ 
Фед quân-chủ chuyên-chế. Sự thành-cóng của cuộc Cách-mạng Tân-hợt 
lên một tiếng chuông thức-tỉnh dân-tĝc Á-châu mất độc-lập, bi 


TÔN - DẬT - TIÊN 


Ngùòi đề-xướng Tom dën Chủ-nghĩo 
và lãnh-đạo cuộc Céch-mong Tân-Hợi 


đà nến dưới một chính-sách ca tị 
khắc-nghiệt. Mặt khác, riêng tại V ë 
Nam, phong-trào dành độc-lập cũ: 


CÂU HỎI 


Š : 0) Náiqua về thân thế của Tôn-V ăn. 
đã được cảm-tình và sự giúp dị 
ngay trên đất Trung-hoa của Tin К Tôn-V/ăn và công cuộc lật đồ chế-độ quân-chủ chuuên-chế Mån 
Văn và các đồng-chỉ của ông: No: 

ra Tam-dân chủ-nghĩa còn аһ ыс 3) Тет Иал và Tam-dân chủ-nghĩa. 


đến lý-thuyết chính-trị, đườ l 
bba ars ege de đề khởi xướng Tem-dân chủ- 


ка nghĩa ? 
5) Tam-dân chủ-nghĩa được xâu-dựng trên căn-bản  triết-học nào 2 


Tuy-nhiến, người ta cũng đã chỉ: g) Myc-dich của Tòn- Vấn khi chủ-trương Tam-dân 2 
trích Tam-dân chủ-nghĩa về một và 
7) Nguuên-nhan lịch-sử: nào dá thúc đầu Tôn- Văn chủ-trương thuyết 


Бап-4бс. Мис-4їсһ của thuyết này 2 
1) Thiếu tính-cách thuần-nhất gJ ИӘ phương-điện đân-guuền so sánh quan-niệm của... Tôn- Văn оа 
Tên-Văn đã xây-dựng Tam-dân chì... đo Tdu-phirong. 
nghĩa bằng cách thâu góp tất cả cí 


điềm : 


gì mà tác-giả thấy có thể bắt-chước 9) Chủ-trương của Tôn- Văn оё phương-diện Dân-sinh. 


Vì quá tham-lam như thë, nên không 10) 52 sánh chủ-trương của Tôn-Văn oë phương-diện Dân-sinh và 


thề tránh К được những mâu-thuảs Quan-niệm Tự-do Táu-phương cũng như của Karl Marx. 
(Kinh-tế kiều Nga-sô không phà-hơc. JJ) Tfồn.Văn có đưa ra kế-hoạch rõ rệt đề thực-hiện “Tam-dân chù- 
với tư-tường truyền-thống của Trung Nghĩa không > 

hoa). 


42) Тёһ-Уап dá dë ra những giai-doan nào đề thực hiện thời-kù kiến- 
2) Thiếu một cơ-sở tỉnh-thả ма; — - 
trong khi áp-dụng một:tồ-chức theo 13) Quan-niệm vë thế-giới đại-đồng của Tôn-Văn có khác véi quan- 


một nhân-sinh mới. Tưởng-giới- Niệm thế-giới dai-đồ `. K. у 
ó "giới dat-dəng của Karl Marx không 2 
Thạch đã nhận thấy khuyết-điềm này Е 


nên đã bồ-khuyết bằng cách đề-cso 


14) Những nguuën-tác dại-crơng của Tam-dân chẳ-nghfa có khác vót 
những nguuẽn-tắc của Dân-chủ Tự-do không > 


15) Ảnh-hưởng của Tam-dân chủ-nghĩa. 
16) Тат-дап chủ-nghĩa bị chỉ-trích oë những điềm nào 3 


giá-trị tình-thần của Khồng-giáo. 


3) Tam-dân chủ-nghĩa không cë 
cập đến một lớp người giữ via? 
lãnh-đạo cuộc tranh-đấu chống ché- 


độ quân-chủ đề xây-dựng một ch: 


độ dân-chủ. 


— 


BÀI THÚ NÁM VÀ SÁU 
TINH-THẦN DÂN-CHỦ TẠI VIỆT-NAM 


A.— TÓ CHỨC LÀNG XÓM : Ха thôn tự -trị 
1.— Xã là đơn vị căn-băn của chính-sách địa-phươt 
phân quyền 
її.— Quá trình tổ-chức làng xã 
1. Tính cách dân-chủ trong việc tö-chức làng xã 
IV.— Hậu quả của chế-độ xã thôn tự-trị 
B._ VẤN ĐỀ QUẦN РНАМ CÔNG ӘМ 
1.— Quá trình lịch-sử của chế-độ công điền 
II — Các loại công điền 


1. Sự cấp-phát công điền 
IV.— Hậu quả của chế-độ công điền 
е 


Ở wien, tinh-tbšn dân-chủ thề hiện rõ rệt nơi cách tề-chức й 
xóm theo chế-độ xã-thôn tự-trị và việc quân-phân công-điền. 

c4 — ©ё-еріе làng xám za-tbán tự-fr‡ 

L— XÃ LÀ ĐƠN.VỊ CĂN.BẢN СОА CHÍNH SÁCH ĐỊA.PHƯ OT 
PHÂN QUYỀN 

Nước ta là một nước nông-nghiệp nên dân-cư thưởng tụ-tập t 
các làng xã đề tiện việc canh-tác. Cho nên, xã thường được coi là 4 
căn-bản của quốc gia và nhà cầm-quyền đã lưu tâm rất nhiều đến việc 
chức hành-chánh của dơn-vị căn-bảa nầy. 
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CÔ Từ đầu AER thứ mười КЫН đã chia nước thành 19, phủ, 
(ấu và cuối cùng là xš, don-vi bànhcchính nhỏ nhất. Từ dó, trải qua 
“bao Triều đại: từ các thời kỳ tự chủ, các cuộc đô-hộ của Tàu và Pháp, 

_ «ә đến nay, tuy tò-chúc hành-chánh địa-phương có được sửa đồi nhiều 
về phân-hạt kành-chánh cũng như về tồ-chức điều-hành, xã vấn còn là một 
“đơn-vì cănbản. Không những về phương-diện hành-chánh, xã còn là don- 

vi căn-bản về phương diện xã-hội. Theo một số quan-sát-viên ngoại-quốc› 

“dự đồng nhất của dân-cư dối với xã mạnh hơn là đổi với ấp, thôn xóm» 
những đơn-vị nhỏ hơn. Hơn nữa, một trong những yếu-tố mạnh nhất đề 
biều thị tính cách dơn-thuần của xã có 1 là tín-ngưỡng đặt vào vị Thành 
hoàng của làng. Lúc sau này, vì có sự thay đồi ranh-giới sát-phập hay phân 
chia các làng cũ nên hiện nay, có làng xã có tới hai hay ba đình thờ. 
thần. Dù vậy, trong các xã này, vẫn chỉ có một ngồi đình chung cho cả xã. 

Ngoài ra, theo giáosư Vú-quốc-Thúc, xã còn là đơn-vị căn-bản về 
qhương-diện kinh-tế, nhưng nhận xét này chỉ đúng với các xá ở Bắc phần 
xưa kia mà thôi. 

(и. QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC LÀNG XÃ 

Việc tồ-chức làng xã ở nước ta theo chế-độ xã-thân ty-tris một đường 
lỗi thề hiện nguyën-tác dịa-phương phân-quyền. Qua mọi thời đại, sự tò 
Chức cơ-cấu hành-chánh vẫn được duy-tì theo nguyên-tắc trên và chỉ sửa. 
hút ít mà thôi. 


1) Trước Pháp thuộc : 
` Việc tŠ chức làng xã có tính cách tự-trị về mọi phương-diện : 


а) Hành chánh : 

x Xš được diều hành bởi một ban-quån-tri xã do dân địa-phương bầu 
_таһур với các tiều-chuần của hương ước. Вап quản trì gồm có hai cơ-quan: 
2 quan chấp-hành và cơ-quan quyết nghi. 

1 Co-quan quyčt-nghi hay Hại-đồng kỳ-mạc : Hội-đồng kỳ-mục là một 
Ce không giới-hbạn nhân số gồm các thân-hào trong xá, nghĩa là những 
шр] hoặc 4а dễ-dạt và dã từng làm quan, những người có phầm-hầm 
äm người nhiều tudi. HƏi-dëng kỳ-mục không phải là một cơ-quan 
di тй là một tập-thề thân-hào có đủ điều-kiện quy-định bởi hương-ước» 
việc trong một nhiệm-kỳ vô hạn-dịnh. Theo nguyên-tắc, công việc 


A 


* {и 


0 Tv, 
ы xí 


ке 
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quản-trị xå thuộc Hài-dëng Kỳ-mục vì chỉ cơ-quan nầy mới có quyền thảo. 
luận và quyết-dịnh những vấn đề liên-quan đến xã. Nhưng trong thực-tế, 
việc quyết-định chỉ do ông tiên chỉ, người đứng đầu hội-đồng này. Бе 
khi việc quyết-dịnh được trao cho xã-trưởng trong trường-hợp vị tiên-chị 
là một vị quan tại-chức, không thường-xuyên ở làng. 


Cơ-quan chấp-hành : Cơ-quan này dứng đầu là xã-trưởng hay lý- 
trường và một hay nhiều phó-lý do dán cử, có trương-tuần do Hại-đồng 
kỳ-mục chỉ-định và các nh giúp việc. Chức-dịch thi-hành các quyết- 
định của quan trên và của hội-đồng kỳ-mục đồng thời đảm-nhiệm việc gìn 
giữ an ninh thôn xóm, Nhiệm-kỳ của các chức-dịch trên thường không 
hạn định, 

b) Tài-chánh : 

Mỗi xã có tài-sản riêng. Những tài-sản này gồm các bất-động-sản như 
ruộng, đất gọi là tư-dân-điền và tư-dân-thồ hay những đất dai riêng của xå 
và những động-sản như tiền bạc, đồ vật bài trí hay tế tự trong đình làng. 
Các động-sản do việc cho thuê ruộng, đất, tiền nộp cheo, phat. va, tiền 
thuế, còn các bất-động-sản do đất bồi hay tư-nhân quyên-tặng. 


Đổi với các tài-sản trên, xã có quyền quản-trị và xử dụng như cho 
thuê, bán, cầm cố hay tặng dữ mà không phải chịu sự kiềm-soát chšt-chë 
của cấp trên xã. 

e) Tư-pháp : 

Mỗi xã đều có pháp-đình riêng do một nhân-vật có uy-thế nhất chủ-tọa 
Áxã-trưởng hay tiên chỉ). Pháp-dình xã có quyền xét-xử tất cả những vụ kiện 
nhỏ, và gia hình tùy trường-hợp phạt tiền, phạt giam, đánh dòn v.v... Khi 
xét xử, pháp-dình chỉ căn-cứ vào hương-ước, tụclệ hay lẽ công bằng chứ 
không cần căn-cứ vào luật-pháp. 


đ) An-ninh : 


Mỗi xã tự đảm-nhiệm việc gìn-giữ an-ninh trong xã mình bång việc 
quản phòng do trương-tuần và các tuän-dinh đảm-nhiệm. Trương-tuần do 
thậi-đồng kỳ mục chỉ định còn tuần-dinh thì do các trai trắng trong xã tự- 
nguyện hay luân phiên xung vào ban tuần phòng. 


e) Tín-ngưỡng, phong-tục, tập-quán : 
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“Mỗi xã có một cách tín-ngưỡng và melt riêng. Mỗi làng, xã có một 
ình-hoàng có thề là nhân-thần hoặc thiên-thần. Việc t€ tr được thề 
ở đình làng. Về tục-lệ, mỗi làng, xã có một tục-lệ riêng hoặc có ghi 
ng trong hương-ước, hoặc chỉ truyền khầu lưu lại. Тусе được coi 
một thứ luật-pháp của xã, nhà chức-trách cấp trên không được can- 
: phép vua thua lệ làng. 


9) Thời Pháp thuộc (1884-1945). 


Trong thời Pháp thuộc, vấn-đề tồ-chức xã-thôn vån duy trì với tất 
А sắc thái cŠ truyền ban đầu vì nhận thấy định-chế này có nhiều ưu-điềm 
phương-diện chánh-trị cũng nhw hành-chánh: Nhưng sau khi vấn 
an-ninh và trật-tự trên toàn lãnh-thồ Việt-Nam, nhà cầm quyền 
đã bắt đầu tăng cường sự kiềm-soát. "Teen nguyên-tắc xã-thôn vẫn 
| nh cách tựtrị, nhưng nhiều biện-pháp mệnh-danh là cảilương hương 
Е đã được thi-hành đề kièm-soát cơ-quan quản-trị xã ; 

ШУ а) Ở Nam Kỳ : 


VÔ Nghị định ngày 27-2-1904 quy-định mối xã có một ban Hội. 

döng (Hội të) gồm 11 hộiviên ấn-dịnh theo thứ tự ` hương cả, 
yi й, hương-sư, hương-trưởng, hwong-chánh, hương-giáo, hương- 
n, thủ-bộ, hương-thân, xá-trưởng và hương-hào chia nhau giữ các 

ở trong xã. Các hội viên này được chọn trong giới địa chủ 

4 khá giả có học. Quyền-hạn của ban hội-tề bị giảm di rất nhiều 
ôi được phạt roi, bắt giam người, chỉ được giữ rồi giao cho quan trên. 

за XỬ sau v.v..) 

x Nghị-định ngày 20-10-1937 sửa đồi một chút về điều-kiện đề gia nhập 

hội-tề : các công-chức về hưu hay từ-chức cũng có thề gia-nhập 

_thội-đồng. 

006 Hác-kỳ : 


 Nehi-dinh ngày 2-8-1921 của Thốngsứ Bắc-kỳ thay Hiệiđồng kỳ 
myc bằng Hội-đồng hương-chính, bái bỏ những lạm-quyền của các chức 

ch giầu có hay thế lực và ấn-dịnh |, -kiện gia nhập Hội-đồng hương- 
} dë dàng hơn. Нёї-4$пе hương-chính gồm tối da là 20 người, đứng. 
là Chánh hương-hội có phó hương-hội, lý-trưởng, phó-lý và một số 
п viên, khác giúp việc. Tuy nhiên sự tồ-chức này gặp nhiều khó khăn nën 
đồng kỳ-mục lại được lập lại bên cạnh Hiội-đồng hương-chính bởi 


tất ít quyền-hạn và chỉ có nhiệm-vụ Tư-vấn mà thôi. 

c) ó Trung-kù : 

Du ngày 5-1-1942 quy-dinh mỗi xã có một cơ-quan quyết-nghị là Hiội. 
đồng hương-chức gồm một số hội-viên đủ 25 tuồi, thuộc thành phần chức 
sắc hay khoa-bảng và một cơ-quan chấp-hành gồm Ìý-tưởng, phó-lý và ngũ 
hương (hương bộ, boss kën, hương-kiềm, hương mục, hương-dịch) 
giúp sức... 

5) Sau Pháp-thuộc : 

a) Thời chánh-phủ Вйо-Ваї: 

Ở Trung : nghị-định ngày 8-9-1949 quy-dinh mỗi xã có một cơ-quan 
quyết-nghị là Hội-đồng trị-sự gồm 5 vị trường-tộc, 10 vị thân-hào lựa 
chọn trong danh-sách do lý-trưởng lập, nhiệm-vụ của Hội-đồng là lập ngân- 
sách xã, quản-trị tài-sản xã và chỉ-định các tiều-ban phụ-tá cho lý-trưởng : 
và một cơ-quan chấp-hành gồm lý-trưởng, và một tiều-ban phụ-tá. 


Ở Bắc và Nam : không có văn-kiện nào trừ sắclệnh số 34 NV 
ngày 9-3-1953 ban bố tính-cách pháp-nhân cho xã» ấn-định quy-chế các x2 
cùng là nhiệm-vụ của cơ-quan dại-diện xã. Từ đấy mỗi xã có một Hi: 
đồng hương-chính gồm có chủ-tịch. phó chủ-tịch, tồng thư ký và một ó 
ùy-viên phụtá không quá 9 người. Nhiệm-vụ của hội-đồng là cai-tr 
hương-thôn, quåndý tàisản xã. Hiội-đồng có quyền quyết-nghị và m° 
tháng phải họp ít nhất hai lần. 

b) Thời chánh-phủ Ngô-đình-Diệm : 


Ха vẫn có tính cách pháp-nhân nhưng một số văn-kiện (thông tư số 
802BPTTIVP ngày 28-6-1956 và dụ số 57А ngày 24-10-1956) đã hạn- 
chế một phần nào chế-độ tự-trị với việc bồ-nhiệm nhân-viên Hĝi-döng xã 
của Tỉnh-trưởng sở tại. Ban quản-trị đồi thành ban đại-điện xã và sau này. 
vì cần đối phó với những âm miru của Cộng-sẩn, xã được tồ-chức dưới hình 
thức những Ấp chiến-lược. 

с) Từ Cách-mạng 1-11-1963 đến пау : 

Tầ-chức bành-chánh xã rất ít thay đồi, chính-quyền Trung-ương vá” 


duy-trì tính cách tự-trị của xã thôn. Lúc này Ấp chiến-lược đồi thành А? 
'Tân-sinh. 


thông tư ngày 25-2-1927 của Thổng-sứ Bắc-kỳ. Hội-đồng kỳ-mục sau сё 


—45— 


L TÍNH.CÁCH DAN.CHÚ TRONG VIỆC TỔ.CHỨC LÀNG XÃ 

1) Sự tự-trị của xã thôn về mọi phương-diện : 

Việc tồ-chức và điều-hành các xã dựa vào chính-sách địa-phương phân. 

sn, một phương phấp tồ-chức hành-chính nhằm mục-đích bảo-vệ quyền 

của địa-phương và giúp cho dân-chúng địa-phương được quyền hãm” 
vào công việc cai-trị dja- phuong, chánh-quyền trung-ương chỉ giữ vai 

E hay ginn chứ thông саалар, tryetiép vàn lộ là 

thôn. Sự kiện này nói lên tính.cách tự-trị của các xãthôn. Tính cách 

thề hiện rõ rệt qua các điềm sau : 

a) Ban quản-trị xã gần như độc-lập với nhà chức-trách cấp trên vì 

nhân-viên ban quản-trị không do chánh-phủ bồ-nhiệm mà do dân-chúng 

lá cphương lựa chọn bằng bầu-cử hay rút thấm. Trước thế kỷ 15, các 

an do trišu-dinh bồ-nhiệm, nhưng từ năm 1467, đời voa Lê-thánh- 

e chức xã-quan bị bãi bỏ và thay thế bằng chức xãdtrưởng do dân 

lên Ban ann xã có quyền quyết-dịnh các vấn-đề liên-quan 

làng xã và quyền-lợi của dân địa-phương. 

b) Xš св đầy đủ tr-cách pháp-nhân, có tài-sản 


© c) Xš có pháp-đình riêng đề xét xử các vụ kiện-tụng xầy ra giữa 
а trong ха. 


và cóng-sàn riêng. 


d) Xẩ nào cũng có một cơ-quan tuần-phòng dëng cho xã mình dè 


hụ-trách công việc an-ninh trong Xã. 


> j CG 
G e) Xã nào cũng có phong-tục tập-quấn riêng mà nhà cầm-quyền cấp. 


_ trên phải tôn-trọng — phép vua thua lệ làng. 

9) Sự độc lập nhưng không biệt-lập với cấp trên : 

Tuy được hướng một chế-độ vii rộng räis thôn xã cũng không 
biệt lập như những tiều-quốc mà vấn có liên-hệ với công- đồng. rộng lớn; 
ebe chju sự kiên soát hay giámsát của cơ-quan công quyền, bậc cao. Sự 
Em aoät này có mục-dích duy-trì mối liên-hệ giữa đơn vi _ hành-chánh 
Cen bin và cộng đồng quốc-gia. Sự kiềm-soát này thường chỉ nhằm vào. 
Các cơ-quan dại-diện xã và các hành-vi của họ : 

a) Về cơ-quan đại-diện : 
dich xét xem việc tồ-chức và điều-hành ai 
e mà cấp trên đề ra : thành 


Su kiềm-soất có myc- 
p hay không với những tiêu-chuần chun: 


phän ban dai-diën, điều-kiện về lý-lịch, tubi tác, trình độ văn-hón cũa các 9 Về phường-diện kinh-tế : 
-chức-sắc. v.v... | Chế-độ thôn xš tự-trị đá thề-hiện được một nền kinh-tế tự-cấp, tự-túc.. 
b) Về hành-oi của cơ-quan đại-diện : 9) Hậu-quả xấu: 
Việc kiềm-soát có dã fab | а) Vë phương-diện chánh-trị vå hành-chành : 
Kiềm-soát tinh-cách thích-ứng cửa các hành-oi : Các cơ-quan đại-điện к г H EEN Ee 
được quyền quyết-định rộng-rãi về tất cả các việc trong làng xã nên dễ-dàn; + ES g e 5 d б z 
<ó những lạm-quyền, nhiều khi phươnghại đến quyềmlợi của dân cùng | b) Vë phương diện xã-hội : 
là quyền-lợi quốc-gia. Việc kiềm-soát này có thề ngăn ngừa được nhữn; “Tinh-thần xã thôn thề-hiện thái quá đá làm nầy sinh ra óc thủ-cựu, 
'tệ-hại trên trong công việc quản-trị làng xã. h-liêu, trọng hư danh khiến cho mọi cải të đề theo kịp đà tiến hóa, dë 
Kičm-soát tính-cách hợp-pháp của các hành-ot : Sự kiềm-soất này a đời sống nông-thôn gặp trở-ngại bay đình trệ. 
“cốt ngăn-ngừa những hành-động có thề vi-phạm hay trái với 1080-16 của làng О a) Về phương-diện kinh-fế : 
xã cũng như của quốc-gia. “Tính-chất tự-túc, tự-cấp của nền kinh-tế nôngthôn cũng như việc: 
Kiềm-soát sự quản-lú tài-sản của xá: như thuế-khóa, việc chỉ thu cũng đất bị tế;phân làm cho kinh tế nông-nghiệp khó phát-triền, công nghệ 
như việc quân-phân công-điền, công-thồ. Nói chung, sự giám-sắt về phương ơng-mãi không phát-dạt. 
-diện hành-chánh và tài-chánh của nhà cầm-quyền bậc cao đối với làng xã cốt _ Ф@,— Vän-dè quân.phân câng-điền : 
đề ngăn giữ những sự lam-dụng có thề xây ra của các viêm-chức cấp xã Kiến biến sở oba chteó бн зан 
“đồng-thời đề gây một ảnh-hưởng tốt về phương-diện chánh-trị và duy-trì B < ў Ç ч spt. A NE) 
được nền dëng ft quốc-gia. Tuy nhiên, sự kiềmsoất này chỉ hạn-chế ке Не Gia poti ЧАГА ООШ ае 
В; л ch Gu di А ¿ A ка Д của riêng các làng xá. Trên nguyën-tác, tất cả ruộng dà 
một phần nào chứ HƠI hủy-diệt tính-cách tự-trị của xã thôn. SE S SA та S toin, чы ый Ыы ЫИ ШЫ 
лу — HÂU-QYÀ CỦA CHẾ.-ĐỘ XÃ THÔN TU-TRI đất dá. Những công diền này dược tạo lập và xử dụng một cách 
1) Hậu-quả tốt : khác nhau tùy theo thời đại: 
a) Về phương-diện chánh.trị và hành.chánh : _) Từ nhà Ngô đến Tây-Sơn (940-1788) : 
cau khi dành lại quyền tự-chủ cho quốc-gia, Ngô-Quyền đã thiết- 
một chế-độ công-điền và dem ruộng đất phân phát cho các Tướng sĩ 
йш công. Các vua thời Tiền Lê, L$, Trần cũng theo cách trên 
і ruộng đất cấp phát cho công thần, quí-tộc dựng thái ấp, điền trang. 
a phát công-điền chỉ thề hiện đối với giai-cấp thống-trị mà thôi. 
SL đến năm 1397, dưới sự khuyến-cáo của Hồ-quý-Ly, Trần-thuận-Tông. 
| ban chiếu hạn-dịnh thứ-dân không được có quá mười mẫu, ruộng 
a) Về phương-diện xã-hội : phải nộp quen, người nào phạm tội được phép đem ruộng chuộc 
Đã tạo ra một «tinh-thần xã thôa*, mật tỉnh-thần ganh đua, một tinh- Men thời gian này, cự phận chót cóng-diën dš (p dụng cho có dân 


ап tha thiết với quê hương xứ sở và một tỉnh thần trách-nhiệm liên-đới nữa. Đến hậu Lê, Lè-Lgi đem ruộng đất tịch-thu của bọn theo giặc 
nh, cường hào, nhân thời loạn chấp chiếm ruộng đất và ruộng đất bỏ. 


Chế-độ xã thôn tự-trị đã tičt-chë được phần nào tính cách chuyên-chế 
"và độc đoán của chế độ quân-chủ thời cò. Ngoài ra, chế-độ này còn giúp 
“cho nhà cầm-quyền giải<quyết được nhiều vấn đề quan-trọng như : thiết-lập 
được một cơ-cấu hành-chánh khá vững chắc, hoạt-động khá điều-hòa, mà 
'không tốn hao công-quỷ, khối phải lo lắng về gánh nặng do binh-lính dön- 
trú tại địa-phương đề duy-trì an-ninh công cộng v.v... 
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hoang tạo-lập thành công-diền và dem một phần cấp-phát cho công-thần, 
quý-tộc, quan-ląi» quân-linh và nhân-dần. Vua Lê-thánh-Tôn còn chú-trọng 
Age khầnhoang đề lập các sở đồn điền. Trong giai-đoạn nầy, ngoài 
quốc-khố-điền. công-diền đã cấp-phát, ta còn thấy xuất-hiện một loại công 
dën trong xã thôn nữa. 


9) Thời Tây-Sơn (1789-1809) : 


Từ thếkỹỷ 16 trở về sau chế-độ công-diền không khác gì dưới 
tiču Lê-Thánh-lôn. Chỉ sau cuộc khờinghĩa của Tây-Sơm chế-độ 
côngdiền mới thay dëi: chế-độ sở-hữu của nhà nước về ruộng 
đất bị bãi bồ, chỉ duy-trì một số rất ít quốc-khố-điền nhưng chế-đô 
sở-hữu của xã-thôn lại phát-triển, tất cả đất đai cấp cho quý-tộc, quan 
lại bị thu hồi và chia cho tá-diën biến họ thành những tiều nông gia. 

5) Tờ nhà Nguyễn đén nay : 

Sau khi thành-lập Nguyễn triều, các vua nhà Nguyễn đều tìm cách 
сйпд-сё đế quyền, tái-lập chế-độ phong-kiến, lập lại chế độ công-điền, 
đem ruộng đất cấp-phát cho quý-tộc, quan-lại có công. chi đề lại một ít 
cấp cho dân nghèo. Sang thời Pháp thuộc, nhà cầm-quyền Pháp dá không 
can-thiệp trước sự Ф ёт hữu ruộng đất của thực dân và địa-chủ thế-lực. 
Ngoài ra việc cho phép bán bay cho thuê dài hạn đã khiến cho sự phân- 
phát công-diền cho dân nghèo gần như bị hủy diệt. Từ đó đến nay, chế 
độ phân phát công-điền chỉ còn tồn-tại - trên nguyên-tắc. 


u CÁC LOẠI CÔNG эм 

Từ thời nhà Trần, công-điền được chia làm hai loại : 

1) Quốc-khố-điền : 

Loại mộng thuộc vào kho tài sản của nhà nước, do nhà nước tryc- 
чёр điều-khiền việc canh-tác hoặc cho thuê lấy hoa-lợi vào việc chỉ dùng 
“của nhà nước. 


9) Công-điền : 
Loại ruộng công của nhà nước hoặc là thuộc-quyền sở-hữu của xã 
thôn. Những ruộng này có được nhờ xung công những ruộng quá số hạn- 
định cho thường dân, đất bồi, đất khần hoang, ruộng do dân nộp chuộc tội, 
тодош đất mua được hay do quyên tặng (trường hợp công-diền của ха). 
Những ruộng thuộc quyền sở-hữu của xã thân còn gọi là tư-lân-điền, 
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su сАр-РНАт cONG.PIËN 

`1) Công-điền thuộc sờ-hữu quốc-gia : 

т 

Vige cấp phất công điền dược thè-hiẹn dưới ba danhhiện th theo 

png người được cấp-phát : 

x а) Phong-cấp công-điền : 

Đá là sy cấp phát công diền cho các hàng quýtộc hay азап! cổ 
Việc phong cấp nhắm cấp lương kiều tự-cấp tự-túc đồng thời tạo 

một quyền lực tại địaphương trọng nhậm rất cần thiết cho việc 

Ruộng được phong-cấp có tính cách không triệ-đề và không vinh- 
Các người thụ-hưởng sau khi chết di hay mất chức, con cháu chỉ được 

một phần rất ít ruộng thế-nghiệp còn phải trả lại triều-dình. Cách 
p không triệt-đề và vĩnh-viễn này chỉ đặt ruộng đất thuộc quyền 

m tạm thời của người được cấp, giúp họ hưỡng-quyền tô thuê phần 

trong thời-gian nào đó mà thôi. 


д» Quán-cáp cóng-điền : 

Bó là cách cấp phát công-diền cho quân lính của triều-đình. Việc 

[cấp nhắm trà lương kiều tự-cấp tự-túc theo chinh-sách *ngụ bình w 

thời bình cho bình lính thay phiên nhau về làm ruộng, thời chiến 
S d EE E 

chiêu mộ lại đầy dù. 

d Din cấp công-điền : 

КЕП cách cấp-phát ruộng cho dán-chúng, thuờng là dân nghèo. Vite 
п cấp nhám giúp dë dân nghèo có ruộng đất canh-tác sinh-nhai, đồng- 
i tránh sự bóc-lật của diền-chủ đối với tá-diền, Các người được cấp ruộng 

e được làm sở hữu chủ vĩnh-viễn đất đó. mà phải luân-phiên nhau. 
{р phát này được ấn-dịnh tùy theo dia-vi, tuôi tắc và gia-cảnh. 


_ 9) Công-điền thuộc sở-hữu của thôn ха: 

Theo chế-dộ xã thôn tựtrì, mối xã đều có một số công-đin do sự 
Tại bằng hoa-lợi của xã, hoặc bằng sự quyên tặng của tư.nhân, Việc 
t này không có tính-các đề và vĩnh-viễn, số ruộng và thờ - 
p s4 không nhất-định. Những người được hưởng sự cấp-phát 
Chức-dịch : 


Lý-trưởng, phó-lý được cấp-phát một số ruộng gọi là ruộng bút-chì, 
b) Quân lính : 


Ngoài số ruộng quân-cấp của nhà nước, quân lính còn được chia một 
số ruộng đất ở làng xã nhiều ít tày theo luàt-lë xã cũng như việc mộ 
lính khó hay dễ. 

c) Dàn-đỉnh : 


Các tráng-đinh, dân nghèo trong làng xã đều có thề được cấp ruộng dất 
cấy cầy tùy theo số công điền của xã, 

Ngoài ra, những người trông coi về việc thờ tự, tín ngưỡng cũng 
được cấp một số ruộng công; lấy hoa lợi sinh nhai cũng như dùng vào việc 
të tực 
IV._ HẬU.QUẢ CỦA CHẾ-ĐỘ CÔNG эм 

1.— Hậu-quả tốt : 


Sự cấp-phát công-điền đặc tính không triệt-đề và không vĩah-viễn dã 
nói lên được phần nào tỉnh-thần dân chủ : không tạo lập nên một giai-cấp 
quý thếtập, cách biệt với nông-dân, Về phương-diện chánh-trị, chế-dộ 
công-điền có tác-dụng duy-trì sự thống-nhất quốc-gia, tạo điều-kiện cho nhân- 
dân liên-kết chặt-chế với nhau trong công cuộc chống thiên-nh;iên, đề sản 
xuất. Về phương-diện xã-hội, chế-độ công-điền đã duy-trì được sự quân- 
bình về tài-sån trong dân-chúng, chánh-sách hạn-điền đã không cho phép 
dia-chù chấp-chiếm nhiều ruộng đề bóc Tor dia nghào lay biến họ thành nô- 
tỳ của các lãnh chúa. Về phương diện kinh-të, sự cấp-phát công điền dš 
đem lại một nền kinh-tế tự-cấp tự-túc. 


9) Hậu-quả xấu : 
Tuy nhiên, chế-độ công-diền cũng đem lại nhiều ảnh-hưởng tai hại. 
Sự tồn-tại của chế-độ sở-hữu của nhà nước làm cho quá trình tư-hửu-hó2> 
về ruộng đất bị ngăn trở, do đó ảnh-hưởng trực-tiếp đến tình hình phát- 
triền của công, thương nghiệp. 
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CÂU HỎI 
Xã thường được coi là đơn-oj căn-bảa của địa-phương oè những 
gphương-diện nào 2 
Cách che làng-xã trong thời Pháp thuộc. 
Trong thời Pháp thuộc, sự tự-trƒ của làng-xã có còn không 2 
H Ха4һёп đã được tự-trị vë những phương-điện nào? 
5) Sự giän adi của nhà chức-trách bậc trên ra sao A 
Chếdộ ха4һдп echt có những hậu quả gì 3 
Chế-độ éng điền theo lịch-sử.. ` 
(Có những loại ruộng công rào 2 
9) Cách äs SAS! cóng-dišn. 
0) Наи quả của chế độ cóng-điền, 
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-1.— Giai đoan manh-nha : (thế kỷ 11 đến 15) 


| Năm 1066 Anh quốc bị người Normand cai-tri. Tuy nhiên, họ không 

ШЕ chong tục tạp coán địa phương nën họ phi đề cho các chỉ hšn 
quyền tự-trị rông-rãi. Thinh thoảng, vua cho triệu-tập các lành-chúa đề 
y kiến trong việc điềukhiền quốc-gia. Sự hộihọp trở nên cšn-thiét và 
ш đặn. Hình thức nghị-viện bát đầu manh-nha từ đó. 


р ЗА | 9) Giai-doan dân-chủ-hóa (thế kọ 15 đến 18) 
CHẾ-ĐỘ DÃN-CHỦ O TÄY-PHƯƠNG xx Sang đến thếkỹ 13 thì Anh-quốc bất đầu chuyền mình. Dưới thời 


Š M ` в Jean sans Terre, thuế má quá cao, một số quf-tóc, tusĩ đã d ri 
Tây-phương hiện nay, có thề hầu hết các quốc-gia đều áp-dung chế. заз Te ток шо чч сао» RE 


độ dân-chủ, dà а sót lại một vài quốc-gia hình-thức bë ngoài vẫn theo thu đồng thời luôn cả quyền được phản-đối nhà vua mỗi khi vua làm 
chính-thề quân-chủ. 


Ngay như Nga-Sô, thực-chất của chế-độ là độc-tài, nhưng vẫn deo 
nhãn-hiệu dân-chủ enhân-đân>, Ga ER 
ược bảo даш. 
Nhìn qua lịch-tình tiến-hóa của chế-độ dân-chủ ta thấy nó pháckhời TT Gen quyšn han cù 
từ Anh-quốc, rồi tiếp theo là Hoa-Kỳ, Pháp và lan dän tới các quốc. | Quy- ps goren tae ARADA 
khác, ss Phải có tòa-án dè xét-xử tội nhân. 
Đá là nội-dung của bản Đại Hiến-chương (Magna Charta) nếm 1215.. 


vua phải nhượng-bộ và hàng năm phải hỏi các chư-hầu đề thương- 
EMAS nghị-viện được phát-sinh từ đó. Tới năm 1350 thì hội.đồng 


— Quyền tựodo cá-nhân p| 


BÀI THỨ BẢY А ho аә: Quý-tĝc-viên và thứ dån-viẹn. Lúc diu Quý-tộc-viện có 
E Ủ £ .CHÚ ouer "` Wu quyền, nhuag sau thứ-dìn-viện đá chiếm wu-thë trong việc soạn-thảo 
SỰ TIÉN-TRIÉN CÜA CHẾ ĐỘ DÂN-CHỦ TẠI ANH-QUỐC ` đề-nghị liên-quan đến quyền-lợi của dân-húng. Tuy Nghị-viện đã 


I— Từ Đại Hiển-chương đến quân-chủ lập-hiến d ợc quyền lập-pháp nhưng nhà vua vẫn còn quyền phủ-quyết, quyền 
И. Thể-chế hiện nay z thíhành các dạo-luật của nghị-việa và ký các sắc-luật riêng. 


1. Nhận-định 1 1679, dạo-luật Habeas Corpus công-nhận dân Anh có một эё 
° ç | căn-bản và năm 1689 đạo-luật Bill of Rights dành hân quyền lập- 
P cho Quốc-hội, nhà vua chỉ giữ quyền hành-pháp. 
1. TỪ ĐẠI HIẾN.CHƯƠNG ĐẾN QUÄN-CHỦ LẬP-HIẾN | З ) Giai-doan dàn-chủ thực sự (Thékỷ 18 đến nay) 
Anh-quốc tuy là một nước quân-chủ, nhưng thực sự người dân Anh thế-kỷ 18 từ vua George 1 trở di, vốn dòng Hanovre (Đức) các 
được sống dưới chế-độ dân-chủ từ lâu. Lịch-sử chính-tri Anh quốc đã có | vua hoặc không biết tiếng Anh, hoặc nhu-nhược, hoặc quá trẻ nên 
một ảnh‹hưởng mạnh-mẽ đến việc xây-dựng chế-độ này trên thế-giới. sự | hành-pháp đều nằm trong tay các Thủ-Tướng, mà các vị này daag 
tiến-triền tuy chậm-chạp nhưng vững-chắc và ôn-hòa; qua nhiều giai đoạn.... Їй người tài-giỏi, nên dân Anh được bưởng một chế-độ khá cởi mở, 
à vua chỉ có tính cách tượng-trưng mà thôi. 


FT Dë ie 
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b) Thứ-dân-oiện : 

] Do dân bầu ra gồm 625 vị, nhiệm-kỳ 5 năm. Bầu theo lối phồ-thông 
trực“tiếp và kín. Nam cữ-tri 2l tuồi và nữ 30 тоб. Trung-bình 

.000 dân thì có một dân-biều. Thứ-dân-viện có quyền chấp-thuận 

n-sách biều-quyết các đạo-luật, tấn-phong Һау lật-đồ Nội-các... 

Нео тфа có thề bị Quốcvương gián theo lời đề nghị của 


Téi năm 1911, đạo-luật Parliament Act ra đời, đành gần hết quyền 
lập-pháp cho. Hạ-nghi-viện. Và tới năm 1928, quyền đầu-phiếu được phà. 
thông bất kề nam nữ, thì chế độ dân-chủ Anh quốc hoàn toàn thực hiện, 
Nhà vua kháng còn quyền như trước mà phải theo một hiến-pháp, theo 
một chính-thề quân-chủ lậphiến đặc biệt. 

п._ THË.CHÉ HIỆN NAY là 

Anh quốc có chính-thề là quâa-chủ, chế-độ là dân-chủ và thề-chế Nghi- | 
viện (régime parlementaire) hay jMộf-eác-chế (danh-từ trong chương-trình ˆ 
CDGD 64-65). Thè chế là hình-thức tồ-chức đề thực-hiện chế-độ. | 

Thè-chë này có đặc điềm : 

1) Quốc-trưởng vô trách-nhiệm. 

2)Nội-các chỉ-định do Quốctrưởng và chịu trách-nhiệm trước 
Quốc-hội. 

3) Quốc-hội có quyền lật-đồ chính-phủ và Quốc-trưởng có quyền già- 
tán Quốc-hội. 

1) Quốc-trưởng vô-trách-nhiệm : 

Quốc-trường nước Anh hiện-thời là nữ-hoàng. Nữ-hoàng chỉ có tính 
cách tượng-trưng. Trên giấy tờ. Anh hoàng giữ nhiều chức-trưởng› quyền 
tuyên-chiến, giải-tấn quốc-hội, bồ nhiệm công-chức, chấp-nhận các đạo-luật 
v.v.. Nhưng trên due, Anh-hoàng chỉ thông qua. các đề-nghị của Nội: | 
các. Tục ngữ Anh có câu : «King cannot do wrong? (Vua không bao giờ 
lâm sai cả), muốn vậy vua sẽ không có trách-nhiệm gt cà, về không có trách 
nhiệm thì không có quyền. Tuy nhiên dân Anh rất tôn kính Anh-hoàng. 

9) Cơ-quan lập-pháp : Quốc-hội 

Anh-quốc theo chếđỳ Lưỡngviện : Quý-tĝc-viên và Thứ-dân- 


_ 5) Nòi-các : 

Ке. 
 Nài-các Anh gồm có Thủ-tướng, và các vị Tồng-trưởng. 
_ а) Thủ-trớng : 


Шом vua chỉ-định, thường thường nhà vua chọn trong dàng đa-số 
g cử ở Thứ-dân-viện. Thủ-tướng là chủ-tịch nội-các, đứng ra đề 
¡hợp các vị Tồng-trưởng. 


viện. 
a) Quú-tộc-uiện : h 
Quý-tộc-viện không do dân cử mà do nhà vua chỉ-định, nhiệm-kỳ A 
thè suốt đời. Số nghi-sr không nhất-định có thề tới hàng ngàn, nhưng 2 | 
họp chỉ độ 50 vị. Trước kia, viên này quyền rất lớn, nhưng từ năm 1911 
vai-trò chỉ là tư-vấn, và có thề đình-hoãn ban-hành một đạo-luật thường: 
nhưng không quá hai năm. Sở-dí như vậy vì Quý-tộc-viện không Sec) 
ảnh được $-nguyën của да. ; 


ТМ те, 
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b) Các Tồng-Trưởng : 
dšc-biét, như hỏi ý kiến về đường lối ngoại-giao, chính«trị. Lãnh+tụ 
e đối-lập mồi năm được hưởng lương chừng 2.000 Anh kim cốt đề điều- 
những cuộc công-kích chính-phủ, một việc rất cần-thiết cho việc hoạch 
lường lối chính-trị của chính-phủ, Dân Anh cótinhthần dân-chủ rất 
nên sẵn sàng thâu-nhận mọi Ý-kiến gắt-gao của phe đối-lập, 
- NHÁN.BINH VỀ CHÉ BÓ DAN-CHÚ Ở ANH 
x Anh-quóc là một quóc-gia có mật nền dân-chủ rất dšc-biët. Khéo 
| & cách tồ-chức vừa dung-hòa được truyền-thống dân-tộc, với tính-cách 
el và chặt chế, tỉnh-thần dân-chủ dá được nuôi dưỡng hàng mấy 
m năm, lại không gò bó trong những khuônkhồ nên nền dân-chủ 
Anh rất vững chắc. Ta thấy Chế-độ 46 có các đặc-diềm như sau: 


Do Thủtướng đề-cừ và được Quốc-vương chấp-thuận, 'Tồng-trưởng 
cũng như Thủ-vướng cũng chọn ở dàng đa-số. Như vậy, tránh được sự bz 
đồng ý-kiến với Quốc-hội. 

Nội-các là một khối thống-nhất và đồng-nhấu chịu trách-nhiệm chung 
với nhau, liên-hệ mật thiết với Hạ-nghi-viện, chịu sự chí-phối của đảng 
da-ső. Vì vậy, Nëi-các ở Ảnh ít khi có sự bất ứn-nhiệm đối với Quốc-hài 
lấn dối phải, từ chức: 


Nhưng, Nộicác có quyền yêu-cầu Hạ-nghisviện giải-tấn, qua một | 


cuộc trưng-cầu dân-ý, 
4) Cơ quan Tư-pháp : k 


Quyền tu-pháp ở Anh-quóc do các tòa-án đầm nhiệm và hoàn toàn 
độclập đối với Hành-pháp, Các thầm-phán đều do chính-phủ bồ-nhiệm 
và được tại chức trọn đời nếu không có lỗi lầm gì. 


Ми các rất vững vàng : So với Pháp trong khoảng 37 năm đã có 
Nọi-các bị là: dò (1875-1912), mồi Nội-các Anh-quốc tồn-tại rất lâu; 
6i các đứng vứng tới 8,9 nấm. Lý do là Nội-các Anh có nhiều 
а, hướng аа luân cả Q›ốchội. Qaốc-hội ít khi đặt vấn-đề tín 
Nội-các, và ngược lại, quyền giài-tán Quốc-hội là một thực quyền. 
Đăng-phái ở Anh rất ít, nên không có cảnh chia năm sẽ bảy như. 


Hiện nay, mối khi muốn cất chức một vị thầm-phá, thì phải duoc 
Quý-tộc-viên và Thứ-dân-viên biều-quyết, 

Thầm.phán ở Anh-quốc lương bồng rất cao và rất được sự tín 
nhiệm của dân-chúng. Ở các địaphương đều có các tòa-ám có tính: 
cách khá độc-lập đối với Trung-ương, tuy nhiên, vån phải chịu sự kiềm: 
soát của nền Tư-pháp Trung-ương. Đứng đầu ngành tư-phấp là Nguyên- | © 
lão Nghịviện giống như Tối-cao pháp-viện ở Hoa-kỳ hướng-đần bởi một 
chức-vị Đạipháp-quan (Lord High Chancellor) kiêm luôn Bàstrưởn: $ 
Tw-pháp. i 

Dân Anh hết sức tôn trọng nguyên tắc : trước pháp luật аї ai cũng 
bình-đẳng nên không đặt ra Hành-chính pháp-viện (ce quan xétxử các 
Шы ыы (TA 


5) Các chính đẳng ; ү 

Anh-quốc theo chế-độ lướag-đảng đối-lập. Cuối thể-kỹ 19, có bai đảng | 
Bionhà và Tode, vë sau có thêm đảng Lao-đậng và Á¡-nhĩ-lan quốc-dân 
nhưng đăng sau này chấm dứt, khi Áinhĩ-lan được độclập. Hiện nay. 
thị bai đảng chia nhau nám chánh-quyền, đó là đàng|Bảo-thì và 
ai wa các dàng khác cai như không dáng kề. Khi một đảng lên 


nắm quyền, không bao giờ dàng thủ-đoạn đề tiêu-diệt dàng kia và vẫn tôn- 


TT Dàn Anh rất tôn-trọng quyền 4118р. Đối với họ, đối-lập là một 
h xây dựng dường lối của Chínhaphủ rất cầnthiết. Chính.phủ phải 
к аһа mọi ý-kiến chính-dáng dù là gắt,gao. Bởi thế lánh-tu phe đối-lập 
g năm được tới 2.000 Anh kim tiền lương. Đó cũng là một tiêu-biều 
š tính-thần dân-chủ. 
Dân-chúng có rất nhiều quyền, tiêu biều là quyền tham-chánh. 
Anh tuy có tính cách biệtlập đối với Quốc hội, nhưng thực 
vị Thủ-tướng, Tồng-trưởng đều ở trong các đẳng đa số có uy- 
với Quốc-hội. Thủ-Tướng vừa là lãnh-tụ đảng đa số vừa là Chù- 
quan Hàành-pháp. Như vậy, gián tiếp dân đã điều khiền cả ha 
trọng-yếu trên. 
— Dân-chúng được Luật-pháp bảo đảm tất chšt-chë, không có sự. 
giam cầm trái phép. Đối với Luật-pháp dù là công-chức cao-cấp hay 
dën đều được xét-xử ở cùng một tòa-án như nhau. 
Người Anh đã có câu : « Luật pháp của Anh hoàng phải ngừng lại 
cửa người dân từ 6 giờ chiều đến 6 giờ sáng ›. 
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‚ — Người dân Anh được hưởng quyền tự-do ngônluận tất rộng. 
ri. Họ có thề phát-biều mọi ý-kiến dù là đề chống lại chính-phủ một cách 
công khai như ở công-viện Hyde Park. Báo chí cũng vậy, ngay trong thời 
chiến-tranh cũng không có chế-độ kiềm-duyệt. i 
"Tóm lại, chế-độ dân-chủ Anh-quốc là một chế-độ tiêu-biều. Người dân f 
Anh không những có một tinh-thän dân-chủ cao, nhưng tình-thần dó còn 
được thề-hiện qua cách tố-chức khéo léo, đã làm cho mọi người được 


hưởng những quyền tự-do tốt đẹp nhất thế-giới, BÀI Ứ TÁM 
1 THỨ Т, 
CÂU HỎI Y 
1) Tš-chéc chính-trị tai Anh eó đặc điềm gì > f at 
2) Hai со-диап Hành-pháp và Lập-pháp ở Anh, co-qan nào giữ | d "mana dành dëch 
| "` ch-mạng dành độc-lập 


vai trò trọng uếu 2 

3) Sự tiến-triền của nền dân-chủ Anh quốc có gì đặcbiệt 2 

4) Chế-độ lướng-đảng đối-lập có những ưu khuuết điềm nào 3 

5) Người ta bảo rằng, cách tồ-chức chính-trị Anh-quốc ora dung 
hòa được tính cách cò-truyën, oừa hợp véi trào-lưu tiển-hóa, 
Вау giải-thích -kiến đó. 


'B.— Thê-ché hiện-tại : Tổng-thống chế 
° 


2. Сабе cáeb-mang dàng độc-lập: 


“Từ thếkỹ 17 đến thế-kỹ 18, người Âu-châu di-cw sang Mỹ-châu lập 
nhiều vùng thuộc-địa. Anh, Pháp có những thuộc-địa rộng lớnở Bắc 
còn Trung và Nam-Mỹ, das thuộc Tây-ban-Nha. 


CÁ Sang bậo-bán thếkỹ 18, dưới thời Anh hoàng George Ш, những 
địa của Anh Bác-Mỹ nồi lên chống lại chính-quốc về chính-sách 
uế-khóa bất-công cũng như sự bất-bình-đẳng về quyền-lợi giữa dân chính 
và dân thuộc-dịa. Nhiều cuộc đụng độ xảy ra năm 1770. Năm 1774, 
mươi De dei Mën của các thuộc-địa họp ở Philadelphia, lập bản tuyên- 
nhân-quyền, xác-nhận chủ-quyền của dân-tộc Mỹ và quyết-dịnh lập 

о kháng-chiến. 
E Hoàng-để Anh George II tuyên-bố tình-trạng nồi-loạn của các thuộc- 
la và chiến-tranh bùng-nồ. Ngày 4-7-1726, mười ba thuộc-địa vùng 
ege hat Đại-Tây-Dương, họp lần thứ hai tại Philadelphia» tuyên-bố dëe- 
cần -cứ trên tư tưởng triết-học về tự-do và bình-đẳng của con người. 
chičn-tranh bùng-nò thựcsự năm 1777 và nhờ sự giúp-đở của một 
y š tình-ngoyện Ba-lan (Kociusko) và Pháp (La Fayette), các thuộc-địa 
у dưới sự chỉ-huy của George Washington đã chiến-thẳng quân Anh, dồn 


—58— 


họ về bán-đão Yorktown năm 1781. Đến năm 1783, Anh phải ký hồa-ước 
Versailles công-nhận nền độc-lập của các thuộc-dịa này. 


B— Gbë-ebë biện-tại : Gëng-tbáng-ebë 

Sau khi hoàn-thành cuộc cách-mang dành độc-lập, Hoa-kỳ trở thành 
một quốc-gia độc-lập và theo chế độ dân.chủ. Đại-diện của 13 tièu bang 
của Hoa-kỳ lúc đó hội-họp tại Philadelphia (1781) đề thảo-luận về một thè 
chế chung. George Washington đã đề-xướng việc thành-lập một quốc-gia 


liên-bang Mỹ và được mọi người tán-thành. Bản -pháp đầu tiên được 
berg. vía 1787 xác-dịnh sự ra đời của Hiệp- hứng uc TT). dưới 
Bình thức một nước Cộng-hòa dân chú và theo chế-độ Tồng-thống. Hiến. 
pháp này ban hành và bảo-đảm tất cả các quyền-lợi tự-do dân-chủ của 
toàn dân, Từ ngót hai thế-kỷ nay, Hiến-pháp đầu tiên vẫn tồn-tại và được 
làm sáng tò bởi 2l tu chính án sửa đồi về chỉ-tiết. Ngày пау, Hoa- 
kỳ là một liên-bang gồm 50 tièu bang. 

Tuy cùng một lãnh-thồ, một khối dân, liên-bang Hoa-kỳ áp dụng һа 
loại thầm-quyền : thầm-quyền tiều-bang và thầm-ouyền liên-bang. Ніё- 


Шімцрудр:  Tiais “+ — 2-LÑP-PHNP 


là: 


€Ÿ таз тбїбтийтс, | 


| 59 u Bang 


LL KE 
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liên-bang quy-dinh quyền-hành của toàn liên-bang, nên trên nguyên 
liên-bang có ưu-thế hơn các tiều-bang, nhưng không vì thế mà lấn át 
các tiều-bang. Về tồ-chức chánh-trị, mỗi tiều-bang có một hệ- 
ổng-quyền dëng, hičn-pháp riêng phần phối quyền chánh-trị trong 

thầm-quyền của mình. Quyền hành pháp trao cho một vị Thống- 
de dân cử theo lối phồ-thông đầu-phiếu. 'Thống-đốc có các cộng-sự- 
(cũng do dân cử giúp việc. Quyền tư-pháp trao cho các pháp-quan. 
_ đo dân cử của các tòa-án tiều-bang đảm-nhiệm. 


đầu, có nhiều hiến-pháp và tồ-chức khác nhau, các tiều-bang 
g vượt ra ngoài hay mâu-thuần với các nguyên-tắc căn-bản của. 


-QUAN LẬP.PHÁP : QUỐC.HỘI 


Tổ-chức quốc-hội : 
lốc-hội Hoa-kỳ gồm hai viện : na D 
Thượng-nghị-oiện : ( LS уб А2 фә 

Vin này ктп trag cho tỉnh-thần liên-bang và còn được gọi là 

o nghị-viện. Mỗi tiều-bang, không kề lớn nhỏ, dân số, được cử 
vào thượng-nghi-viện. Dân-biều được bầu theo lối phồ-thông 
iếu. Úng viên phải trên 30 киді. Nhiệm kỳ dân-biều thượng- 
viện là б năm. cứ hai năm thì bầu lại một phần ba. 

b) Hạ-nghi-oiện : Ç 16 tua ) 

lận này gồm những đại-biều do dân chúng trong toàn liên-bang 

theo thềahức phồ-thông đầu-phiếu. Số dân-biều thuộc hạ-nghi- 

ít tùy theo số dân của tiềubang, cứ 210.000 người lại có. 

i bièu trong hạ-nghị-viện. Các dân-biều phải trên 26 tưồi và có. 

tỳ là hai năm và có thề tái cử. 


9) Nhiệm-vụ và quyền-hạn của quốc-hội: 


а) Nhiệm-pụ : 
ốc-hội có nhiệm-vụ làm ra luật. Cả hai viện đều có quyền ngang 
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— Một dự-luật muốn được đệ-trình đề phê-chuần và đem ra thi-hành 
hải được cả bai viện chấp thuận. CÁN, két-quà về số dại biều bầu cử Tòng-thőng được bầu trong giai-doạn hai 
— Nếu hai viện bất đồng ý-kiến thì một ủy ban hỗnhợp sồn | W Môi dàng. Tuy nhiên, hičn-pháp Hoa-Kỳ cúng trù-liệu trường-hợp không 
snhững đại-diện của hai viện được thành-lập và cứu xét và quyết-định chung, ` n nào chiếm được da-số tuyệt-đối trong giai-đoạn cuối cùng. 
VI ду, Hạ-nghi-viện sẽ bầu Tồng-thống trong số 3 người được nhiều 
чш: nhất. Trường hợp này chưa thấy xảy ra, vì Hoa-kỳ зо chế-độ lưởng- 
Quốc-hội có những đặc-quyền : e Tồng-thống Hoa-kỳ có nhiệm-kỳ là bốn năm và có thề tái cử một lần, 
— Sửa đồi hiến-pháp. 


viên Tỗng-thống phải trên 35 tuồi, có quốc-tịch Ноа-Кў và phải 
UMSA фе. ipi đó 14 năm liền. 

— Kết tội Tỗng-thống. Trong trường-họp này, Thượng-nghị-việu :2 
'*ruy-tố và А kết~tội. 


Tb) Các oiên-chức trong ehánh-phủ : 

đBộ-trưởng, thứ-tuưởng, phụ-tá, đều do Tồng-thống bồ-nhiệm và bši- 
Сіс vị này chỉ là người thừa-hành của Tồng-thống trong phạm-vi 
ôn, nên chỉ hoạt-động theo chỉ-thị của Tồng-thống mà không có 
chánh-trị riêng biệt. 


'Nhiệm-vụ và quyền hạn của chánh-phủ : 


_ ef ngân-sách quốc gia. 


Tuy nhiên, Thượng-nghị-viện được hơn quyền “Š ngoại-giao (duy: y 
att opt và 'bành chánh: (бїр, aba эрман coag Пс cao 
ấp) vv... і 


— €Ơ-QUAN HÀNH.PHÁP : CHÁNH-PHÚ | hạphủ có nhiệm-vụ d'Sr ën guồng máy bành.chánh quốe-gia. 
1) Tổ-chức chánh.-phủ : Tồng-thống : 


Chánh phủ gồm Tồng-thống đứng đầu, phá Tỗngthống và các Б> 
trưởng giúp việc : 


trọn quyền hành-phấp, có nhiệm-vụ bảo-vệ sự thi-hành luật-pháp 

lập-quy, ban-hành sắclệnh, đạo-luật đã được quốc-hội bifu- 

t. Đối nội, Tồng-thống đứng đầu cơ-quar hành-pháp, được quyền bò- 

hoặc bãi miển các công-chức, theo dòi mọi hoạt động của các 
TTồng-thống là nguyên-thủ quốc-gia đồng thời là thủ-trưởng của ee one ở, làm Tầngtư-lệnh quân-đội. Ngoài ra. Tồngthống Hoa-Kỳ 

hành-chánh. Tồng-thống được bầu bằng một cuộc đầu-phiếu hai cấp : сїр quyền phủquyết các dự-luật do quốc-hội biều-quyết. Đối ngoại» 

một, dân bầu đại-biều Tồng-thống; cấp hai, Đạibiều Tồng-thống biv “Thống dại-diện Hợp-Chúng-Quốc, bồ nhiệm lãnh-sự, đại-sứ, thùa- 

'Tồng-thống. Thực ra, việc bầu cử Tồng-thống diền-tiển qua ba giai doan. Юс tên quốcgia. Tồng-thống không chịu trách-nhiệm trước Quốc- 

Giai đoạn đầu là giai-đoạn chỉ-định ứng-cử-oiên ra tranh-cử và thuộc về chịu trách nhiệm trước quốc-dân. 

nội-bộ của các đảng phái chánh-trị. Mdi đảng đều mở đại hội đề bầu ha Сас во trưởng: 

người r š -cử- g ột ứng-cử-viên phó Ы F 

g а tranh cử : một ứng-cử-viên Tồng-thống và một ứng-cử-viên рї I wana £ a massa аа ЖАШ 


Tòng-thõng. Giai đoạn thứ nhì là giat đoạn bä 

à chỉ-thị của Tồng-thống và chỉ chịu trách-nhiệm trước Tồng-thống 
-vi của mình đàm-trách. Các viên-chức nội-các không được đồng 
nhiêm một chức vụ nào trang cơ-quan lập-phấp. 
-QUAN TƯ.PHÁP . PHÁP-VIỆN 
Quyền tư pháp thuộc về tối-cao pháp-viện và một hệ-thống tòa-án từ 
tới tiều-bang. Pháp-viện tối-cao nắm-quyền tư-pháp và được điều. 
¡ 9 vị thầm-phán tai-chức suốt đời và có rất nhiều uy-tín với dân 


a) Tồng-thống : 


Tồng-thống : vào ngày thứ hai của tuần thứ 2 năm зап năm tranh cử, 
de -biều bầu cử Tồngthống di bầu Tồng-thống và Phó Tồng-thống. Ca 
dogn này không mấy quan-trọng vì dân-chúng då có thề biết kết-quả că 
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“Hiện nay, hai dàng giữ một vai-trồ quan-trọng trong sinh hoạt chánh- 
Но»-Кў 

LIEN-HË GIỮA CÁC CO-QUAN CÔNG.QUYỀN 

(Các cơ-quan công-quyền Hoa-k? được phân-lập theo nguyên-tắc phân 

n khá chặt-chế : quấc-hội không có quyền bỏ-phiếu bất tín-nhiệm đề 

Tồng-thống cũng như Tồngthống không được lấy cớ xung-đột 

biến đề giåi-tán quốc-hội. Tuy nhiên, sự phân-quyền chỉ đem lại 

b cách độc-lập cho từng cơ-quan chứ không trở thành biệt-lập. 

1.— Vë các đạo-luật: 


Chúng: сао pháp xiện được lập nến dè šo-xệ(hiến:phẩpc Шш. 
tính-cách hợp-hiến của các đạo-luật của quốc-gia. Sự kiềm-soát này dā 
cho cơ-quan tư-pháp trở thành cơ-quan trọng tài tối cao của quốc-gia, 


Cơ-cấu của nền tư-pháp gồm 2 loại tòa-ấn : 


1) Tòa-án quận : 


ТоаЛас khắp trong nước có nhiệm-vụ xét-xử hầu hết các vụ án 
liên-bang, 


9) Tòa thượng-thẩm : 
Mà phần lớn côngsviệc là tấithầm những quyết-nghị của tòa-án quân. É 


0 b3 cu các. адай: nhằng Tag Ung (96 gayim chí. 
những dự-luật đó, không phê-chuần hay thi-hành. Ngược lại, quốc- 
có thề chống lại Tồng-thống trong việc biều-quyết các đạo-luật liên- 
đến việc thihành chánh-sách của Tồag-thống. Ngoài ra pháp-viện 
có quyền tuyênbố vô hiệu-lực những đạo luật bất hợp hiến hoặc 
quyết-nghị hay yêu-sách quá đáng của Tồng-thống trong những hành- 
có thề vi-phạm luật lệ. 


Vè việc bố-nhiệm nhân-viên chánh-phủ, các nhân-viên 
tư-pháp cao сар: 


5) Tối-cao pháp-viện : 


Ò Hoa-Thịnh-Đốn, chỉ xét-xử những vụ quan-trọng nhất và có доуга 
“hung-quyết. 


Ngoài ray Hoa-kỳ còn có cả một hệ-thống tòa-án địa-phương duoc 
tồ‹chức và xét-xử theo những 1040-12 của từng tều-bang và một số các 
tòa-án chuyên-môn như tòa-án quan-thuế, khiếu-nại v.v.. Những tòa-ía 

7 này không do tõi-cao phấp-viện trực-tiếp giám-thị nhưng ván phải tân 
theo các luật-lệ do quốc-hội thông-qua và tối-cao рһёр-уі&п đã giải-thích 


4V._. CÁC CHẮNH.BẢNG 
Ở Hoa-Kỳ, chỉ có hai đảng lớn : đảng Cộng hòa và dàng Dân-chỉ. 
1) Đảng Đân-chủ : “ә 


Е аА Bing quy HỆp những "người ый: E 
hú trọng đặc-biệt đến quyền lợi của nông-dân miền Nam. Но chủ-trươnz 
chế-độ địa-phương tự-trị, phản-đối sự buôn bán độc-quyền và sự liên-h:¿p 
sủa bọn đại tư-bản doanh-nghiệp. Tuy nhiên, khuynh-hưởng này đã thay 
“đồi nhiều. Đảng dân-chủ là đảng đang nắm chánh-quyền tại Hoa-kỳ. 


9) Đảng Cộng-hòa : 


А Рале này có nhiều thế-lực ở miền Bắc nơi mà k$-nghš rất phát-triềa. 

P Но bênh-vực cho các ngành kỹ nghệ ở miền Bắc và miền Đông, nên chù- 

„ trương giãi-phóng hắc-nô còn bị ràng-buộc vào đồng ruộng miền Nam dè 
giải-quyết vẩn-đề nhân-công cho kỹ-nghệ. Họ còn chủ-trươag chế-độ trung- 
tương tập-quyền, phát-triềa ngoại-thương, hàng-hải. 


ðồng-thống có quyền đề cử, nhưng phải có sự đồng-ý của Thượng- 
з) Vë việc ký-kết các hiệp-ước ; 
“Thồng-thống có thề ký-kết và phê-chuần các hiệp ước nhưng phải được 
lấp-thuận của hai phần ba ns số dân-biều thuộc Thượng-nghi-viện. 
- NHẬN.ĐỊNH VỀ CHẾ.ĐỘ TỒNG.THỐNG CỦA HOA.KỲ 

D Ưu-điểm : 
Nguyên-tắc phán quyền được triệLđề áp dụng : 


co-quan công-quyền độc-lập với nhau, luôn luôn tôn-trọng lån nhau 

É ën nào lấn-át quyền nào. Chính nhờ đặc-điềm này mà chánh- 
01 đứng vững suốt nhiệm-kỳ Tồng-thống, mới thực-hiện được những 
nh. chương-trình một cách trọn vẹn. 


Chế-độ mạnh nhưng không độc-lài : 
Nhờ chúc cơ-quan hành-pháp theo lối nhất đầu nên Tầng-thống có 
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rất nhiều quyền, nhưng không vì thế mà có thề trở thành độc-tài dù ring 
da số nghị-sĩ lưỡng-viên cũng thuộc một dáng với Tồng-thống. Một nhà 
chánh-trị Pháp đã minh-chứng điều này cho rằng < Sau ngày cuối cùng của 
nhiệm-kỳ, Tồng-thống Hoa-kỳ ra khỏi Bạch-cung như Cincinnatus trở về cày 
ruộng. Nếu ông muốn được tái-nhiệm› ông phải vận-động tranh-cử với moi 


sự khó-nhọc không khác gì một ứng-cử thường... Mặt khác, Tồng-thốn, 
chỉ có thề xử-dụng chính quyền trong pham-vi luậtpháp hiện-hành. Nếu 
'Tồngthống có những sáng-kiến vượt ra ngoài phạm-vi ấy, thì Tồng-thống 
phải nhớ rằng : Ông chỉ là một người chấp-hành ở bậc cao ». 

9) Khuyết điểm : I ` 

Chế-độ Tồng-thốag của Hos-kỳ cũng không phải hoàn toàn tốt đẹp. ў SỰ ТІЁМ.ТЕІЁМ СОА NỀN DÂN.CHỦ PHÁP 
Sự dành một vài ưu-quyền của hành-pháp đối với láp-pháp và ngược 
lại có thề làm đình ё guồng mấy quốc gia. nếu có sự bất-đồng giữa 
hai cơ-quan nhất là trong trường-hợp số nghị-sĩ Quốc-hội cùng dàng với A.— Nguyên-nhân trí-thức của cuộc Cách-mạang Pháp. 
ee e I В,— Тһё.сһё của dë Ш và đệ IV Cộng-hòa Pháp. 
° 


BÀI THÚ CHÍN 


CÂU нф а.— C†qguuênnbhân trithe của сибе Cåeb-mang 
1) Cuộc cách-mang dành độc-lập của Hoa-kỳ Фіёп-Нёп ra sao? STT 


2) Sơ lược cách tồ-chức chánh-quuền tại Ноа-Ёў. 

3) Quốc-hội Hoa-ký được tồ-chức ra sao? 

4) Мыёт-оџ và quuền-hạn của cơ-quan lập-pháp của Hoa-kù. 
5) Cách iồ-chức ой điều-hành cơ-quan hành-pháp. 

6) Nhiệm-oụ và quuền-hạn của Tồng-thống và các cộng-sự-oiên. 


€UỘC CÁCH.MẠNG 1789 


Cuộc Cách-mạng Pháp 1789 là tên gọi một cuộc Cách-mạng xầy ra ở 
їр,» một cuộc Cách-mạng kéo dài đến mười năm. 
Biển-cố này quan-trọng không những đối với nền chính-trị của nước 
Мр mà còn mở-màn cho một tư-trào dân-chủ lan tràn qua các nước Âu- 
7) Cơ-quan tư-pháp tại Hoa-kù. lâu và toàn thề thế-giới. 
6) Chứng 48 sự kháng MệElập giữa các cơ guan công quyền 10) luộc Cách-mạng khởi đi một cách õn-hòa, ryt-rë đưa chếđộ quân-chủ 
Ноа kù. (Ж chế sang môt nën quån-chù lập hiến, theo mầu của Anh, Nhung, tè 
9) Liên-hệ giữa cơ-quan công quuền tại Hoa kù. : J2 đến 1799, cuộc Cách-mang tiếp-dền một cách mạnh.mẽ, lậc-đồ hẳn" 
ič độ quân-chủ đề thiết-lập mət nền Cộng-hòa, qua bao cuộc vật lộn đầm 
Chế-dộ Công-hòa đã được thiết-lập trên máu lửa, nhưng không tön- 
1 được lâu dài, hoặc trung-thành mãi với một hiến-pháp. Cho đến nay. nước 
P đã trải qua năm nền Cộng-hòa và dā xé bò hàng chục bản Hiếa-pháp, 
йс dầu vậy, nền dân-chủ Pháp vần là một nền dâa-chủ thực sự. một nền 
thủ kiều-mẫu qua bao thử-thách, thêm bớt... Н 


п.— VAI TRÒ CỦA TƯ TƯỞNG ĐỐI VỚI CUỘC CÁCH MẠNG 
Cách-mạng mà không lôi сиба được sự đồng tình của quần-chúng, 


thúc đầy quần-chúng nghe theo Cách-mạng. 

Trong lịch-sử các cuộc Cách-mạng trên thế-giới, người ta đều nhận 
thấy. bất cứ cuộc Cách-mạng nào cũng có một trào lưu tư-tưởng, hoặc 
chính-trị, hoặc tôn-giáo, hoặc xã hội dẫn-đạo. Cuộc Cách-mạng 1789. 
sở-dí được thành công, một phần lớn, chính là nhờ ở những tư-tưởng 
triếthọc sắc bén, mới mẻ của Voltaire, Montesquieu, Rousseau.. và 
nhóm Bách khoa toàn-thư. 


quí-tộc. nghị-sĩ, sau mới lan-trần vào giới lao động, bình dân, bằng những 


dần trở-thành đề-tài của một hội-thảo, một budi nói chuyện, hoặc được tuyên- 
truyền trên báo, viết trên các tờ truyền-đơn. Lú€ đầu, đại da-số dân-chúng 


những điều tin-tưởng của họ, do chính họ phát-huy. 
Sự tiến-diễn của Cách-mạng sẽ theo nhịp-độ phát-triền của tư-tưởng 


Sự công-phá của tư-tưởng có khi tiếp-diễn một cách chậm-chap. 
Nhưng cũng như nước đục được đá, tư-tưởng đã đem đến cho quần chúng 
những o-ảnh tốt-dẹp, những hy-vọng mới và sự tín-tưởng mỗi ngày по! 
sắt đá vào sự thành công của Cách-mạng. Trong khi đó những kể còn 
do dự, phản-động mất dën tin-tưởng vào chính-quyền. Họ đâm ra 
vực chính-nghĩa. Họ cho rằng Cách-mạng như nước thủy triều dâng lên 
không còn cách nào chặn đứng được, mà có chống lại cũng vô ích, trái 


'đã làm cho chính-quyền đâm ra ngờ vực chính mình, hoài nghỉ cà 
những điều mà xưa nay họ vẫn tỉa-tưởng. Phe chính-quyền dän-dän suy 
yếu. Lúc đó, tình thë đã chía mùi, Cách-mạng có thề bùng-nồ. 


CUỘC CÁCH MẠNG 1789 


TL XVII đã tìm ra được khoa-học mới, đềxướng một nề? 
tričt-boc mới, căn cứ trên phươngpháp thực-nghiệm và hợp-lý. Quan- 


Cách-mạng sẽ thất-bại. Vậy. chính tư-tưởng là những khí-giới bến nhọn É 


Thoạt dầu, những tư-tưỡng mới này len 101 vào hàng-ngũ trí-thức É 


bài báo, những bài thơ diéu cgt, bằng cách rỉ tai. Những tư-tưởng đó, dan | 


còn nửa tia nửa ngờ, đến sau, họ thấy những tưtưởng đó trở thành [| 


lại còn nguy-hiềm vào thân. Chính không-khí dao-động, cầu-an này cúng ff 


ш. NHỮNG NGUYÊN.NHĂN TRÍTHỨC ĐÃ ẢNH.HƯỞNG TỚI | 


niệm mới đã biến những quan-niệm trước kia về thế-giới, thành cũ ký {f 
Nền trết-học mới đã xâm-nhập vào giới quý-tộc, trưởng-giả. Lớp người f 
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đớn tiếng đề-cao tiến-bộ, khinh rẻ 12.181 cũ và cò võ cho tự-do cá 
lân của con người. Chính quan-niệm triếthọc mới này đã góp công 
бо trong việc đả-phá chế-độ cü và xây-dựng quan-niệm mới, chế-độ mới, 
К Voltaire. Nồi bật hơn cả là Voltaire (1697-1778). Voltaire chủ 
ng đặt lại vấn-đề : hoan-hô cái mới, dà-dšo cái cũ. Voltaire dá gây ảnh- 
sâu xa tới cuộc Cách-mạng Pháp. 


| — Montesquieu và cuốn Van pháp tinh lý: (1699-1775). Mượn ý của 
cke, Montesquieu chủ-trương chia quyền-hành của quốc-gia ra làm 3: 
nh-pháp, Lập-pháp, Tư pháp. Chính thuyết phân-quyền này với mục dích 
n-bình sức-mạnh của quốc-gia, đã được áp-dụng tại Hoa-kỳ. 

— Rousseau oà cuốn Xã-Ước (1712-1778). Trong cuốn Xã-Ước, 
seau chủ-trương một nền dân-chủ không Quốc-hội, không đảng-phái, Ông 
o rằng : Quyền là của Dân, và do toàn dân xử-dụng... Thuyết của 
u đã ảnh-hường một cách sâu-xa tới cuộc Cách-mạng Pháp và các 
lưu Dân chủ của thế kỷ XIX. 


— Nhóm Đách-khoa toàn-thư ; Trong bậu-bán thế kề XVIII, nhóm 
lách-khoa toàn-thư, dưới sự hướng-dẫn của Diderot và d'Alembert, đã góp 

lớn trong việc truyền-bá tư-tưởng mới. Sự tự-do mà mỗi cá-nhân được 
ng phải được thực-hiện ngay khi con người bắt đầu hiều biết. Đây là 
tn-diều mới. Chính Adam Smith đá muốn ý-niệm nầy đề dem áp-dụng 
địa bạt kính-tế và đặt ra chủ-nghĩa Kinh-tế Tự-do. 


= Chủ trương cũa môn phái trọng nông đồi áp-dụng một nền kinh-tế 
do cùng góp phần vào việc củng cố lập trường của Cách-mạng | 789, 


_ — Sy chiến-đấu của một số người Pháp bên cạnh nhân-dân Hoa-Kỳ 
trận chiến-tranh dành độc-lập của xứ này cũng như sự thiếtlập một 

Ê-độ hoàn-toàn dân-chủ ở Hoa-kỳ đã củng-cố thêm lòng tin-tưởng của 
Bhẩn-dân Pháp trong một cuộc đấu-tranh chống chế-độ cũ dë xây-dựng một 
Chính-thè tốt dẹp hơn. 


B.— Chèché của dë Ш oà đệ IV Oậng-bèa Pháp. 


DS l Cộnghòa Pháp kéo dài được mười năm. Đệ 11 Cộng-hòa còn 
nh hơn, tồn-tại được có vài ba năm. Cuậc bại trận 1870-1871 đã 
tử đệ 11 Đế-chính và thiết-lập đệ III cộng-hòa. Rút kinh-nghiệm của 


men 
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ba nền Cộng-hòa trước, một bår Hiến-pháp mới (1875) được ban-hành, 
bảo-đảm cho một chế-độ Tự-do Dân-chủ được bền vững lâu dài, Nhưng 
thế chiến thứ Il dš chấm-dứt dë lll công-hòa. Thế chiến chấm dứt, Ae 
IV cộng-hòa được thiết.lập và theo Н:ёп-рһар 1946. Nën Cộng-hòa nầy 
chí kéo dài được mười hai năm rồi nhường chồcho đệ V  cộng-hèa (1958) 
do tướng De Gaulle lãnh đạo. Nguyên nhân: vì nhiều vấn-đề khó-khăn chia 
тё nhân-dân Pháp, mặt khác sự bấp bênh của các chính-phủ dưới chế-d¿ 
nghi-viện do chế-độ đa đảng gây ra không cho phép giải-quyết những vấn 
đề quan-trọng do hoàn cảnh đặt ra. 

II — HIẾN.PHÁP CỦA ĐỆ III VÀ BÊ IV CỘNG.HÒA 


Từ 1875 dën 1958, nềa dš 111 và аё IV cộng-hòa Pháp đã theo 
chế-độ nghị-viện. 


Hiến-Pháp của đệ П Cộng-hòa được chấp-nhận ngày 30-1-1875, 


Hiến-Pháp de IV Càng hòa được chấpthuận trong một cuộc trưng 
cầu dân-ý ngày 27-10-1946. 


Hiển-pháp 1946 so với Hiến-pháp 1875 có 2 điềm tiến-bộ quan-trọng: 


— Công nhận quyền phồ-thông đầu-phiếu của cà nam giới lẫn nữ giớ 


N 
THƯỜNG 


e Hội-đồng Cộng -hòa (Thượng nghị viện) chỉ có nhiệm-vụ giúp ý-kiến 
Hội-đồng Quốcgia (dân-viện), chứ không còn ngang quyền trong 

йет vụ lập pháp. Tóm lại, hai chế độ này dại cương giống nhau, chỉ 

іс nhau mó: số chỉ-tiết. 

— ĐỊNH.NGHĨA CHÉ PÓ NGHỊ-VIỆN 

Chế-dộ nghịviện là một chế-độ, theo đó, nguyêndắc phân-quyền 

ấp-dụng một cách mềm dẻo, các quyền Hành-pháp và Lập-pháp liên 

Й với nhau một cách chặt chế, xuyên qua một nài-các chịu tất cả 

sh-nhiệm. 

Theo dịnh-nghĩa này ta nhận thấy chế độ nghịviện Pháp gồm ba 

tố : 


— Tồng-thống và trách-nhiệm. 


— Nghi-viện do dân-cử-: gồm hai viện, 


— Một nội các có một vị Thủ-tướng cầm đầu, do Tồngthống chi- 
nh và chịu trách-nhiệm trước Nghị-viện. 


QUYỀN HÀNH.PHÁP . ' 
“Tồng-thống—Thủ-tướng—Các Tồng-trưởng, 
a) Tòng-thống : 


Thề-thức bầu Tồng-thống do сё 2 viện họp lại bầu trong một nhiệm- 
7 năm và chỉ dược bầu lạc một lần. 
= Trách nhiệm: Tồng-thổng không chịu trách-nhiệm về chính trị. 
М thi-hành chức-vụ, ông cũng không phải chịu trách-nhiệm về dân-sự 
hình-sự, trừ trường-hợp phàn-bĝi. Trong trường hợp này, hạ-nglị- 
khở.-:ố và Thượng-nghị-viện phân xử. 


— Nhiệm~vụ : Tồng-thống ban-bố đạo-luật, bồ-nhiệm /Thủ-tướng và 
(Tồng-trưởng, tướng-lãnh, đại-sứ, công-chức cao-cấp. Nhưng mỗi việc ° 
ш phải có Thủ-tướng hay Tồng-trưởng phó-thự, hoặc quốc-hội wog- 
nguyên-do : Tồng-thống không phải chịu trách-nhiêm, nên không có 
[ Trong dë IV Cônghòa Tầng-thống giữ chức-vụ Chủtịch..Hộiy 
Thầm-phán tối-cao. 

ОЬ) Thủ-tướng : 


Wa'-trò Thủ-tướng : Thủ-tướng và nội-các nắm quyền hành- 
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chính. Thủdướng được Tšag-thšag trao cho trách-nh ёт thình-lập chánh, 
phủ và điều-khiền chính-phủ, mặt khi được Quốc-hội tấn~phong, 

— Trách-nhiệm : Thủ-tướng phải chịu trấch-nhiệm của toàn thề Nội 
các trước quốc-hội và chính ông phả: trả lời những câu mà quốc-hội 
chất-vấn về chính-sách và hoạt-động của chíah-phủ. 

с) Các tồng trưởng : 

—Cáeh-thức thành-lập nội- các 
tla, người trong quốc-hội đề thành-lập nội-các ; 
được đệ lên Tồng-thống. 

—Quyền-hạn Tồng-trưởng: các Tồng-trưởng thường là nghị-sĩ trong 
quốc-hội, có nhiều quyền-hành rộng-rãi hơn các Bộ-trưởng trong Tồng- 
thống chế. 

— Sinh hoạt trong nội các : Ở Tháp, tất cả các Bộ-trưởng đều Һор 
chung đề bàn về các vấn đề tồng-quát và quan-trọng, khác với chế-độ nghị- 
viện ở Anh, chỉ có сіс bộ quan-trọng mới họp-thành nội-các. 

Trong phiên họp hội-đồng nội-các, ý- kiến của Thủ-tướng là ý-kiến 
quyết-dịnh. 

— Trách-nhiệm của Nội-các trước Quốc-hội : Nĝi-các phải chiu trách 
nhiệm trước quốc-hội theo rõi và phê-phán các hoạt-động của các Tồng- 
trưởng. Khi quốc-hộ: bất tín-nhiệm với vị một Bộ-trưởng nào thì Bộ-trưởng 
đó phải từ-chức kéo theo sự từ chức của cả nội các. 


: được quốc-hội tấn-phong, Thủ-tướng 
danh-sách các Tồng-trưởng 


Các Tồngtrưởng không những chịu trách-nhiệm về chính công-việc 
của Bộ mình mà còn phải chịu trách-nhệm về những hành-động của 
Tồng-thống trong trường hợp có liên-quan đến bộ mình. 

Khi trách.nhiệm lên-hệ đến chính-sách chung của nội-các thì nội-các 
sẽ bị mất tín-nhiệm và phải sừ-chức. 

— Ảnh-hưởng của Nội-các đối với Quốc-hội: đề quân-bình thế-lực 
“đổi với quốc-hội.. Nội các có thề đặt vấn-đề tín-nhiệm trước quốc-hộ: 
khi bị chất-vấn hay bị ở, Mặt khác. nội-các còn có quyền dësch 
lên Tồng:thống đề xin giải-tấn quốc-hội. trong trường-hợp : 2 chính-phủ 
bị từ-chức trong khoảng 18 tháng. 


Hiến-pháp 1946 hạn-chế khá nhiều quyền giảitấn quốc-hội, nên thế 
‚ quân-bình không dạt được. 


` Tếmflại người ta nhận thấy chế-độ nghviện Pháp có 2 đặc-diềm : 


О — Nội các có tính cách thuần nhất trong mọi ngành hoạt động. 
— Nội-các có tính cách tập đoàn và chịu trách nhiệm liên-đới, 

— Nộ<ác chịu trách nhiệm trước quốc-hội. 

- CƠ-QUAN LẬP.PHÁP . QUỐC-HỘI 

_ Quốc-hệ: Pháp gồm 2 viện: Thượng-nghị-viện và Dân-viện. Đệ IV 
ngòa đồi là Hài-dëng Cộag-hòa và Hội-đồng Quốc-gia. 

а) Thượng-nghị-uiện : (Hội-đồng Cộng-hòa) 

— Dưới D$ IIl Cậng-hòa Thượng-nghị-viện gồm 300 ông Nghị. 225 ông 
lộ các nghị-sĩ và đại-biều hàng tỉnh cử trong một nhiệm-kỳ 9 năm ; 75 
¡ cử suốt đời. Đẹ IV cộng hòa, có 320 đại biều, 
N cứ 3 năm thì bầu lại phân nửa. Các nghị-viên được 
viên hĝi-döng thành phố, hàng quận bầu ra, 


— Nhiệm vu : Về quyền lập-pháp dưới dš Ш cộng-hòa Thượng-nghị- 
їп có quyền ngang Dân-sviện. Dân-viện có quyền ưu-tiên về luật tài 
h Thượng-nghị-viện có thề thành Tòa-án tối cao xét xử tội phàn- 
c của Tông-thống và các Tồng-trưởng. Nhưng dưới đệ IV Cộng-hòa, 
ợng-nghi-viện không có quyền biều-quyết chắp-thuận đạo-luật, nhưng có 
Đyền đưa ra sángkiến về luậtpháp. Nếu Thượng-nghisiện dưa ra dự 
ĝt thì phải chuyền ngay sang Dân-viện thảo-luận trước. Thượng-nghị~ 
Ên chỉ có quyền cho ý kiến về các dao-luĝt đã thảo-luận và b.ều-quyết 


Nếu Thượng-nghị-viện không cho ý-kiến d ing hạn (hạn hai tháng), dự 
â vần được đệ lên Tồng-thống ban hành, Nếu Th:rgag-nghi-vién không 
Bg $ thì Dân-viẹn sẽ thào-luân lại. Chấp nhận hay bác bỏ là tùy 
ёп Dân-viện, bièu quyết theo đa số tuyệt đối. 
Tón lại, Thượng-nghị-viện đệ IV Cộng hòa đã mất hết quyền hành 
la Thượng-nghị-viện của dë HI Cộng-hòa. 
2) Dân-oiện (Hội-đồng Quốc-gia): 

1) Thè-théc và nhiệm-kù : Nghi-sî thuộc Dân-viện được bầu-cử 
lối phồ-thông đầu-phiếu : Nhiệm-kỳ bốn năm số nghị зї là 600. 
li dë її cộng hòa, Dân biều tại Dân-viện được bầu cử theo 161 phš- 
btrựctiếp, liên-danh đầu phiếu, theo lối đạidiện tị lệ, Боп 
ù là hạt (département). 


Dišu-kién : 22 tudi về cá tư-cách ez, Nhiệm-kỳ 5 năm, 
2) Nhiệm-oú . Dân-viện có quyền : 


— Lậpphíp: ` Dë Zen có quyền đưa ra- đạo luật thường: Nền 
dẹ IV Cộng-hòa chỉ còn có Dàa-viën giữ quyền lập-pháp. 


rợng nghỉ-viện Ch IV лар. mắt vaí trò hòa hoãn của getest 
m dë UI công-hòa, hoặc của nguyên. lão nghịviện Anh, vì không có 
iền hoãn thi hành một đạo-luật. 


Ы) Thề-thức giải-tán-quốc“hội cũng bị hạn-chể rất nhiều- Do đó hành- 
е bề 8 de, š о khang dù khả năng gây thể quân-blah vëilšp-pháp. Trong khoảng 18 
E эк ER ан e? осе ` Росс нед E, Ыра ky quốc bội, Viên này có thë dịch đề bao nhiều chính phố 

Da oi 0 án Ga leie, no “dugo tín-phang 45 thyệt-dối, ; 59 qpe e у, 
hi tesne mới được thành-lập chính.phủ và dp tình danb-sáh các Bạ. ЩЩ Gate tags а hash ta ian ara di 

Bos bet Pháp có dc abiso ding, hông động ráo có Ча địa 


trưởng lên Tồng-thống phê-chuần. 
E Tàu d 3 d RK. it đối vì thế một vị Thủ-tướng dược mời thường phải liên-kết với 
© Chất vấn chánh-phủ : Quốc-hộ: có thề đặt ra những câu chất-vấn số đảng khác. Vấn đề đặt chương-trình, phân chia ghế thường vấp 
bằng lời hay viết trên giấy... Chính-phủ phải trả lời. E A фы co сда các ding liea bo, 

е Quyta Це ДУ chổ phá: Trong trườngchọp Quốchội bất rn- _ Trong trường hợp thỏa hiép, sau một thời gian, nội-các liên-hiệp vần 
nhiệm, Chính-phũ phải từ-chức. thè phải từ chức vì khi gặp một vấn đề quan trọng, sự chia rë lại có 
VL CƠ-QUAN TƯ.PHẤP | xây ra trong khối da số. Sự tồn tại của chính-phủ mong manh và sự liên 

h gượng ép như thế, nên chính-phủ khó lòng thực hiện một chương trình 
lộng, theo một kế hoạch lâu dài. 


— Kiềm-soát quyền hành-pháp : 


е Tấn-phong chỉnh-phủ : sau khi được Tồng-thống më; re lập nội 


Ngành Tư-pháp của Pháp được độc-lập đối với Hành-pháp. Các vị 
thầm-phán từ cấp hòa. đến cấp thượng-thầm cũng như tòa-ản Ba-lê 
đều do chính-phủ bồ-nhiệm. d) Bên cạnh Quốc-hội và chính-phủ có nhiều со-дџап có những quyền 


ĐỀ bảo đảm nh cách độc-lập сда tư-pháp, các vị thẩm-phấn này 
thông bị bái-miễn, nếu không phạm những điều lầm-lỗi do Hiến-pháp ấn- 1) Họi-đồng kính-tÝ: cho Quốc-hội ý-kiến về các dự-luật do Viện này 
định. Mặt khác. họ không phải hoàn toàn lệthuộc vào chính-phủ hay | đến, 
Bộ-rưởng tw-pháp. Do đó, việc thăngthưởng không hoàn toàn do Bô- Кс với chính. phủ về các wë đề kinh-tÉ, xố-hội hoặc các thề 
trưởng này quyết-định mà do một Hội-dồng thầm-phán tõi-cao xét, Hĝi- К. e bát ST HN CN мын bodo Nàng 
йе này) сЕ W Таар ыбаа cộng hòa. Pháp, swalayan qoysu định RS tình dao-luñt do chinh-phù gòi tới. 
việc điều hành các tòa-án, kỷ-luật và sự độc-lập của các tòa-án, = Беа các dự-luật thuộc quyền mình. 


Đề bảo-đảm toàn vẹn quyền độc-lập của Tòa-án, nguyên-tắc : các vị 2) Họi-đồng Liên-hiệp-pháp: 
thấm-phán chỉ phải tuân theo có Luĝt-pháp được tôn trọng. Chính-phủ. 
Quốc-hội không có quyền ra lệnh" cho tòa-ắn. 


vu. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA CHẾ ĐỘ NGHỊ-VIỆN PHÁP. 


6i-đồng này có tư-cách hoàn-toàn tư vấn, có nhiệm vụ góp ý-kiến về 
lấn đề liên quan giữa Chính-phủ Pháp và các quốc-gia liên kết. 
3) Úy-ban Hiến-pháp : 


è giám-sát sự hợp hiến, ,Pháp kháng thành-lập Tổi-cao pháp-viện 
> Hoa-kÿ, mà đặt ta một Cuben lhiếa-pháp. Chü-tich là Т ồng-thống 
p. Ùy-ban sẽ xét những dao-luât do Tồng-thống và -dân-viện chuyền 


a) Quốc-hội có nhiều quyền quá trong việc kiềm-soát chính-phủ. Quốc 
Mi theo бї chỉnh-phốc nhìn vào từng chỉ tiết. Dự luật древа ngôn-ách 
cùng đề cập vào từng chi-tiết. Những dạo-luật đó, xét về lý-thuyết thì thật 


Mà. 
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giao. Nếu có điều nào không hợp hiến, Ủy-bzn có thề đề-nghị Quốc-hại P 

sữa đồi. Sau khi xét lai, mà Quốc-hội vẫn đòi giữ nguyên bản văn. Tồng. — Mọi nguyên tắc dân-chủ được trệt-đề ép-dung, 

thống sẽ không ban hành đạo-luật mà chờ cho hiến-pháp thay đối lại cho hợp. 9) Nhược điểm : 

мш. NHẬN.ĐỊNH VỀ CHẾ.ĐỘ NGHỊ-VIỆN PHÁP Quốc-hội Pháp có nhiều quyền quá nên thế quân bình giữa Hành. 

Ðe Ш và đệ IV cộng-hòa Pháp áp-dụng chế-độ nghị-viện giống như p và lập-pháp không giữ được. 
thề-chế ở Anh-quốc. Tuy nhiên, như phần trên đã trình-bày, chế-độ tạ: | СҺё-4д da-dàang, nguyên nhân sự bấp-bênh của các chính-phủ 
nghị việu Pháp có nhiều điềm khác biệt của chế-độ nghị-viện ở Anh. Áo dã là nguồn gốc cũa tình trạng suy yếu của nước Pháp. 


— © Anh, Hành-pháp có quyền čn-dinh giờ giấc và cách¬thức Trên dây là những nguyên-nhân có thề cất nghĩa tại sao Pháp cũng 
thảo-luận cho quốc-hội. Nguyên-lãáo nghị-viện có quyền hoãn thi-hành một lyng chế-độ nghị-viện như Anh, nhưng tại sas chế-độ Anh thì bền vững. 
dạo-luật do Quốc-hội biều-quyễt. ш khi chế-cộ Pháp lại làm cho nước Pháp suy đồi, không thề giải- 
Й những vãn-đề trọng đại, gai góc do hoàn cảnh đặt ra, đề chế-độ đệ 
ông-hòa phải khai tử, nhường chỗ cho một chế-độ mới, một hiến~ 
mới (1958) dưới sự lánh-dạo của Tướng De Gaulle. 


Trái lại ở Pháp, Hành-pháp không có quyền này. Hội-đồng Cộng-hòa 
không còn quyền như ở đệ ШІ Cộng-hòa nên ` hông thề hoãn thi hành mọt 
đạo-luật do Hội-đồng Quốc-gia (Quốc-hội) chấp-thuận. 

— Ò Anh, Thủ-tướng có quyền đề-nghị lên Anh-hoàng giši-tán 
quốc-hội (bao giờ Anh-hoàng cũng chấp-nhận), 

Trái lại, quyền giảitán HHộiđồng Quốc-gia của Chínhphủ Pháp CÂU HỎI 
thường bị các thề thức của Hiến-pháp hạn-chế rất nhiều. Я 

— б Anh, Hạ-nghiviện chỉ có hai dàng lớn, nên chính-trị trong nước 1) Tư-tưởng có ảnh-hưởng gì tới cuộc cách-mang 2 
Anh chỉ bị hai đảng lớn này chi phối. Do đó, chínhaphủ Anh đứng rất 2) Cuộc cách-mang 1789 cà những nguụên-nhân trí-thức ? 
vững và cũng nhờ đó, chính-phủ theo giỏi được một chương-trình, áp-dụng 3) Những tác-giả và những tưdưởng đã ảnh-hưởng 161 cuộc 
một kế-hoạch lâu dài, T cách-mạng Pháp > 

Trong khi ø Pháp, đời sống chính-trị trong nước lệ thuộc vào sự best. _ 4) Các chếđộ Cộng-hòa và các hiến-pháp của nước Pháp. 
động của cả chục đảng. Trong đệ IV Cộng-hòa. Pháp có tám đảng boat: 5) Hiến-pháp đệ Ш và đệ IV cổng-hòa Pháp có những điểm nào 
đông, chia nhau các ghế & Quốc-hội. Cũng vì chế-độ đa-đảng mà nước khác biệt nhau > 
Ka ki рын a sừng Leg bấp-bênh, trong 65 năm của 6) магог vai trò Tồngthống Pháp thời đệ Ш оа đệ IV Cộng-hòa. 

ộng-hòa. p đã c nội các. 7) Quuèn-hạn và пћіёт-ои của Töng-ihõng Pháp trong dé Ш và 

Tóm lại, vë thề-chế của nền dë HI và đệ IV Càng-hàa Pháp, ta có đệ IV Cộng-hòa. 
thề nhận-định : 8) Thủ-tướng và các Tồng-trưởng trong chế-độ nghị-oiện Pháp trong 

1) Ưu-điểm: de Ш ша de IV Cộng-hòa. 

— Quyền-hành thuộc về Quốc-hội, một cơ-quan đại-diện cho toàn dân. `9) Mối trơng-quan giữa Quốc-hội và Hành-chánh Pháp 2 


— Ý-kiến của dân được tôn trọng, Chính-quyền phải thì hành déet 10) Quyën-han của Thượng và Ha-nghi-viên Pháp trong chế-độ 
với ý-nguyện của toàn dân, р, dë UI Công-hòa. Có điềm nào khác biệt oë quuền-hạn so 06? 


dë IV Cặng-hòa ? 


11) Cơ-quan tu.pháp của đệ Ш và dé IV Cộng-hòa. 
12) Đặc-điềm của chế-độ nghị-oiện Pháp (đệ Ш và đệ IV Cộng-hòa), 
13) Tại sao Pháp cũng theo chč-dó nghịoiện như ở Anh, mà nền 
chính-trị Pháp lại bất ồn 2 
14) Ưu khuuết-điềm của chế-độ nghị-oiện dưới de Ш оа đệ IV 
Cộng-hòa. ч 


BÀI THỨ MƯỜI 
CHỦ.QUYỀN QUỐC.GIA THUỘC VỀ DÂN 


1.— Định nghĩa chủ-quyền quốc-gia ` 
Bi các quan-niệm minh-chứng chủ-quyền quốc-gia thuộc 
về dân ў 
„— Cách sử-dụng chủ-quyền này của người dân 


ĐỊNH-NGHĨA*CHỦ QUYỀN QUỐC.GIA 


Chủ-quyền là quyền-lực tối:cao của một nước tự làm chủ lấy mình, 
nước có chỉ-quyền là một nước không lệ thuộc vào nước nào, cá 
Ñ quyền dịnh-doạt số phận của mình, Nói cách khác, một nước có 
ууга là một nước dược quyền tự ý lựa chọn lấy chánh-thề của mình, 
lập chánh-phủ, tồ-chức quân-đội đề bảo-vệ lãnh-thồ, có luật pháp 
Eer trật tự, trực-tiếp giao-thiệp với các nước ngoài, gia-nhập các 
quốc-tế v.v... Từ ý-nghĩa đó, ta có thề coi chủ-quyền quốc-gia. 
là quyền-lực tối-cao đặt trên mọi quyền của cá nhân, có tính cách 
č đối với cá nhân. giúp cho quốc-gia duy-trì được tập-đoần xã- 

bës Aën được an-ninh cho mỗi cá-nhân sống trong quốc-gia đó. 


CÁC QUAN. NIÊM MINH -CHÚNG CHỦ QUYỀN QUỐC.GIA 
lUỘC VỀ DÂN 

Từ xưa, nhiều triết-gia và luật-gia dš tranh-luận về vấn-đà chủ-quyền 

іа đề xác-dịnh xem quyền này thuc về vua hay về dân. Dần dän 

lệm =chủ-quyền thuộc về dân» (dánzchü) được nhiều người nhìn-nhận. 
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và được hệ-thống hóa thành một Iýthuyết dùng làm căn-bản cho những chế. 
độ chánh-trị mệnh-danh là 4йп-сый, nhữag chế-dệ nơi đó *mọi quyền-hình 
của một quốc-gia đều bất nguồn từ người dần, lấy dân làm góc, do dân lèm 
chủ» đề đốilập với chế-độ quân-chủ, dựa trên thuyết thần quyền tuyệt 


П dën là tự-nhiêa và người dân đã tự-ý kết xã. Trong tác-phẩm 
say on a civil government (1688)- Ông cho rằng cá-nhân, trong trạng 
thiên-nhiên, được hoàn-toàn tự-do, bình-đẳng, có quyền sống quyền tư- 
Deag thuyết cường quyền- u. Trong thời kỳ này, con người gặp nhiều trở ngại do thiên-nhiên gây 
E E wie ` Г ng thời không có một cái gì đề chë-ngy và giữ cá-nhân trong giói- 

1) Quan-niệm của Siant Thomas d'Aquin và Bellamin : 8 của ho, nên loài người ở trong trạng-thái thù-nghịch với nhau và quyền 
Quan niệm này dya trên thân-quyền mà cho rằng: Chú Та n hân bị de dọa. Trước sự kiện này, con người đành rời bỏ tình-trạng 
ugền và ban cho dân. Dân lại trao quyền này cho một người ЩЩ ey đề bước sang trạng-thái tập-thề, cá-nhân tập-hợp thành xã-hội, 
пое ? абзарны cho đoàn-thế, cho dai-dién tập-doàn hay chánh-phủ 
Người cầm quyền nhận-quyền do dân trao cho nên phải làm theo ý- ч сезет Фй cơ үте ДР e Ca * Ga а 
o ñ q E awakun = : z d n cho chánh-phü iầu-hành guồng máy 

dân, dân có chấp nhận thì quyền cai-#‡ này mới chính-đếng e gin, Nếu chánh-quyền di ngược lại quyền-lợi của nhân-dân, họ có thé 


Thánh Thomas cũng nhấn mạnh rằng nhà cầm quyền phải chú trọng (bỏ sự ủy-quyền đề lập chánh-phủ khác. 
đến quyềnlợi của dân, và dân có quyền đếnh đồ kë cai-trị bạo-tần và Ку cia Locke di (ah uống nhu dén sự chấp abin МЫ 
у đều được coi là chính đáng. Bellamin còn ¡ ở Anh và дёп cuộc cách-mang Pháp 1789. 


những cuộc khởi nghĩa như vå: 
thêm rằng quyền cai-trị là do Thiên-Chúa tạo ra và ban đồng đều cho mọi 


người, chứ không riêng cho ai. 
QQuan-niệm này tuy nhìn nhận chủ-quyền quốc-gia là của dán nhưng Với thuyết nhân-quyền, Rousseau đã đưa ra quan-niệm đân-chủ của 
không phải người dân sån có mà do đãng tõi-cao ban phát cho. trong cuốn Du contrat social. Theo ông. trong thời nguyên-thủy, mọi 
lời sinh sống hoàn toàn tự-dc và bình-đẳng. Xã-hội chỉ được thành-lập 
; бей А (Sứ fr. (соп người cần thấy phải kë-hop lại đề sinh tồn, chống lại những trở 
7 Thuậc A phái luật-học tự nhiên, Get cũng гани Segen c thiên-nhiên. Trong sự kết hợp này, họ đã mặc nhiên ky nhận một khế 
quốc-gia th с vë ân. Đối-lập với Gate thän-quyën. чю A c đề mưu cầu hạnh-phúc chung cái khế-ước căn-bản được thỏa-thuận ngà 
quyền бавл không bất nguồn từ Thượng-đế mà thuậc về dân. Thờ: E s E жод ийын чау. асои 2y 3#! 
S3 sơ, con người sống hoàn toàn độc-lập, nhưng đời sống này không hop озова мача шш а КУП, E S 

VE EN үнө that Ар d cần phải 

a con người có nhiều Se үе Vì thế, đề E củ z {пп diču-kiên kết ха, họ sẽ thành lập một hičn-pháp coi như w ни 
sống về phương-diện. aal và nl me ag người. š узип тё ¡ khế-ước nguyên-thủy trên. Bàn xã ước này nhám muc-dích thay qu; а 
phần tự-do đề lập một tập đoàn thõng-tri» bảo vệ đời sống cho họ. Theo ШИ чо жа Q. ааль тоу авна, ш. йу kha & say 
đó, chính người dân dš nhượng một, phần quyền của họ, dè thành-lập người mắt hết tự-do và bình-đẳng vì chỉ di nhượng qu: Na củ to h 
quốc-gia nên tất nhiên dân phải có quyền đối với các tồ-chức mà họ thành: MELO ei ey асыгу này odong chaki c H a ée 
Va, Ошшешёш của Grotius dš ảnhhưởng nhiều đến các lý-tbuyér e о е ае таа Юаш viên 
ec I7 và 18, đã giáp họ ý-kiến dè tạo lập những lýqhuyết vững dir CSB мы шуы дсн хы абы: е Анне 
và "eg thuộc về dân. e thuộc về cái khối toàn thề nhân dân và không ở trong tay một cá 
5) Quan-niệm của John Locke (Anh 1659-1704) : h nào. Việc quản-trị quốc gia là của rie dë, quốc dân bïều-thị một 

Thuyết dân-chủ của Lecke dựa trên bai ý-niệm căn-bản : quyền с» ino, Е" етибар бузык mày, Zen gane: p E A 


4) Quan-niëm cüa J.J. Rousseau (Pháp 1719-1788) : 


2) Quan-niĝm cùa Grotius (Hòa-Lan 1583-1645). 


những sự-kiện lịch-sử cụ thề. Tuy nhiên. quan-niệm của ông cũng dị 
ảnh-hưởng nhiều đến việc thực-hiện các chế-độ dân-chủ sau này. 
ш. CÁCH XữỮ-DỤNG CHỦ.QUYỀN NÀY CỦA NGƯỜI DẪN 


Tùy theo cách xử-dụng chủ-quyền của người dân và căn cứ vào mức 
độ tham-gia của dân-chúng vào việc nước, ta có thề phân biệt ba hình, 
thức dân-chủ : 

1) Đân-chủ trực-trị. 


D là một chế-độ chánh-trị trong đó người dân trực-tiếp điều-khiần 
guồng máy quốc-gia, vừa là kẻ cầm quyền, vừa là kë bị trị. МЫ khi cào 
quyết-định về một việc gì liên-quan đến quốc-gia, toàn thề dân-chúng được 
triệu tập thành một khoáng đại hội-nghị đề thảo luận và biều-quyết. 


Xua kia, Нуар, La-mä đã áp-dụng chế-độ này. Ngày nay, một vài 
tồng nhỏ ở Thụy-sï vẫn còn &p-dung. 

Trong thực-tế, chế-độ dân-chủ trực-trị chỉ thích áp dụng cho những 
nước nhỏ, ít dân hay một vài địa-phương tự trị mà thôi. 

9) Dân-chủ bán trực-trị : 

Đé là chế-độ theo đó, người dân trao quyền chánh-trị cho một một số 
đại-diện thay mặt mình điều-khiền guồng máy quốc gia nhưng vần giữ 
quyền quyết-dịnh đối với những vấn-đề quan-trọng. Chính vì muốn cho dò 
sống tập-thề của mình được bảo-dảm, người dân đã hy-sinh một phần quyền 
của mình cho nhà cầm-quyền nhưng vẫn công-tác chặt-chẽ với nhà сат 
quyền trong việc hành-xử. Hình-thức này không thông-dụng nên không miy 
nước theo chế-độ này. 
5) Dân-chủ gián-tiếp : 
Còn gọi là dân-chủ dsi-nghi. Nơi hình thức nầy, người dën trao hì 
quyền chánh-trị cho đại biều sử-dụng trong một thời gian hạn-dịch trướ‹ 
Chính vì muốn bảo-đảm cho đời sống tập thể, người dân đã hy-sinh mòt 
phần quyền của mình đề trao cho các đại-diện, ủy thác việc sử-dụng hi: 
quyền cho họ tò chức nghị-hội để thực-hành quyền lập-pháp và kiềm-soít 
các công việc hành-chánh. 


Hình«thức này hiện nay rất phồ-thông, phần lớn các quốc gia dân-chở 


kiện-nay đều áp-dụng. 


CÂU HỎI 


- 1) Chả-quyền quổcgia là en 
2) Có những quan-niệm nào đã coi chủ-quyền thuộc вё dán > 
_ 3) Quan-niệm của Saint Thomas d'Aquin vè Bellamin оё 


та sao? 


chủ quuền 


4) Chủ"quuền quốc-gia thuộc 0 dân theo Grotius. 
_5) Locke dá minh-chéng chủ-quuền quốc-gia thưộc vë dán ra sao > 
6) Trình-bàu quan-niệm của Rousseau vë chủ-quuền quốc-gia. 


7) Người dán có thè xử-dụng chủ 
E lung chủ диуёп này bằng những đường 


8) Phán-biệt dân-chủ і 
Za Wi dân-chủ trực-trị, dân-chủ bán trực-trị од đân-chủ gián- 


| 


ĐỊNH NGHĨA 
Tự-do chính-trị là quuền được hành-động những điều mà pháp-luật 
NGUỒN GỐC 


" J.J. Rousseau có viết: =Con.người sinh ra vốn tự-do, nhưng đâu đầu 
lọ cũng bị gông cùm xiềng-xích*. Quả thật vậy, nếu không có xã: 
con người được hành- động. tư-tưởng hoàn toàn tùy ý không một áp-lực 
hạn chế cà. Nhưng vì muốn bảo đầm tự-do đó mà theo Rousseau con 
5 д i đã hợp lại thành đoàn thề duy-trì an-ninh, trñt-tu. Sự kết hợp đó 
От lợp lại Eé at-tu. ч kết hợp. 
BÀI THỨ MƯỜI MQ Ấy ý con người. Sau nữa, họ lại phải nhường một phần tự-do khác đề xã 
туро VÀ BÌNH.ĐẲNG М mưu việc ích chung như: tŠ chức chính-trị, văn-hóa, kinh-tế, ngoại-giao, 
lân-sự, v.v... Nhưng đồi lại. xã hội đã tạo cho con người một thứ tự-do 
ag, quy định bằng luật-pháp, đó là tự-do chính-trị. Còn cái tự-do tuyệt 
A.— ĐạLcương về tự-do fi kia chỉ là thứ tự-do chiều theo bản năng thú<tính nhằm xâu xé lần nhau. 
йор diag lật pháp không những cụ thề hóa những thứ tự-do của con người được 
B.— ө па са bšo vë nte. 


TỰ.DO vÀ BÌNH.ĐẲNG E Cần chế-độ phong kiến, độc tài, đã làm sai lạc vai trò của chính-quyền, 
D i khá fay vì bšo-vë ty-do cho mọi cá nhân, chính-quyền lại tước-doạt, đàn-áp. 
b-đẳng đáo về chế-độ dân-chủ, nói khác "co 
lasa i “ЖҮ =o ëng này. x Tóm lại, chỉ có tự-do «Мәһан, mới làm di mãn moi quyền lợi 
A e eer phải xí фе от phần lớn đều có muc-dích đồi lại соп người trong một xã-hội vì nó đã được tồ-chức và cụ-thề hóa, 
cui mang ТЕЛА а 
những жй: căn-bản cho con người, và ai ai cũng cổquyền hưởng những | .— CÁC LOẠI TỰ.DO CHÍNH ТЕ) 
tự-do đó. Bản Tuyên-ngôn Quốc-tế nhân quyền của Liên-hiệp-quốc cũng đã long 
c4.— Daiewang оё tự-da : А động thừa nhận соп người ta phải có những tự-do cšn.bàn và tốihiều. 
1) Tự-do tuyệtđối. Người ta thường cho tự-do là không bị kiềm-chế бф! chế-độ dân-chủ cũng vậy, con người ta phải tự-do sinh-sống, ur- 
d wt lấy mình, tự mình, do mình, không một áp-lực nào ngăn- Чоо, tín-ngướng v.v... 
ôm Бр 22/0/10 lai ушы: ME Nyawa ы из, chia na “bai lopi ido сызы; 
lược ta К ` d 
D là thứ tự-do tuyệt đối, vô điều-kiện. Nhưng sống trong E. 1) Vè vật chất : 
đổi ta không bao gò có thứ tự-do như vậy, mà bị nhiều rria _ а) Tự-do thân thè: như di lại, không bị мала, giam-cầm vô-cớ... 
Я - À 
2) Tode chính-trị hay tự-do tương-đối : Không kề stees: E Er A ш 
chế của thiên-nhiên, của khả-năng chính ta, tự-do con người r1 i E Trdo choa cáo 
buộc bởi khung-cành chính-tri quanh ta. Con người nhất thiết là P a 
5 ма trị (Aristote) không thề sống riêng lé, mà được đặt tron# d) Tự-do tư-hữo. Về điềm này có một sự khác-biệt giữa chế-độ dân. 
у sã-hội có tềcchức làm sao đề ty-do của ta không phương-hại đến гү Коз а суус. 
ido của người khác. Chính sư dung-hòa các quyền de với nhau tạo за 9) Vë tinh-thàn : 
ghé tự-đo chính-trị. 


a) Tự-do tham-chính. — Trong tương-lai, một khi xã-hội đã tồ-chức chặt chế mọi người 
b) Tự-do tín-ngưỡng. “đều giác-ngộ, thì lúc dé con người hoàn toàn tự-do trong lý-tưởng 
A Tự-do tư-tưởng. “cfc tận sở-năng, các thụ sở-nhu (làm việc hết nănglực hưởng-dụng 
d) Tự-do hộ họp, äs eet, 
Đậy mới chi là những tự do tối-thiều, ngoài ra còn nhiều thứ khác: Từ hai lý-thuyết cực đoan trên chúng ta sẽ nhận xét đề xác-định pham- 
мї của tự-do. 
TỰ.DO 
IV. CÁC LÝTHUYẾT VỀ TỰ: 'V.~ PHẠM.VI CỦA Туро 


` d sao đó P „ thường di đến 
Vấn-đề tự-do đã gây ra nhiều lý-thuyết trái ngược Chúng ta đã biết rằng tự-do chính-trị của con người chỉ có tính cách 


chò cực-đoan. Tiêu-biều là : "eeng dëi nghĩa là có giới-hạn, vì tự-do của người này phải hòa-hợp với 


1) Thuyết tự-do thái-quá : Кым. Me, 
асаан аА : Con người không phải lúc nào cũng làm chủ được chính mình vì 
i hính-phủ : chủ-trương rằng dù bất kỳ ở đâu, con người Con а TE Sử + 
Kr 3 К сүа cho nên cần phải loại bš chính-phü dà hinh— ШЕ ee Ma he ho erbei erger uer 
tức ж. Chính-phủ dš kim-hám bằng những luật-lẹ khẩt-khe, khiến chơ gn không sẽ rơi vào chò xâu xé 14а nhau. Chủ-trương của phái vô chính- 
тс Hảo. я А ` $ 
con người không được sống tron-ven với ý muốn của mình. EE ee 
bớt cực-đoan hơn, cũng thừa-nhận cần 
è ài ế cốt chỉ vừa 
ài có một chính-quyền, nhưng quyền-hạn phải được hạn-chế cốt : 
ter Steg mà thôi. Còn các địa hạt khác như: kinh-tế, pech 
mại văn của sự tự-do quá trớn. 


E i D -thiệp vào. 
i văn-hóa. giáo-dục v.v.. chính-quyền không được can-t 
[чун бе Wa Ngược lại x&-hói không thề nhân danh trậctự và ích chung mà 
Chính-quyền chỉ giữ vai trò trọng 4 St ы а а ү» 
taubiều S dia-hat kinhaế có chüznghia vơ bản với chü-tnromg : КОО E EE 
Tiêu-biều vì vi Г инек co uchu chikapi không fier. Con người ngoài bồn-phận xây đựng ха! bội, còn có quyền hưởng 
mọi hoạcdộng kinh-të phải phómš мару ез, руе hạnh-phúc, tựa trên những tự-do đó. Xã-hội, chính-quyền không phải là 
được can-thiệp Yes Me Sé eg: ы e Ste ứu cánh mà chỉ à phương tiện đề mưu-đồ hạnh-phúc cho mọi người. 
quân-bằng theo đúng luật cung-cầu và ca xong chế-độ Cộng-Sản. con người phải hy-sinh tự-do hiện tại đề hy-vọng 
trộn ngắn. omột tương-lai, hưởng những tự-do Ïý-tưởng vô-hạn cũng chỉ là một 
); Ño vọng, vì tương-lai ха thẩm không có gì là chắc chắn cà, Biếtcho đến thế 
9) Thuyết Tự-do hạn-chế: ee batus bọn giác ав 2 
Trái với quan-niệm trên, phái này lại Зона ао + Chu sin mới chế đệ diach gỉ den bo dks Ek bus о. 
NI bh ần-thiết, cánhân còn phải hy-si $ ч Reih: JE thà 
eg, кемиги ere ` Ee 
Nếu. Sao nữa mgity-do cếnhân phải được véi kềmsoát và phẩm ghối i { d 
ĐỀN. Заз nữa Tà» sa em cá lớn nuốt cá bë, ty-do tấp trung vào Sau nữa, đối với cánhân. tự-do phải được gắn liền với tỉnh-thần 
үне, Жа Kr So và thao-túng, lúc đó tự-do chỉ là danh. tách nhiẹm đề duy-trì trậttự xã-hội. những quốc-gia mới độc-lập, 
dE ыңа» %4 Šu người có cảm-tưởng rằng họ đã được hưởng một nền tự-do vô 
trồng vòng. hạn, muốn làm gí tùy thích. Dé là bệnh ấu-nĩ của những nước chậm-tiển, 


Nhưng chính-quyền cũng không phải chỉ có mục-đích duy-trì an-ninh 
trật-tự, mà còn mưu ích chung. Có nhiều công tác đề cho cá nhân thì không 
hiên nồi. Hơn nữa kết-quả của chủ-nghfa tư-bản đã cho ta thấy tai- 


b) Phái cá-nhân chủ-nahĩa : 


Con người một khi được hưởng những quyën-lgi, thì đồng thờ: 
.phải еб bồn-phận, giấn-tiếp là có trách-nhiệm. Tự-do và trách-nhiệm. 
luôn luôn đi đôi với nhau, vì đó là một trao đồi hồ tương. Trách-nhiệm 
sẽ hướng dẫn tự-do trong một trật-tự, một nền đạo-đức công cộng. Nói 
khác di trách-nhiệm giữa ta với người khác trong tình liên-đới đề không 
xâm-phạm tới tự-do của người khác. 

~“ Œ._ GBinb-däng. 

Та vừa biết rằng, chế-độ dân-chủ phải được xây-dựng trên tự-do 
Nhưng ai được hưởng tự-do đói Chắc chấn phẩi là mọi người sống 
dưới chế-độ. Như vậy ta đá thấy mei người đều Binh-dádng trong việc 
phân-phổi các quyền tự-do. Bình-đẳng và tự-do nói lên một tương-quan 
thiết yếu, cái nọ là bệ-luận của cái kia. 

Nhưng thế nào là bình-đẳng, và con người có bình-đẳng về mọi 
phương-diện không? 

I- ĐỊNH.NGHĨA 


Bình-đầng chính-tri là một sự tương đương về bồn phận và quyền. 
lợi, căn cứ trên giá-trị của con người về phương-diện xã-hội. 
II... CÁC PHƯƠNG.DIỆN BÌNH.ĐẲNG . 

Sự bình-đẳng chỉ áp-dụng cho một vài phương-điện mà thôi, 

1) Bình-đẳng về phương-diện tham-chính : 

Sinh ra đời không phải ai cũng giống hệt nhau, có người tài-giỏi, có 
người hèn-kém. Nhưng lúc xã-hội mới thành-lập, theo Rousseau, tài- 
năng đó chưa xuất-hiện ngay. Cho nên đoàn-thề sẽ lựa một người tạm đứng 
ra đề tồ-chức xã-hội, và mọi công-dân trong xá-hội đều có quyền lựa chọn 
như nhau. Kë tồ-chức đó không phải båm sinh có quyền hơn người khác, 
nhưng chỉ là thừa-hành của kẻ khác đề thực-hiện ý-nguyện chung của đoàn- 
thè. Việc ủy-quyền này chính là hình-thức bình đẳng trong việc ổ>ư-cử 
sở các nước đân-chủ. Cho nên bầu-cử là một cách tham-chính giántiếp 
mà mọi người đều bình-đẳng. 

Đến khi xá-hội thành-kình, thì xã-hội sẽ căn-cứ vào tài-năng của cá 
nhân mà giao-phó những bồn-phận khác-nhau tùy theo nặng nhẹ mà họ có 
những quyền khác nhau. Bồn-phận càng khó thì quyền càng nhiều. Nói khác 
di bồn-phận và quyền-lợi có một sự tương-đương tỷ-lệ theo giá-trị phục-vụ 

` sher mà thôi. 


Quyền bầu-cử đá bình-đẳng thì quyền #ng-cử cũng phải được bình. 
` đẳng nốt. Chế-độ dân-chủ ngày nay đã loại bỏ những đặc quyền vô lý bấy ` 
_ công như giai-cấp, mầu da, nghềnghiệp v.v.. 

9) Bình-đẳng đối với pháp-luật: 

Đối với pháp-luật thì ai cũng như ai, dù ở địa¬vị nào, đều được 
xét-xử công bình như nhau theo đúng luậtlệ đã quy-dịnh, Tờ ngần 
_ xưa ta cũng đã có câu *pháp bất vị thân» cũng đã nói lên được ý- 
nghĩa đó. Tuy nhiên, trong những chế-độ độc-tài tính cách này không 
được tôn-trọng, vì pháp luật ở trong tay người lãnh-đạo. 

5) Bình-đẳng về kinh-tế: 


Theo trào-lưu dân-chủ hiện-đại, thì về kinh-tế cổng cần có một sự 
“bình-đẳng. Con người sống trong một xã-hội, kinhtể chỉ phối rấy 
nhiều, nếu sự cách biệt giñu nghèo quá xa, thì sẽ làm sai lạc các sự 
Đình-đẳng khác. Người nghèo vắt miệng không đủ ăn, thì còn thì giờ 
đầu mà tham gia chính-quyền. Đối với pháp-luật, đồng tiền sẽ làm mất 
tính-cách công-bình vì có tiền mua tiên cũng được. Trái lại lớp giàu có 
sẽ dùng thếlực kinh tế chỉ-phối e, ngay cả địa hạt chính-trị, Tuy 
nhiên sự cách biệt về kinh-tế đã lần lần giảm bớt, nhất là trong những 
xứ dân chủ đã có từ lâu, kë nghèo không đến nổi quá khồ sở và geb dën 
"dän hé đã làm giảm rất nhiều áp-lực kinh-tế, 


4) Bình-đẳng về nghĩa-vụ (bồn-phận) 


Một khi đã được bình-dằng vë nhữag quyền lợi trên, dù là tương-đối 
thì mọi người trong xá-hội phải có sự bình-đằng về nghĩa-vụ, 


Về пдћїа-ри có hai phương-diện chính : 
1) Bình-đẳng về thuế má : 


Nghĩa là mọi người phải đóng góp một phần lợi-tức của mình cho 
_xã-hội, đề dùng vào những công-ích, kiến-thiết v.v.. 


Nhưng sự bình-đẳng này, không có nghĩa là ai cũng góp đồng đều mà 
tùy theo mức giàu nghèo của mồi người. 


9) Bình-đẳng về nghĩa-vụ quân-sự : 


Thường thường tại các quốc-gia, công-dân đến mười tám tuổi phải 
thì hành quân-dịch, dù trong thời chiến hay thời bình, Thời gian thay đồi 
tày theo mồi nước và tình-trạng của quốcgia đó, і 


Ri#ng ở Anh-quốc, nhân-dân chỉ thi-hành nghĩa-vụ này vào lúc rất 
cần-thiếu, như trong trận thế-chiến vừa qua. 

NHẬN.ĐỊNH 
` Ta vừa nhận thấy hai lýtưởng Tự-do và Bình-đẳng là hai yếu-tố 
không thề thiếu dược trong một chế-độ dân-chủ, 
| Tuy-nhiên, ta đừng coi hai yếu-tố này có tính-cách tuyệt-đổi. Tự-do 
t bay bình-đẳng chỉ thực hiện được ở trong một giới-hạn, nhất là về 
phương-diện bình-dẳng, vì rằng con người sinh ra không phải hoàn toàn 
giống nhau. Người ta sinh ra đã có những bất bình-đẳng về tài-năng đức- 
hạnh, tính-tình, sở thích. Rồi xã-hội lại tạo ra những nhiệm-vụ а-у} 
khác nhau. 

Cho nên tự-do bình-đẳng luôn luôn chỉ là những lý-tưởng mà con 
người hy-vọng sẽ càng ngày càng tiến gần tới trong tương-lai, một khi 
mà xã-hội càng được tồ-chức tốt đẹp hơn, 


BÀI ТН MƯỜI HAI 
QUAN-NIỆM DÂN-CHỦ PHÁP-TRỊ 


1.— Kháiluận mở đầu 
1.— Định-nghĩa : Pháp-trị 
1. Ý-nghĩa và mục-dích của phápluật 
IV.— Tiêu-chuẩn của pháp-luật 
V.— Quan-niệm nhân-trị 
VI.— Quan-niệm pháp-trị 
'VII.— Nhận-xét 


CÂU HỎI 


1) Thể nào là tự-do chính-tr‡ 2 

2) Giải thích câu của J.J. Rousseau: « Con người sinh ta обл tự-do. 
nhưng đâu đâu họ cũng bi gông-cùm xiềng-xích * 

3) Quyền tư-hữu có phải là một tự-do không cần-thiết không 2 

4) Người ta có thề nhân danh trật-tự và íchậchung đề hạn-chế tự-do 

\ сйа con người không 2 

5) Đình-đẳng có liên-hệ gì véi tự-do trong nền đân-chủ 2 

6) Kë một vài phương-diện bình đẳng chính-trị. 

7) Bình-đằng оё kinh-tế có cần-thiết không 2 


KHÁI-LUẬN MỞ ĐẦU 


Та đã biết rằng ở chế độ dân-chủ hai yču-tő Tự-đo và Ваһ. ар là 
uần phải thực-hiện cho mọi người. Vấn đề được đặt ra là phải có 
ĝt cơ sở nào đề ödo-đảm cho hai tiêu-chuần đó được thực-hiện một cách 
dän và hợp-lý. 


Trước kia ở những xã-hội phong-kiến, độc-tài, người dân cũng được 
ng một số quyền tự-do. nhưng không có gì là vững-chắc, lúc nhiều 
ít, có khi còn bị tước-doạt mất cả. Quyền hưởng-thụ đó tùy thuộc vào 
'muốn của lớp thống-trị. 


x Cho nên chế-độ dân-chủ còn phải được xây-dựng trên cơ sở pháp-luật 
bào-dàm những quyền tự-do đó. 


\ 
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1. ĐỊNH-NGHĨA 
Chế-độ pháp-trị là một chế-độ dùng hệ-thống pháp-luật làm cơ sở. đề 
quu-định quuền-lợi và bồn-phận của mọi người. 
Vậy muốn nhận-định đặc-điềm, giän của chế-độ pháp-tr, ta phải 
xét đến yếu-tố pháp-luật. 
II. - Ý-NGHĨA VÀ MỤC-ĐÍCH СОА PHÁP-LUẬT 


Pháp-luật gồm tất-cả những quy-chế, luật-lệ được ban-hành và áp-dụng 
trong một quốc-gia, nêu ra những tương-quan khách-quan giữa người với 
người, nhằm mục-dích : | 

1) Xác-định quy-tắc hành-dóng của moi người : 

Khi chúng ta hành-động chúng ta phải nương theo một quy-tắc nào, 
như đạo-đức tôn-giáo, tình-cảm v.v.. Nhưng những quy-tắc đó chưa dé dè 
ngăn ngừa chúng ta xâm-phạm đến quyền-lợi của người khác: Giữa ngườ. 
với người luôn luôn có một sự bạo-độag uy-hiếp dựa vào vë lực. Tình-trạng 
căng-thẳng đó đezđọa trật-tự của một xá-hội. Phápluật sẽ là trung-gian đề 
hòa-giải bằng cách vạch rõ ra quyền-lợi của mồi cá-nhân, của kể cầm- 
quyền cũng như của dân-chúng. Khi chúng-ta hành-động chúng ta có thè 
căo-cú trên pháp-luật đề biết ra quyền-lợi của ta cũng như của người khác. 
tránh sự va chạm Ќа nhau, Vì thế, đối với kẻ yếu hèn, phápluật là kh 
giới hữu-hiệu nhất. 

Sau nữa, pháp-luật còn xác định những bồn-phận của mọi cá-nhân 
trong việc xây-dựng quốc-gias thí-dụ như bồn-phận phải đóng thuế, quân- 
dịch v.v.. 

Như vậy, trong mục-dích vạch ra những quy-tắc hành-động, pháp-luật 
cho ta thấy những điều được phép, những điều cấm đoán, và những Фе 
cần phải làm, 

9) Trừng-phạt : 

Mật mục-dích nữa là pháp-luật còn có tác-dụng cảihóa cá-nhân, bay 
đềnbồi những hành động đá làm, đó là ý-nghia của sự trừng-phạt. 57 
trừng-phạt lại kèm theo một sự ngăn-ngừa tiêu-cực cho những hành.yi ssi- 
lạc trong tương-lai đó là sự làm gương. 

Tóm lại, pháp-luật nhằm muc-dích duy-trì trật-tự của xã-hội và nó cúng 
lầm tiêu-biều cho một chế-độ dân-chủ, vì người ta thường đo mức độ dán 
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của một quốc-gia căn-cứ vào trình-độ tự-do và sự tình-vi của pháp- 


TIÊU CHUẪN CỦA PHÁP.LUẬT . 


_ Tuy pháp-luật dš bảo-đảm cho tự-do của cá-nhân, nhưng muốn đi sắt 
ri tính-cách dân-chủ, luật-pháp phải có những tiêu-chuần sau đây : 


x 1) Côngminh: Pháp-luật dš: ra không phải dành riêng cho một giai- 
p nào. mà được áp-dụng cho moi người. Vì thế sự hợp-lý và công-bình. 
i cần-thiết. Sau nửa pháp-luật phải rõ-ràng tránh những sự hiều lệch: 
e mờ khiến cho những kẻ manh-tâm có thề lợ-dụng. О những nước 


ù, pháp-luật được tu-bồ luôn luôn đề phầ-hợp với trào-lưu tiến-bộ. 
2) Không có tính-cách độc đoán : Trước kia pháp-luật không thề-h ên 
ợc ý-nguyện chung của mọi người, vì được tạo та do lớp lãnh-đạo, nên 
liểu tính cách dân-chủ. Bây giờ phápluật được trao cho một cơ-quan 
0 dân đề-cử, gồm những người chuyên-mên và thề-hiện được ý-muốn của 
їп chúng nên nó không có tính-cách độc-đoắn, phi-Ìý. 

3) Cơ-quan lập-pháp giữ tính-cách độc lập: Nghĩa là không bị áp- 
của một quyền-hành nào, như thë mới giữ được tính-cách vô-tư, 
bën dại-cương của luật-pháp hoàn-toàn do đại bièu cũa dân chúng đặt ra, 
gi là hiến-pháp. Khi cơ-quan Hành-pháp có quyền ban-bố một số Nghị- 
nh, sắcluật, cũng không thề di trái với tỉnh‹thần của Hiến-pháp đó. 


Khi xét xử cũng vậy, các pháp-quan chỉcần chiếu theo các điều-luật 


là thi-hành chứ không bị chi-phõi bởi cơ-quan nào khác, 


4) Luậtpháp phải có một giá-trj tuyệt-đối trong phạm-vi của Quốc- 
đó, nghĩa là ai ai cũng phải tuân theo bất kề dân chúng, hay chinh- 
п kề luôn cả người làm ra pháp-luật nữa. 

Та đã xét đến yếutố Pháp-luât cơ-sở của chế-độ Pháp-trị. Nhờ đó. 
có thề dựa vào tính cách dân-chủ của pháp-luật mà nhận-định 
cách dân-chủ chủ của chế-độ pháp-tri; Tuy nhiên muốn rõ 
e hơn; ta so sánh quan-niệm pháp-trị với quan niệm Nhân-trị. 

. QUAN.NIËM NHÁN.TR| 

CÀ. Ó cácquốc-gia thời trước, người ta cai-trị dân không dwa vào luật 
рша dựa vào đạo-đức. Chẳng hạn, theo Khồng-tử muốn duy-trì trật-tự 
quốc-gia, thì điều quan-trọng không phải là đặt ra pháp-luật cho rò 
g» mà là giáo-hóa dâ--chúng sống theo đạo-đức. Mật khi ai ai cũng cư-xử. 
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xới nhau trong tình nhân-ái, không tham-lam, không ích kỹ thì pháp-luật trg 
nên vô-ích. Theo Mạnh-tử, thì Pháp-luật càng tỉnh-vi, chšt-ch& thì lòng 
người càng xa cái nguồn đạo-đức có sẵn nơi соп người (Cơ-chế tất cơ-tâm) 
Như vậy cái tài của người cầm quyền là khiến cho mọi người lấy. tu thân 
làm gốc, biết hồ tben khi làm điều quấy, biết thương người khi thấy kè 
khốn cùng, ai ai cũng trọng điều tín nghĩa, tránh điều dở mà làm điều hay, 
Khồng-Tử có viết: «Xử kiện thì ta cũng như người, sao cho khỏi xử-kiện 
mới hay”. 

Cái quan-niệm Nhân-trị nay dá được áp dụng trong việc chính-tr 
suốt mấy ngàn năm ở Trung-hoa và nhiều nước khác. Đá có một thời, 
kết-quả rất tốt đẹp. nhất là khi dân-chúng còn mộc-mạc» chưa đông-dúc 
và được những nhà lánh-đạo đầy đủ tư-cách. 

Nhung, đến nay nó không còn thích hợp nữa, vì với cái đà tiến hóa 
của nhân-loại mọi xã-hội đá tiến đến cái chế phức tạp, cạnh tranh 
đề sinh tồn, lòng người càng ngày càng yếu đuối, ích kỷ. 

VI — QUAN-NIỆM PHÁP-TRỊ 

Độ 400 năm sau, Hàn-phiTử một đạibiều của phái Pháp-sa 
lại chủ-trương phải dùng pháp-luật trong việc trị nước. «Các bậc đế-vương 
phải biết cái “thuật* điều khiền người có khả năng đề làm việc nước 
46 là dùng quyền hành và pháp-luật ,. Ông có nhận định mấy khuyết 
điềm của lối nhân-trị : 

1) Trong thời loạn lạc, lòng người đảo điên, mà dùng đạo-dức dè 
trị dân là một việc lý-tưởng xa vời. Hơn nữa, vốn là đồ đệ của Tuân- 
Tử, Hàn-phi-Tử không tin vào cái bản tính thiện của con người mà 
cho con người vốn tính ác, như vậy pháp-luật là một điều cần thiết. 

2) Thiếu một cơ sở pháp-luật thì việc thưởng phạt không công-minh, 
vì nhà cai-trị ngoài cái vón đạo-đức còn có những dục-vọng sở thích 
lạch-lạc. 

3) Sau nữa, bậc quân-tử tu-thân cho trọn-vẹn, không phải,là có nhiều, 
việc giáo-hóa dân chúng không phải trong chốc lát mà xong được. 

Chúng ta có thề nêu ra mấy khuyết-điềm nửa : 

4) Nếu không có pháp-luĝt, người dân không biết lấy đâu làm tiĉv- 
chuần đề bành-động, họ rất dễ bị lầm-lạc. 
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5) Người cai-tri xưa là nhà hành-pháp, lập-phấp và tư-phấp thì d£ 
nên độc-tài, chuyên-chế, lạm-quyền. 


_6) Và cuối cùng, quyền lập-pháp như vậy là do một người, một giai- 


dai-cấp thống-trị) làm sao có thề phẩn-ảnh ý nguyện toàn dân được, 


аса họ có thề ban-hình những dạo-luật ác-nghiệt bóp nghẹt moi tự- 


оп người. 

Tóm lại, qua những khuyết-điềm trên, một xã-hội không thề không áp- 
lối pháp-trị được. Pháp-luật m¡nh-nhiên, trừu-tượng› nhưng không có 
tham-vọng như con người› nên nó vô-tưđề bảo-đảm tự do của con 
Rousseau đã coi pháp-luật là một phương thuốc thần-hiệu đề chống 
n-chế và đề wën häi công-bằng và tự-do. 


|_ NHẬN.ĐỊNH ` 


Tuy nhiên, chúng ta cũng đừng quá tin vào những ưu-đềm của nền 
p-tri. Pháp-luật có hữu-hiệu trong chế-độ dân-chủ thật, nhưng chỉ mới 


Fdiu.kiện cần chứ chưa đủ. Xá-hội hiện-thời càng ngày càng tiếu đến 


phức-tạp, càng phức-tạp bao nhiêu luật-pháp càng phải tỉ-mÌ, nhưng 
ti-mi bao nhiêu thì càng gây rắc-rối bấy nhiêu, khiến cho sự sinh 
thêm khó khăn. Dân trong một nước văn-mình hiện-đại, kề cả những 


be tiền tiến, đã mấy ai am hiều pháp-luật đề thi hành, huống hö dân 


nước chậm-tiển. Sau nữa, đúng như quanniệm của Mạnh-Tử là 
hë tất cơ-tâm» nghĩa là càng mấy móc bao nhiêu thì lòng người càng 
mẹo bấy nhiêu. Mưu-mẹo đề tìm những kế hở của pháp-luật đề 

Mặt khác vin vào pháp-luật thái quá, đời sống trở nên 
ức-quá, nghĩa là đóng khuôn trong một giới hạn cứng nhắc nhiều 
phản lại cả tính cách dân chủ nữa. Và cuối cùng, pháp-luật đã gây ra 


Ë cách phân công quá ti-mi di đến chò thiếu thống nhất, gián-tiếp đã 
та tình trạng vô trách nhiệm. 


Pháp-luật là kỹ-thuật të chức theo khoa-học, là hàng rào ngăn ngra 
Ais là bào-dàm cho tự-do, cho chế-độ dân-chủ. nhưng một nền pháp- 
ông thề nào quên được vai trò đạo-đức, hay nói khác di pháp-trị phải 
được dung hòa với nhân-trị. 


ыз 
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CÂU но! 

1) Vattrà của pháp-luật trong chế-độ đân-chử. 

2) Tóm tắt mục-kích và ú-nghĩa của pháp-luật. 

3) Pháp-trị là gì > 

4) Tại sao pháp-luật cần phái có tính cách tuuệt-đổi 2 

5) Tại sao pháp-luật mới là địiều-kiện cần chứ chưa 10 trong một 
chế-đệ đân-chủ ? 

6) Tại sao Rousseau dë coi pháp-luật là phương thuốc thần-hiệu dè 
chống chuuên-chế од đề oản-hồi công-bằng và tự-do? 


BÀI THỨ MƯỜI BA 
SỰ PHÂN.QUYỀN 


_— Ý-nghĩa của sự phân-quyền. 

11. Các học-thuyết phân-quyền. 

11. Định-nghĩa. 

.— Mục-đích của sự phân-quyền. 

V.— Sự phân-quyền trong các hiến-pháp, 

VI.— Sự phân-quyền trong tổ-chức công-quyền ngày пау. 
a 

NGHĨA CỦA SỰ PHAN.QUYËN 

tong một chế-độ dân-chủ tự-do. nguyên-tắc căn-bàn là chủ-quyền 

йа thuộc về dân, mọi công-dân phải được tự-do và bình-đắng, chế-độ 

¡ phải dựa trên luật-phấp. 

Nhưng, luật-lệ có đủ đề bảo-dâm cho chế-độ tự-do dânschủ khỏi bị 

it không 2 Aristote, Montesquieu đã trả lời là không. Chứng cớ 

hi Athènes xưa kia đã thiếtlập nền Cộng-hòa, nhưng chế-độ này 

ču lần bị kẻ độc-tài chuyên-quyền bóp chết; 

Nguyên-nhân thật là dễ hiều. Theo tâm-lý chung, con người hé có 

hành trong tay, thường có khuynh-hướng tự-nhiên là bành-trướng 

dụng quyền hành. Cũng vì thế, Montesquieu đá nhận xét : chính- 

dân không hån đã bảo đảm được tự-do dân-chủ. Vì, một 

dân-chủ vẫn có thề dàc-tài, khi đasố áp-bức thiều-số ! « De 

lontesquieu không đặt vấn-đề chính-thề là quan-trọng, mà đặt vấn-đề : 


làm thế nào đề cho người dün được tự-do một cách thiết-thực. Nhưng 
làm thể nào đề cho người dân được hưởng một nền tự-do thiếtthực và 
lâu-dài 2 

Montesquieu đã đưa ra thuyết phân-quyền. 

Chính nhờ thuyết phân-quyền này mà người nám quyềnhành biết 
được phạm-vì quyền-hành của mình tới đâu là hết, tới đâu là phải ngưng 
lại, Nhờ dó, sự tự do được bảo даш. 

Nguyên-tắc phân quyền được áp-dụng lần đầu tiên trong Н. 
pháp Hoa-kỳ và ngày nay đã trở thành căn-bản của mọi chế-độ tự-do. Bìa 
tuyên ngôn Dân-quyền cũng ghi : * Xá-hội nào không bảo-đảm dân-quyều 
và không xác-lịnh sự phân-quyền là một xã-hội không có hiến-pháp °. 

и.— CÁC HỌC-THUYẾT PHÃN-QUYỀN 


Đề tìm hiều về nguồn-gốc của nguyên-tắc phân-quyền, không thè bà: 
đầu từ Montesquieu (thế kỷ XVIII) với cuốn «Văn-Pháp Tinh-lý» mà pha, 
trở ngược thời-gian. Thật vậy, ý-niệm phân-quyền được tìm thấy ở 
Aristote, một nhà hiền-triết Hi-lạp, từ thế-kỷ thứ IV trước Tây lịch: ở 
Polybe,một nhà sử học Hli-lạp, thế-kỷ thứ IH trước Tây lịch và Locke, 
một nhà triết học Anh, thế-kỷ XVII, 

1) Aristote (284-222) nhận-định rằng : quyền-hành không thề có tính 
cách tuyệt-đối rộng-rải. Nền Cộng-hòa Athènes, sở dĩ, đã nhiều lần bị kè 
chuyên-quyền bóp chết là vì chế-độ đó không có phương-pháp nào bảo-dam 
Vậy muốn bảo-vệ nền Cộnghòa lâu-dài nên chia quyền-hành ra làm ba 

— Quyền thảo-luận 'và quyết-dịnh về tồ-chức chánh-quyền. 

— Quyền-thi hành công-vụ. 

— Quyền xử án. 

Mãi quyền trên đây sẽ trao cho nhiều người hay nhiều nhóm người: 
Aristote cho rằng : cách phân-quyền nay có thề bảo-đảm được cho 
nền dân-chủ. 

2) Polybe (—205-124) nghiên-cứu lịch-sử La-Mã dš nhận thấy rằng 
người La-mš sở-di đã chiến-thắng được các dântộc khác, không nhữn? 
la nhờ ở tài tồ-chức bình.bị mà còn nhờ ở tính-cách vửng-chắc của chế” 


độ chính-trị. Chế-độ chính-tị vững ở chò: hiến-pháp Lamp dš сһә 


quyền hành làm ba . 
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е Các vị tồng-tài (consul) La-mã giữ quyền' hành-phấp. 

ө Nghị-viện La-má (sénat) là một hội-nghị gồm đại-diện của giới quý. 
с. giữ quyền đề-nghị các đạo-luật. 

Hội.nghị bình-dân La-mã (comices romains) gồm đại-biều của giới 
h.iân trong ді La-mš, có nhiệm vụ bầu phán-quan và giài quyết 
5008-0. 

Theo Polybe, nhờ có sự phân-quyền này mà người La-mã tránh được 
cuộc chính-biển, Những cuộc chính-biến đó là mầm mëng thầm trạng 
y-vong của hầu-hết các dë-thi Hi-lạp thời bẩy giờ. 


'Tài-liệu của Polybe đã ảnh-hưởng tới các học-thuyết phân-quyền của 
kỷ XVII, XVIII. 

3) Học-thuyết phân-quyền của Locke (1632-1704). Trong cuốn * khảo 
in về chính-phủ dân-sự 2 (1680), Locke chủ-trương chia quyền-hành làm 
lãnh-vực, nhằm bảo-đảm cho nền dân-chủ : 

Lập-pháp 

Hành-pháp 

Quyền đối-ngoại 

4) Học-thuyết phân-quyền của Montesquieu (1689-1755). 


x Montesquieu, một luật-gia kiêm văn-hào Pháp nồi tiếng, đã viết uhiều 
ch. dã di nhiều nước, nhất là nước Anh. Trong các cuốn sách của ông, 
Nh-hướng nhiều nhất là quyền «Pháp lý tỉnh hoa» (1784). Trong cuốn 
у, Montesquieu mượn lại ý của Locke, nhận-dịnh rằng : «Cần phải có 
lyền đề ngăn сап quyền: do quyền-lực của mọi việc, Cần phải có sự quân- 
hh giữa các quyền và sự đối-phó giữa các quyền, nhờ đó ta có thề tránh 
độc-tà >. 

Quyền-hành đã được chia làm ba : 

Quyền lập-pháp : là quyền làm, sửa đồi và hủy bš những đạo-luật. 


Quyền hành-pháp : là quyền duy-trì an-ninh, trật-tự, tuyên-chiến... 
Quyền tư-pháp: là quyền xét-xử những vụ vi-phạm luật-|ệ. 
— ĐỊNH.NGHĨA 


— Địinh-nghfa : Phân-quyền là một nguyên-tắc dàn-chü, nhằm mục: 
dùng quyền đề ngšn-càn quyền, hầu tạo thể quân-bình giữa các quyền dè 


A bãi -chia quyền hành quốc 

tránh sự lạm-quyền và độc-tà, bằng cách phân. Е 
gia ra làm nhiều phần và trao mồi phần quyền đó cho một cơ-quan, 

— Sự áp-dụng : Nguyên-tắc này, ngày nay, được ghi vào biển-pháp 
và được coi như cănbản của mọi chế-độ dân-chủ. Đại-cương Se 
quyền trong một nước thường được chia làm ba qnyền. Nhưng cũng 
có nước chia quyền-hành trong nước làm năm quyền ( Trung-hoa 
Đân-quốc). 

— Hìnhthức phân-quuền : 

ө Nhiệm-vụ lâp-pháp : là quyền lập ra các đạoluật. Quốchội giữ 
nhiệm-vụ này. А 

е Nhiệm-vụ hành-pháp : là quyềo thichành các dao-luñt do Dë: 
hội biều-quyết. Quốc-trưởng và "Thiaebag hoặc 'Tồng-thống giữ nhiệm- 
vụ này. 

© Nhiệm-vụ tư-pháp : là quyền xét xử những vụ vi-phạm luật. Tòa 
ấn giữ nhiệm-vụ này. 

— Đặctinh của sự phân-quuền : 


© Tính cách độc lập của mỗi cơ-quan: mối cơ-quan có những 
nhiệm-vụ rõ ràng và một hệ-thống tồ-chức riêng. Cơ-quan у khóng được 
lấn quyền sang cơ-quan khác. Nếu tòa-áa có quyền làm luật thì nguyên 
tắc phân-quyền không còn ý nghĩa nữa. 


© Đạc-lập không có nghĩa là biệt-lập : các cơ-quan không có 
quyền quyết-dịnh theo sở-thích. Mặt khác, phân-biệt trięt-dè giữa các 
quyền 'là một điều rất khó, vì quyền hành-pháp nếu không san bi tê-liệt, 
thỉnh thoảng phải ra một số qui-tắc tồng-quát lấn trên quyền lập-pháp. 
Nói cách khác, sự phân-quyền một cách cơ giới, không điều-hèa được 
các quyền-hành trong một quốc-gia là dưa dân-chúng vào một nạn độc-tài 
của mỗi cơ-quan, - 


, e Các cơ-quan phải Mën soft lẫn nhau: Các quyền còn phải kìm 
Mi, kiềm-soát lån nhau. Đặc-tính này sẽ giúp cho các cơ-quan giữ được 
thế quân bình. Chẳng hạn: có trường hợp, chínhphủ có thề phản kháng 
bay phủ nhận một đạo-luật do Quốc-hội biều-quyết. Tòa-án có thề bất 
tuân một mệnh-lệnh bấthợp-pháp của chính-quyền. Một công-dân có thề 
kiện chính-phủ trước tòa-án, khi quyền-lợi chính-đáng bị xâm-phạm. _ 
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\— MUC.BÍCH CỦA SỰ PHAN.QUYËN 


|  Phán-quyën nhám muc-dích chia quyền hành quốc-gia ra nhiều phần 
giao mỗi phần quyền đó cho một cơ-quan, đề tránh sự lạm-quyền và 
vệ được tự-do dân-chủ. 


Thật vậy, nếu mọi quyền của quốc-gia tập trung vào tay một người 
một nhóm người, thì sẽ không tránh được nạn chuyên-chế hay độc. 
täi. Lịch sử Hi-lap, các nước quân-chủ chuyên-chế hay các nước Công- 
đã chứng-tö điều này. 


Về dièm này, Montesquieu dš biện-luận: + Nếu trong tay một co- 

n, hay một người quyền lập-pháp sáp nhập với quyền hành-pháp, thời 

không có tự-do, vì ông Vua bay Quốc-hội sẽ đặt ra các luật lệ và áp-dụng 
ĝt cách độc-doán các luật lệ ấy. 


Cũng không thề có quyền tự-do, khi quyền tư-pháp dính-liền với 
ёп lập-pháp hay quyền hành-pháp. Nếu quyền tư-pháp và quyền lập. 
р tâp-trung thì tính mạng và tự-do của người dân sẽ bị nguy-hại, vì 
chính người đặt ra luật lại là người phân-xử và trừng-Hị các vụ vi 

m luật. Nếu quyền tư-phíp tập trung với quyền hành-pháp thì vị quan- 
có toần-quyền của một kẻ áp-bức. Nếu cả ba loại quyền đều tập-trung 
tay một người hay một cơ-quan thì tất cả các tự-do căn-bàn đều 
ông còn nữa 1» 


Và ông kết-luận: < Cần phải có quyền đề ngăn cần quyền -do 
ờng-lực của mọi việc. Cần phải có một sự quân-bình và dši-phó giữa 
quyền, do việc đối phó giữa các quyền ta có thề tránh độc-tài, 


V.— su PAAN.QUYËN TRONG CÁC HIẾN.PHÁP 


Trên đây là những ý-nghĩa chính của nguyên-tắc phân-quyền. Tụy 

Niên, sự áp dụng nguyêntấc này tại các nước dân-chủ không giống 
nhau vì còn tày quan-niệm, tùy chế-độ của mỗi nước, Sự khác biệt 

ng khi áp-dụng thường được nhận thấy rồ-rệt ở những tương quan 
ba quyền : hành-pháp, lập-pháp, tư-phấp. 


Căn cứ vào sự phân-quyền nhiều hay ít, mềm dẻo hay cứng rån, сё 
phân-biệt : 
a) Chính-thề phân-quuền hẳn (isolementdes pouooirs). 


Hình-thức phân-quyền này chỉ được áp-dụng một lần dưới thời Chấp. 
fnh-viện (Directoire) ở Pháp. 


ĐặC điềm : Các quyền hoàn-toàn không biết nhau : hành-phấp không 
có quyền vào quốc-hội. Luật được Quốc-hội biều-quyết có hiệu-lực tức- 
kħäc. Sự liên-lạc giữa Lập-pháp và Hành-pháp do một số người Hën-lac 
chạy thơ. Hành-pháp cũng được hoàn-toàn độc-lập nghĩa là không phả: 
chịu trách-nhiệm đối với Quốc-hội. 

Kếtluận : Chế-độ nầy không thề tồn-tại đài lâu, vì trong một thờ -gian 
ngán đã xầy ra nhiều vụ xung-dột. rút cuộc chính-quyền, đã rơi vào tay 
Ná-Phá-Luân. 

b) Chinh-thỀ cộng-Iác-quyền (collaboration des pouvoirs) 

Chế-độ này được áp-dụng lúc lón-xón ở bên Pháp, (1848), Quốc-hộ: 
thu tất cả quyền-hành vào tay và ủy-nhiệm cho một ít người đại diện, 
điều hành quyền Hành-Pháp. 

Ò Thụy2ï, chế-độ nghi-hĝi được áp-dụng. Các nghị-viên nám chủ 
quyền trên nguyên-tắc. Nhưng, theo tập-quấn, người được cử nám quyền 

‚ hành-pháp được tái cử luôn cho đến khi xin thôi việc hay chết đi. Nhờ đó, 
Thyy-si mới tráuh được sự lùng củng nội-bộ hành-chính. 

c) Chính-thề cho quyền hành-pháp độc-lập (indépendance 
du pouvoir exécutif): 

СҺё-4$ Tồng-thống : 

Chế-độ này được áp-dụng đầu-tiên ở Hoa-Kỳ từ 1787 cho đến nay 

Đặc-điềm : 

— Tồngthống được toàn dân bầu.cử, Việc bầu-cử sẽ thực-hiện bằng 
bai lần: lần thứ nhất các công-dân lựa-chọn “cử tri Tồng thống" vào tháng 
IL. Vào tháng 1 năm sau, sự bièu quyết của сїзїп “Tầng thống chỉ còn là 
một hình thức. 

— Tồng-thống tự do lựa-chọn bộ-trưởng vì Hiến-pháp Hoa-kỳ quan- 
niệm rằng : chính-phủ là chính-phủ của một người do dân chọn. Nhưng, 
quyền đó kháng triệt-đề, vì Tồng-thống phải hải ý-kiến của Thương-nghi 

© viện. Nhưng, từ 1787 cho dën bây giờ. “Thượng-nghị-viện mặc nhiên không 
chịu kiềm lại sự lựa:chọn của Tồng-thống. 

— Các Bạ-trường không có trách-nhiệm đối với Nghị-viện. Bậ-trưởng 
không có liên-lạc gì với các nghi-viện. nghị-viện không có quyền gửi chỉ- 
thị cho bộ, cũng không có quyền chỉ-trích. Nhưng ngược lại Bộ-trường 

không có qưyền làm dân-biều hay Thượng-nghi-sĩ. 
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— Ngược lại, Tồng-thống không có quyền triệu-tập Quốc-hội cũng 
bn `ó quyền аага Quốc Mộ: 

— Tồng-thống không có quyền sáng-kiếa luật-pháp, nhưng có quyền 
gửi thông-diệp cho các nghị-viện đề xin lưu-ý về một vấn đề. 


— Tầng-thống có quyền can-thiệp vào việc biều-quyết ngìn-ách. 


— Nhưng. ngược lai, nghị-viện không có quyền cản-trở công việc 
Tồngthống. Trừ trường-hợp phån-bĝi, hối-lộ, Һау một tội đại-hình 
e khác Theo thủ-tục đặc-biệt (Impeachment), ha-nghħi-viên truy-tố. 
Thượag-nghị-v.ện xử. Ап phải được 213 “Thượng-nghị-viên táa-thành. 


— Tồng-thống có quyền phủ-quyết : Tuy không có quyền sắng-kiển 
báp-luật. nhưng Tồng-thống có quyền phũ-quyết. Trong trường-hợp йу, 
it bị hủy bỏ : nhưng, nếu lập-pháp muốn ban-hành lại cần phải được 2/3 
hai nghi-vién bièu quyết. š 

Tóm lại, đây là một hìnhahớc phàn-quyën chšt-ch&, nhưng mỗi 
Фа vẫn có ёа Лс, đề kềm-soát, kiềm-chế lẫn nhau. 
— Nhược-điềm : Chế-độ này có điềm bấulợi : 
cchính-quyền có thề bị tê-Ìi 
t khác, hai cơ quan độc lập, đồng-quyền, nên khi có sự xung đột không 
сб một cơ-quan nào có thề can-thiệp đề giải-quyết. Nhưng chế-độ lưỡng- 

ng ở Hoakỳ dš làm giảm bởt những điều bất-lợi này. 
đ)Chế-độ phản-quyền mềm-dễo : 
Chế-dộ nghĩ-viên. Chế-độ này là chế-độ áp-dụng tại Pháp từ 1875 
lần 1958 và ở Anh từ trước tới nay. 
Theo chế-độ này, lập-pháp và quốc-trưởng—không chịu trách nhiệm— 
công tác chỉ huy mọi việc. xuyên qua một nội<các chịu tất cả trách-nhiệm. 
hế-độ này gồm ba yếu tő : 


sự hoạt-động của 
„ vì hai cơ quan công-quyền chống đối nhau: 


— Quốc-trưởng : quốếtrưởng là biều-tượng cao nhất của quyền 
h-pháp, nhưng ông không cai-trị vì ông không có trách-nhiệm gì cả. 


: do quốguường dé A và -chjo táchnhiệmA iube 


— Một nghị-viện được dân cử, có thề có một hoặc bai viện, 
Theo hình-thức phân-quyền này, cơ-quan công-quyền không những 
e bị giớihạn trong phạm-vi của mình mà còn có bồn-phận theo rồi. 
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những. Бов фав của những cơ-quan khác. Sự phốihợp này nhằm myc- 
dich điều hòa đời sống chính-trị quốc-gia cho thuần-nhất. 

Chẳng hạn, cơ-guan lâp-pháp có quyền điề về những hành- 
động của hành-pháp, có quyền bất tín-nhiệm và bắt с từ-chức. Ngược 
lại, hành-pháp cũng có quyền tham-dự những buồi thảo-luận của пфсёс. 
có quyền chuyền dự-án luật, yêu cầu lập pháp thảo-luận và biều-quyết. 
Mặt khác. Hành-phấp còn có quyền yêu-cầu Quốc-trưởng giải-tấn quốc-hội 

Phân-quyền mềm-dẻo có ưu-điễm : thực-hiện được sự điều-hòa đường 
181 chính-trị quốc-gia. Sự cộng-tắc giữa các cơ-quan công-quyền tránh được 
những trường hợp * trống đánh xuôi kša dëi ngược * và kiềm-chế không 
cho các cớ quan có thè lạm-quyền. z 
М. SỰ PHĀN-QUYÈN TRONG SỰ тӧ.снос CÔNG . QUYỀN 

NGÀY NAY 

Các nước theo chế-độ tự-do dân-chủ ngày nay đều áp-dụng nguyên 
Ge phâmquyền một cách linh-động khác nhau. Nhưng dại-cương. sự tò 
chức công-quyền thường được thực-hiện bằng cách chia quyền hành trong 
nước ra làm ba quyền : 

— Lập-pháp : là quyền làm ra luật. Quyền này do Quốc-hội giữ. 

— Hành-pháp : là quyền thi-hành luật do chánh-phủ nắm giữ. 

— Tư-pháp : là quyền xétxử những vụ 'vi-phạm luật. do Tòs 
ấn giữ. 

1) Quốc hội và quyền lập-pháp : 

— Định-nghĩa : Quốc hội là cơ-quan gồm những đại-biều do toần-dân 
tín-nhiệm bầu ra đề thay mặt dân định-doạt, điều-khiền mọi sinh-hoạt của 


quốc-gia. 
— Các loại Quốc-hội : 
Quốc-hội lập hiến : loại quốc hội này có nhiệm-vụ thảo ra một bản 
Hiến-pháp. Bản hiến-pháp sé ấn-dịnh tính-chất của chế-độ và hệ-thống tồ- 
“chức chính-trị (thành-phần: quyền-hạn quốc-hội, quốc-trưởng. chính-phủ, 
quyền-lợi và nhiệm-vụ công-dân.) Xong nhiệm vu, quốc-hội sé tự giải-tần. 
Quốc-hội lập-pháp : loại nầy, căn cứ vào tỉnh-thần hiến-pháp, thảo re 
các đạo-luật thường. xác-định những điều-khoản đề Tòa án thi-hành, 
Li отв chức lập pháp. Chế độ độcxiện và lưỡngxiên : ` 


© — Chế độ độc viện: Chế-độ này được bênh vực bằng những lý 12 : 
` œ Độcsviện phản-ảnh đúng ý-nguyện của dân. Nếu tồ-chức һы viện 
một viện sẽ thành vô-ích hoặc một viện không được dân-chủ. 

o Tš chức lưỡng-viện làm cho công việc lập-pháp chậm-trễ. 

— Chế độ lướng-viện : thường được bênh-vực bằng những lý lề : 

e Nhờ có Thượng nghị viện mà công việc lập-pháp chín chša hơn, 
tránh được những đạo-luật chuyên-chế 

e Sự đại diện dân chúng được đầy dù hơn. 
Chế độ độc viện hay lưỡng viện cũng đều có lý. Sự ép dụng chế độ 
cồn phải tùy hoàn cảnh của quốc-gia mà áp dụng. Áp-dụng chế độ lưỡng 
viện rất thích-hợp đối với những quốc-gia rộng lớn hay đã trưởng-thành. 
d) Quụ-chế nghị-sĩ : 
— Mục-dích : quy-chế nghị-sĩ được đặt ra nhằm mục-dích Б-да 
quyền tự-chủ của nghiaï đồng thời đề cho dân-biều có đủ thời giờ làm 
“tròn nhiệm-vụ. 

Quy-chế gồm một diều-kiện và ba quyền-lợi : 

— Bần-phận : Nghị-sĩ có bồn-phận «bất-khả kiêm-nhiệm> đề tránh sự 
chỉ-phối của hành-pháp. 

— Quyền1ợi : 

e Quyền đặc-miễn: cốt đề bảo-vệ cho dân-biều tự-do thừa-hành nhiệm~ 
уу mà khỏi bị truy-tố trước pháp-luật. Quyền này gồm có sự vô tráche 
nhiệm (không bị truy-tố vì những ý-kiến phát-biều trong khi thừa-hành phận 
sự) và quyền bấtzkhả xâm-phạm (không thề bị truy-tố hay giam-cảm, mặc dù 
`да vi phạm hình-luật, trừ trường-hợp quả-tang hay được Quốc-hội cho phép) 
` e Quyền được miến-dịch. 


e Quyền được hưởng phụ-cấp. 

9) Chính-phủ và quyền hành pháp: 

a) Nhiệm vu của hành-pháp : 2 

Chính-phủ có nhiệm vụ thi-hành các đạo-luật do Quốc-hội biều-quyết, 
гом nhiệm-vụ này, chính-phủ còn có trách-nhiệm _Hành-chính (điều-khiền 
bộ máy quốc-gia, định quy-tắc hành-chính và quy-tắc tồng-quất mà mọi công- 
phải theo) và ngoại-gla9 
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b) Tồ chức hành-pháp : 

Cơ-quan hành-pháp nhất đầu : còn gọi là đơn độc chế hạy đơn tri. 
Theo hình-thức này: quyền-hành nằm trong tay một người. Đây là một 
hình-thức tồ-chức mạnh, hiệu-lực và có khuynh-hướng chuyên-chế. Tuy 
nhiên, có chuyên-chế hay không là còn tùy bên vua hay Tồng-thống có quốc- 
hội hay không. Hiện thời, nhiều nước ấp dụng chế độ này dưới hình thức 
'Tầng-thống chế. 

Cơ-quan hành-pháp lưỡng đầu : Hình-thức nầy Ít áp-dụng. Quyền- 
hành do hai người có địa-vị và quyền ngang nhau. Khi quyếtnghị phải 
có sự đồng ý của hai người. 

— Hành.pháp chấp-chánh đoàn : còn gọi hành-phấp da-dšu, hay ùy- 
viên chế. Hình-thức này tập-trung quyền vào tay một só ít người có quyền 
ngang nhau. Chấp-chánh-doàn không có chủ-tich, vấn-đề được giải-quyết 
theo da-số phiếu. Hình-thức này làm cho quyền hành-pháp bất-lực, châm- 
chạp và dë đưa đến nạn tranh-chấp. 

© Со-аиап hành-pháp song-lậP : Hình.thức này gồm có một vị quốc- 
trường và một ủy-ban chia quyền nhau. Quốc-trưởng có thề là Vua hay 
Tổng-thống ; ủy-ban thường gọi là nội-các. 

Đặc-điểm của hành-pháp song-lập : nhân-viên nội-các không phải là 
thuộc-viên của Tồng-thống. Họ được quyền tự-trì rộng-rải, có quyền quyết- 
định biệt-lập và chịu trách-nhiệm trước Quốc-hội. Mặt khác, nộicác có 
tỉnh-cách tập-đoần và có trách-nhiệm liên-đới; nghĩa là những quyết-dịnh 
quan-trong phải được toàn-thề hội-đồng nội-các thảo-luận và chấp nhận. 
THình-thức này là một yếu-tổ quan-trọng trong chế-độ nghị-viện. 

a Tòa-án và quyền lập-pháp. 

а) Nhiệm-0 : 

Cơ quan tư-pháp là những tòa-án có quyền phân-xử những vụ 
ông-dân viphạm luật chung hay những vụ công-dân kiện cáo nhau. Tòa-án 
phân-xử phải căn-cứ vào những luật do cơ-quan lập-phấp làm ra. 

b) Đặc-điềm : 


` 
Tính cách độc-lập của tòa-án. Cơ-quan tư-pháp không thề là một cơ 
quan phụ-thuộc hành-pháp, vì Tư-pháp chỉ căn-cứ vào luật-pháp mà phân- 
xử, lấy câu « Pháp bất vị thân * làm phương-châm, nên không có tính-cách 
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kri, Do dó, các vị thầm-phán đều được bảo-đảm bằng một Qui-chế, 
2 thông-dụng tại các nước là < quyền bất-khả bãi », Các vị thầm- 
chỉ bị cất-chức hay thay đồi chức-vị trong những trường-hợp do luật 
Ad theo thủ-tục đặc-biệt. Mục-dích của quyền bất-khả-bãi là đề bảo- 
cho quyền tư-pháp được độc-lập. 

€) Cách tuyền-bồ thầm-phán : 

Cé 3 cách tuyền-dụng : 

— Do dën bầu ra : Hình-thức có vẻ dân-chủ, nhưng thầm phến do dân 
| đề có xu-hướng nhân-nhượng giới cử-tri hoặc biến-thành tay sai của 
chính-trị. 

Е Tự-tuyền : _đoàn-thề thầm-pháo tại chức tự chỉ-định thầm-phán mới, 
có sự can thiệp của bên ngoài. Thầm-phán tự-tuyền thường có năng- 
nhưng dễ trở thành một đoàn-thề có uy-quyền và không còn tôn-trọng 
it quốc-gia. 

— Do chính phủ bồ-dụng: thề-thức này thịnh-hành nhất và tránh 
những hậu quả tai-hại nói trên. Sự độc-lập của cơ-quan tư-phấp зё 
bảo-đầm bằng một quy-chế : một mặt giữ cho họ độc-lập với chinh- 
„ mặt khác, khiến họ‹phải tôn-trọng luật-pháp. 


CÂU HỎI 


1) Tại sao phải phân-quuền 2 

2) Quan-niệm оё phẩn-quuền của Aristote оа Polube. 

3) Quan-niệm của Montesquieu vè phân-quuền. 

4) Thể nào là phán-quuền 2 

5) Đặc-tính của sự phân-quuền. 

6) Phân-quuền có mục-dích gì 2 

7) Các quốc-gia có áp-dụng nguuên-tắc phân-quuền giống nhau không ? 
8) Pair де, nguụêndắc phân-quyền có thề áp-dựng ` 
9) Nói qua 02 chínhthề cho quuền hành-pháp độc-lệp. 

0) Nói qua oë chế-độ phân-guuền mềm dée, 
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II) So-sánh hậệu-quả của chính-thề che quyền hành-pháp độc-lệ cà 
chế-độ phân-quuồn mềm déo. 
12) Quốc-hội oà sự phân-quuền. 
13) Nên ápdụng chếđộ độc-dtện hay këng dën, 
14) Có mấu loại Quốc-hội. 
15) Tại sao phải lập quy-chë Nghl-st 2 Đặc điềm 2 
16) Hành-pháp được tồ-chức theo những hìnhthức nào 2 
17) Hành-pháp song-lập khác véi hành-pháp lưỡng đầu như thể nào › 
18) Nhiệm-oụ và đặc-điềm của quuền Tư-pháp 2 
19) Thầm-phán được tuuền-bồ thë nào 2 Cách tuyền-bồ nào bảo-dản 
quuền độclập của Tư-pháp hơn cå? 


BÀI THỨ MƯỜI BỒN 
UYÊN-TẮC ĐA.SỐ VÀ SỰ TÔN.TRỌNG THIỂU.SỐ 


, A.— Nguyên-tắc da-s6. 
B.— Sự tôn-trọng thiểu-số, 


_ ө4— cŸguuên-tẳe da-så: 


Chế-độ Dân-chủ Tự-do được coi là một chế-độ lý-tưởng. Nhưng- 
бта ở dây không có nghĩa là không-tưởng. vì сһё-4д Tự-do Dân, 
і đã tìm ra được những thềthức rất tinh-vi, rất khón khéo đề thực- 
TTự-do bằng cách giải-quyết những mâu-thuần — không thề không có. 
t — hiện giữa Тудо cá-nhân và lu do của đoàn-thề, Biện-pháp dung- 
Тудо cá-nhân và Trậttự xá-hội đó là: Nguyênaắc dasố và 
ng biện-phấp đề tôn-trọng thiều-số. 

LÝ.DO ÁP.DỤNG NGUYÊN-TÁC ĐA.SỐ, 4 
Theo Montesquieu, chính-thë lý-tưởng phải là một chính-thề bảo-đảm 
quyền Tự-do của hết thấy mọi người. Ông còn định-nghĩa: Tự-do là 
ёп nói; suy-nghĩ, viết và sống một cách lương-thiện tùy theo sở-thích, 
phải sợ-hãi một quyền-lực nào cả. Ý-niệm Tự-do trên dây, thật hoàn- 
п tốt đẹp. Tuy nhiên ý-niệm, Tự-do này chỉ có thề thực-hiện được 
g khung-cảnh thiên-nhiên, khi con người còn sống lẽ loi, riêng-biệt. 
“Thật vậy con người là một động-vật quần-sinh, dá từ-bỏ cảnh thiên- 
và đời sống cô-độc, lẽ-loi, đề gia-nhập vào một công-döng, một xã 
° nhằm trốn-tránh những nguy-hiềm rình-rập däy-råy trong thiên-nhiên, 
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` ứng sẵn-phầm đề thoả-mãn những nhu-cầu phức š 

ен бе der: REN ` c. | “Tám lại, sự đồng thanh nhất không thề não cố được, nền giải pháp 
tisa РОН) Công vì thối j/ tường а Ў của đa-số làm quyết-định chung là một phương-pháp thòa-dáng ai 
phương-diện : Kẹp boa cả, 

— Con người sinh ra vốn được Tự-do, nên khi gia nhập một xã hội, 
quyền Tự-do đó không thề vì một lý-do gì bị mất di. Nói cách khác, con een, 5 đt. 209 
người vẫn có quyền tự mình định-đoạt cách xử-thế, khỏi cần đến sự câu. Nguyên-tắc das là một "guyên-tắc căn-bản của chế-độ dân-chủ, theo 
ДЫ aio д bàn одой. ; lên-tác này, mọi vấn-đề, mọi bất-đồng ý-kiến liên-quan đến tồ-chức 

gia, điều hành công quyền, bièu quyết luật pháp đều được giải-quyết 
tiêu-chuần : lấy ý kiến của số đóng làm quyết định chung. Nhóm thiều 
phải tuân theo quyết-định chung ấy. 
Nguyên-tắc này tuy không tuyệt-đối công-bình, nhưng cũng đã tiêu- 
Khuynh-hướng tự-nhiên của cá-nhân là muốn có một đời sống Tự-do Èu dược một phần lớn ý-chí của xã hội, nhờ đó dung-hòa được quyền 
i nhất, trong khi đó, Xã-hội lại muốn bất cá-nhân tuân theo Чо của cá“nhân và sự cần-thiết bảo-vệ trật-tự chung của xã-hội, 
á-hội đặtra. Mẫu-thuẫn giữa cá-nhân và Wel là ở mm. ` т 
£ š àt chế-độ Tự-do đúng với ý niệm Tự-do của 
з oc. рр Ма б Khác làm thế mào a giải-quyết mâu- Đầu.phiếu là một dịp tò rõ quyën-hành của mình, đồng thời cũng h 
kee giữa một bên là cá- hân có toàn quyền định đoạt số phận mình,mt thề thức duy-nhất đề tạo một ý chí chung của đoànthề theo nguyên. 
bën là xã-hội có nhiệm vụ bảo-đầm an-ninh, trật-tự cho mọi cá-nhân. |da-số. 

Eeer Чез. Bitche ырады og aQ гад hà: Trong các chế-độ Dân-chủ Tự-do, một “cuộc đầu-phiếu muốn phản 
mọi cá-nhân đều trựcdiếp tham-gia chính-quyền và tất cà mọi cá-nhân đều một cách trung-thực fc của đa-số, phải căn-cứ. tiên những tiêu-chuẩn. 
đồng ý với nhau về mọi vấn-đề. Đây là một giải-pháp thật tốt đẹp, vì | đây : phồ-thông, bình-đẳng, tự-do, kín; và trực tiếp, 
mâu-thuẩn giữa cá-nhân và xã-hội không còn nữa, mỗi người phải tuân 11. CÁC HÌNH-THỨC ĐA.SỐ 
mệnh-lệnh của xã-hội, nhưng chính là chỉ tuân theo mệnh lệnh của mình. | Bè biều-lộ ý-chí chung, nhiều hình-thức da-s được chấp-nhận : 


Nhưng cái gì hoàn-toàn cũng khó lòng thực-hiện được trong xã-hôi. 1) Đa-số toàn-điện : 
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И. NGUYÊN ТАС 


— Mặc khác, nếu xã-hội có trách-nhiệm bảo-đảm an-ninh trật-tự cho 
các cá nhân thì lẽ đương nhiên, xã-hội cũng có quyền đặt ra các luật-|ệ cần 
shiết đề bảo vệ nền trật-tự đó mà các hội-viên có bồn-phận phải tuân theo 


— Cách-thức áp-dụng nguyên-tắc da-số : sự đầu-phiếu, 


Thật vậy, trong thực-tế, không thề có vấn-đề mọi cá-nhân trong x- C6 da-s toàn-diên : khí thềqhức biều-quyết đồi toàn-hề hội viên có 
hội, đều tham-gia chính-quyền, vì một lý-do đơn-giản là : trong một quốc. *n-quyền döng chấp nhận. Dó là thềthức bều-quyết áp-dung tại Hội. 
gia đất rộng. người đông không thề tồchớc một chính-quyền của toàn и JBio-en Lie hiệp. Quốc Жыз vấn đề muốn được chấp-thuận phải được 
dân. Ngày nay hầu hết các quốc-gia đều íp-dụng chế-độ đạinghị, cử (cả năm hội-viên vĩnh viễn đồng-ý. 
môt số người thay mặt nấm giữ chính-quyền, _2) Đa-ố tuuệt-đối : 


Mặt khác, sự đồng tình giứa toàn thề mọi cá-nhân về mọi vấn-dẺ Áp-dụng hình - thức đa - số tuyệt - đổi, khi quá nửa số hội - viên 
trong một quốc-gia cũng chỉ là một điều mong ước, chứ không thề có trong | quyền bỏ phiếu biều - quyết mới dược chấp nhận nói cách khác 
thực-tế, vì: giữa một nhóm năm, ba người cũng không làm gì có một sự lết-nghị chung phải được quá nửa những hội viên có quyền bầu-phiếu 
đồng tình hoàn-toàn, huống kồ một quốc-gia có một dân số đồng hàng Kén, Ví du : ông số nghi-si tại Quốc hội là 600, một đạo luật 
Giá ым бп được biều-quyết phải được đa số tuyệt-đối là 301 tấn-thành, Điều. 

này phải có, dù số nghị-sĩ đi họp có 500, 


— с 
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Hình thức đa số tuyệt-đối được áp-dụng trong trưởng hợp phải :biều 
quyết những vấn đề quan-trọng. \ 
3) Đa-sổ tương-đối : 

Có đa-số tương-đối khi thềthức biều-quyết đồi quá Ып số người 
tiện-diện trong budi. họp chấp-thuận. Ví dụ : Một công-ty theo nội-quy kh: 
quyết-định phải theo thề-thức da-ső tương-đối. Số hội viên có quyền 
Đbiều-quyết là 25 người ; nhưng buồi họp chỉ h.ện-diện có 15 người. Vậy 
điều-kiện chỉ đòi số chấp thuận là 8 người, 
1V.~ GIÁ-TRỊ CỦA NGUYÊN.TẮC ĐA.SỐ 

Ngày nay, nguyên tắc da-số, trong thực tế, đã được các nước, các 
tiệp-hội, các đoàn- hề coi là một giải-pháp tốt nhất đề biều-lệ ý-chí chung. 
đồng thời đề giải-quyết những sự bất-đồng ý-kiến về một vấn-đề. Tuy nhiên 
người ta đã không hoàn toàn đồng ý với nhau về giá-trị của nguyên-tắc này 
Có hai nhóm chống nhau : 

— Nhóm tán thành : thời Trung cò nguyên tắc đa-số đã được cò võ. 
Y chí của đa số được coi như ý-chí của toần-dân. 

Thế-kỷ XIX, nhiều nhà chánh-trị Anh, Pháp, Hoa-kỳ đã quan-niệm 
sàng : đa-số tiêu-biều cho sự đồng-tâm. Tại Mỹ, da-ső có một giän rất 
lớn, và được coi như một nguyên-tắc đề giải-quyết mọi vấn-đề. 

Jackson, Karl Marx cũng cho rằng : đa số bao giờ cũng có lý, có toàn 
quyền. 

— Nhóm công-kích : chế-độ quân-chủ thuyên-chế, độc-tầi... trái lạ: 
cho rằng: Không làm gì có da-số. Và cho rằng, dù có đa-số di chăng nữa thi 
đó chỉ là một ảo-tưởng, một da số giả-tao, do tuyên-truyền bịp-bợm, hoặc 
de đe-dọa tạo ra. Do đó, phải nghỉ-ngờ và chế-ngự đa-số dó. 

Ngày nay, một số chính-trj-gia, tuy không phản-đối nguyên-tắc đa-số 
“nhưng lại cho rằng : không thề có đa số. Vì, trong khi tìm hiều ý-kiến của 
quần chúng về một vấn đề, họ nhận thấy : có rất nhiều dư luận, dư luận 
lại rất phức tạp: mơ hồ, mâu thuần, Nhưag khi biều-quyết họ lại thấy có 
một da-số. Đa-số đó phải chăng là sản phầm của một chiến-dịch tuyên truyền 
xảo-trá hoặc là kết quả của một sự don giản hoá đến mức biến tính hàn 
những dư-luận phát-biều, 

Cũng vì quanniệm gid của đa số như thể, nên họ deckt : 
không nên căn-cứ vào da số của các đơn vị dịa-phương, trái lại nên tò 


-m 


các den-vi nghiêp-Joàn, hợp-tác-xã... Các. đơn-vị này, vì cùng một 
lei, có những hiều biết giống nhau, nên khó bị lừa bip. 

Tóm lại. ý kiếc của nhóm côngkích không phải lì hoàn toàn véi. 
g xét cho cùng, nguyên-tắc đa-số vẫn là 1 phương-thức giải-quyết các 
lề một cách thỏa-đáng hơn cả. 


B.— Sw tân-treng thièu-så : 


 Nguyën-tác da-ső tuy được coi là một biên-pháp thõa-dáng đề giải-quyết 
Yấn dë trong chế-dộ Dân-chủ. Nhưng nguyyên-tắc này vẫn chưa phải là 
giả¡-pháp toàn hảo, vì da-só tự cho là mình lúc nào cũng có lý và có toàn. 
nên có thề lợi-dụng ưu-thế của đa-số đề áp-bức thiều-số, mặt khác, 
đại-biều được dân bầu cũng rất dễ quên mất nguồn gốc của chính. 
а mà phản-bội lại quyền-lợi của dân. Chế-độ Tự-do Dân-chủ cũng 
Nhĩ đến những trường hợp này và đã đề ra nhiều biện phấp, nhầm 
Wë sự tự-do của thiều-số : 


Nguyên-tác phân-quyền. 
Nguyên-tác : bất-khả xâm-phạm của quyền Tự-do căn-bản. 
Nguyên-tắc đối-lập. 


Nguyên-tắc : tuyệt-đối của luật-pháp, 
YÊN.TẮC PHÄN.QUYỀN 


ocke và Montesquieu đã nhận-định rằng ; nếu quyền-hành tập-trung 
một người hay một cơ-quan thì. dà người đó, cơ-quan đó, có do 
Ñ ra thì sự tự-do của người dân cũng đề bị xâm-phạm. Vì vậy mà 
tắc phân-quyền được đặt ra đề dí-độc trị-độc, dùng quyền hành 
Khặn sự lạm-dụng của quyền-hành, 


Quyền hành trong một quốc-gia thường được “chia làm ba : hành- 
lập-pháp, tư-pháp. Sự phân-quyền phải được dea nghĩa là mồi 
n được trao cho một phạm-vi hoạt-động rồ-rệt, các quyền phải độc- 
nhau, nhưng vẫn có thề giám-sát lần nhau, 


hờ sự phân-quyền này, chính-quyền sẽ không di đến chò lạm-quyền 
l tự-do của cá-nhân không bị xâm-phạm. tiếng nói của thiều-số không 
nghẹt, mọi người khỏi bị hăm-dọa, sợ-sệt, 

SUYÊN ТАС 


đất khi xâm-phạm của các quyền tự-do căn-bản, 


HS... 
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Phân-quyền là. một biện-pháp hữu-hiệu đề bảo-vệ thiều-số, nhưng chuy 
đã, vì các kể cầm quyền trong ba quyền có thề thông đồng với nhau dè dạ, 
ra những luât-lẹ có lợi cho họ. Thật ra. cá-nhân trong xã-hội, có thề chấp. 
nhận một sự hy-sinh về quyền tự-do của mình để đồi lấy tiện-ngh: vị 
lợi-ích do xã-hội dem lại, nhưng, nếu sự hy-sình không biết đâu là го 
hạn thì người công-dân trong chế-độ Tự-do như thế có khác gì một ngun 
dân trong một nước phong-kiến, chuyên-chế. Do đó, phải ấn-định một phan. 
vi mà trong đó, cánhân phải được hành-động theo $ muốn cửa minh 
Hiến pháp các nước Dân chủ cũng như Bản Tuyên ngôn nhân quyền củ 
Liên-biệp-quốc đã ghi những tự-do căn-bản đó. Chẳng hạn : quyền Tơ. 
hữu, quyền bầu cử, quyền Tự-do ngôn-luận, tự-do tín-ngưởng, tự-do 


Xá-hội là một cộng-đồng gồm nhiều cá-nhân có quyền tự-do làm theo ý 
eh, Xã-hội sẽ ио nên hỗn-độn nếu mọi người được phép làm bất cứ: cái gì, 
cá-nhân rất phức-tap. mâu thuẫn nhau vì quyền-lợi. khác nh au vì sò- 
Do đó, muốn có an-ninh trật-tự muốn bảo-đảm tự-do cho mỗi cá-nhân, 
phải lấy pháp-luật làm cáa-bản. Đề thề hiện bình đẳng và tự do của 
người trong xã-hội, luật-pháp phải có quyền tuyệt-đối với tất cả mọi 
>i, không phân biệt йш nghèo, địa vị. Không ai được bào rằng : 
lình không biết luật-phấp>. 


Tại sao luật-pháp lại có hiệu lực đối với tất cà mọi người 3 Lý do : 
n-pháp. luậtpháp tiêu biều cho $-chí của toàn-dân, do chính các 
ї biều thay mặt dân làm ra. 

— Luật-pháp có tính-cách trừu-tượng, phi nhân-cách nên không thề 
у đồi có lợi cho người này hay lợi cho người khác, 


sinh sống... 

Chính những tự-do căn-bản này là giới-hạn giữa cá-nhân và đoàn-hà, 
giữa nhà cầm-quyền và người công-dân. Cá-nhân hay thiều số có 
j thề dùng các quyền này làm -cái mộc đề thề hiện ý chí và quyền tư-do 

con người của mình. 
Tóm lại, nhà cầm-quyềa không được tự chuyên mà phải tôn-trọng các 
quyền căn-bàn của mỗi công-dân, hoặc nếu vì công ích, nhà cầm q 
cần phải hạn-chế quyền tự-do của người dân thì cũng không thề vượt quá 
các quyền tự-do căn-bản này. “Trong trường-hợp, nhà cầm quyền xìm 
phạm vào các quyền này, quyết-định của đa-số không còn hiệu lực nữa 
wm. NGUYÊN ТАС. ĐỐI.LẬP 
Nguyên-tắc phân-quyền và tôn-trọng các quyền tự-do «пып củ 
người din sẽ chỉ là những * danh-từ đẹp * nếu nguyên ác đối:lập khôn 
được công-nhận. Thật vậy, đối-lập là một thứ Ven bảo-vệ nền tư? 
a một cách tích-cực, hữu-hiệu. Tại Anh, Hosch, 48.192 được pháp-lý bi 
vệ, là một tổ‹chức có tính-cách pháp-nhân. 
Vai-trò của đốilập không những là tiếng nói là sức mạnh đề bic 
thiều-số mà nó còn đóng vai trò xây dựng quốc-gia. Phe da số cũng nhờ có 
ёр mà tìm hiều rõ lòng dân, chăm lo, mưu ích cho dân, nhờ 85 


Mặt khác, nhà cầm-quyền không thề ra một sắc-lệnh bất.công đổi 

i cá-nhân, vì các đạo-luật được xếp-đặt theo một hệ-thống cấp bậc hiệu 

khác nhau, từ trên xuống dưới : Hiến-pháp, đạo-duật, sắc-lệoh, nghị- 

Nếu chính-quyền ra một nghị-định có tính cách bẩt-công, tư-nhân 

d đưa nhà cầm quyền ra trước tòa-án đề xin thâu hồi nghi-dinh, bồi 
Geng thiệt-hại. 


Cơ-quan Tư-pháp. độc-lập với Hành-pháp, sẽ chỉ căn.cứ vào luật, mà 
xử một cách công-bình. 


. Tóm lại chính luật-pháp dš bảo-vệ quyền tự-do cho thiều-số. 


CÂU HỎI 


1) Tại sao phải áp-dụng nguuên-tắc da-ső đề giải-quuết các cấn-đề 
trong một quốc-gia trong một đoàn-thề 2 


2) Người ta då áp-dụng những thềhức nào dè thực hiện lú-tưỡng 
Đán-chủ Tự-do 2 

3) Thể nào là nguuên-tắc da-sõ 2 INguyẽn-tắc đa-số được áp-dụng 
bằng thề-thức nào 2 

4) Mục-dích của nguuên-tắc đa-số. 

5) Các hình-thức đa-sở 2 

6) Сас Chính-trị-gia có đồng ý 01 nhau oë giá trị сда nguuên-tẩẹ 
đa-số không ? 


tiếng nói đối 

khỏi phải rơi vào nạn dĝc-tàì, dàng trí. j | 
Ngày nay, bất cứ một quốc-gia nào trung-thành với lýtưởng Tue? 
-chù cũng đều chấp-nhận «Đối-lập” 

cher ; TUYỆT.ĐỐI CỦA LUẬT-PHÁP . 
Cái «Thắng? linh nghiệm sau cùng của chế độ Т-йо Diech bó 

ngăn cân chính-quyền khỏi di quá dà, đỏ là quyền tuyệt-đối của pháp-luật: 


"7" 
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7) Cóngười không tín là có đa-sổ, anh nghĩ thể nào 2 


8) Quuết-nghị của đa-số được coi là quuết-định chưng. Иду phải 
chăng thiču-ső đã bị đàn áp, mất Һ mọi tự-do 2 
9) Trong chế-độ Dân-chủ Tự-do. thiu số được bảo-oệ thể nào 2 
10) Tại sao nguuên-tắc phân-quuền được dùng đề bảo-oệ thiều-số 2 
11) Cóngười cho rằng : Trong chế-độ tự-do. sự hụ-sinh của cá-nhân 
không biết đâu là giới-hạn thì có khác gì chế độ phong-kiến, 
еһиуёп-сһё 2 Có đúng không 2 
12) Không chấp-nhận «Đổi-lập) có thề gọi là Dân-chủ Tự-do không > 


13) Tạisao nguuên-tắc: Tuuệt-đối của pháp-luật lại có thề bảo-o‡ 
được thiều-số 2 


CHẾ-ĐỘ ĐỘC-TÀI 


Một sự-kiện đặc-biệt đã xây ra trên thế-giới vào tiền bán thể-kỹ 20: 
Trong khi các tr-tưởng tự-do đang được đề-cao và bành-trướng mạnh khắp 
Âu-Á, thì một chế dó mới đã xuất-hiện, khác với chế độ quân chủ chuyên 
£ và Dân chủ, dó là Chế độ Độc-tài. Chế-độ mới này đã bành-trướng 
u lẹ, ngự-trị trên những phần đất rộng lớn của Địa-cầu, dá lôi kéo thế 
101 vào cuộc thế chiến thứ nhì, (Đức-Ý), và hiện còn đang tiếp tục gieo 
с dau thương trên đầu nữa phần nhân-loại (Côĝng-sàn). 


— Đậc tài là một chế-độ mà chủ-quyền quốc-gia tập trung trong tay 
ër cá-nhân, một nhóm hoặc một chánh-dảng. 
Đặc-điềm chung của các chế-độ độc-tài là : 
— Tự-do và quyềnlợi cá-nhân phải hoàn toàn hy-sinh cho quyền- 
i của xã-hội. , 
— Các chế-độ độc-tài đều là chế-độ manh, được xây-dựng trên những 

ồ-chức vỏ-trang hùng-hậu. d 
— Các ch£-dó Độctài Quốc-gia (Đức-Ý), quyënhan của lãnh-tụ 
lớn như quyền-hạn nhà Vua của chế-độ quân-chủ chuyên-chế, 
— СҺё-4 độc-tài Quốc-tế (Cộng-sản) được tồ-chức пёр dưới hình- 
đân-chủ, nhưng thực-tế là một chế-độ chuyên-chế, 
Tóm lại, tất cà mọi chế-độ độc-tài đều phi dân-chủ, trái với các 
uyên-tắc tự-do và bình-đẳng. 

Trong phần này chúng ta lần lượt xét tới các chế-độ độc tài : 
— Đức-quốc-xã 
— Y phát-xit 3 
— Côộng-sản Nga-sô và Trung-cộng, 
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Khi đạichiến thứ nhất bàng nà, Hitler đầu quân tại Bavière, hai 
Sèn được anh-dũng bĝi-tinh, mang lon cai (Gefreiter) sau bị thương 
та giải-ngũ. 

Ít lâu sau, Hitler gia nhập đảng thợ-thuyền Đức. Sau dé ông được 
làm lãnh-tụ dàng và đồi thành đảng *Quốc-gia Xã-hội Thợ-thuyền Đức», 
“thường dược gọi là đăng Quốc-xã. Hitler cố gắng pháttriền ding Quốc. 
жа, dùng dàng này đề thực-hiện các mục-tiêu chính-trị của mình. 


Nhờ tài hùng-biện và khå-năng thu-hút quần chúng, Hitler gây thanh. 
H “th rất mau. Tháng 11-1923, với sự giúp đỡ của tướng E. Ludendorff, 
BÀI THỨ MƯỜI LẮM “cùng với 600 người thuộc dein quân xung phong áo nâu của đồng Quốc. 
ĐỨC QUỐC.XÃ Xã, Hitler chủ-trương một cuộc cướp chánh-quyền tại Munich (Bavière). 
“Vụ này thất-bại, Hitler bị kết-án 5 năm tù, nhưng chỉ bị giam có 9 tháng 
rồi được tha. Trong thời-gian ngồi tù, ông đã viết cuốn Mein Kampf (cuộc 
“tranh đấu của tôi). Trong tác-phầm này, Hitler đã trình-bày đường lối, 
11.— Đảng Quốc-Xã. myc-riêu và kỹ-thuật tranh-đấu của mình. Cuốn này về sau được coi như 
П. Lýthuyết và chủ-nghĩa Quốc-Xã. рне disa онза. 
IV.— Các điều-kiện giúp đảng Quốc-Xã nám chánh-quyền. ` Năm 1932, Hitler ứng-cử Ç Tòồng- Thống Đức, thu được số phiếu rất 
VỆP Sẽ đc Lạ асаб болс Xa khá, nhưng vẫn thua trước Tầng-Thống tái c Paul von Hindenburg. 
А leng dc tà dep 7 r Trước tìnhtrạngkhủng-hoàng trầm trọng về kinh. tế và chính-trị, ngày 
VI.— Nhận-định. 30-1-1933, Hitler được Tầng-Thống Hindenburg mời lập chính-phủ, sau đó 
z “được quốc-hội trao cho toàn quyền hành-động. Tháng 8-1934, Tồng-Thống 
L- CON NGƯỜI HITLER. Hindenburg chết, Hitler kiêm luôn chức Tồng-Thống, lấy danh hiệu là 
Phong-trào Quốcxã Đức de Hitler sáng-lập và điều khiền trong 25 Fiiũrer (lãnh tụ), 
năm. Do đó, nói tới Đức Quốc-xã là phải nói tới Hitler, 


L— Con người Hitler 


Với quyền-hạn vô biên của một nhà độc-tài, Hitler cài-tồ xã-hội Đức 
Adolf Hitler, sanh năm 1.889 tại Braunau (một tính Bắc-Áo, giáp wÈ mọi mặt, và khi đã hùng mạnh, bèn xâm-chiếm hết nước này tới nước 
giới Đức). Thuở thiếu-thời, Hitler rất chuộng nghệ-thuật và âm-nhạc. Sau khác, gây ra đệ nhị thế-chiến. Năm 1944, Hitler bị ám sát hụt. Khi nước 
khi học hết trunghọc, Hitler xin vào học tại viện nghệ-thuật Vienne» Đức bạitrận, và thủ-đô Bá-Linh sắp lọt vào tay đồng minh, Hier dã 
nhưng không dược. tự-tử cùng với người tình Eva Braun vào ngày 30-4-1945. 
Từ năm 1906 đến 1913, Hitler phải tự nuôi thân tại Vienne bằng п. əÀNG QUỐC.XÃ. 

nghề vế, bán bưu ảnh, và dán giấy tường. Trong thời gian ở Vienne, i Бапа Quốc-xã nguyên là đảng Thợ Thuyền Đức, do Anton Drexler 
Hitler đã tiêm nhiễm nếp sống của giai-cấp trung-lưu Áo, kề cả thái-độ thành lập tại Munich năm 1919. Vào thời gian Hitler nhập dàng này,số 
kỳ-thị chủng-tộc và chống bọn xá. chủ-nghĩa. Hitler hoàn toàn là một dàng viên chỉ có 25 người và Hitler là đảng-viên thứ 7. Nhờ có biệt 
wgười Đức say sưa với chủ-nghĩa quốc-gia, ôm ấp tư‹tưởng về dëng máu “tài về diền-thuyết, ít lâu sau, Hitler trở thành một trong các lãnh tụ của 
Đức thần thánh. Ông bị ảnh hưởng rất nhiều bởi các từ-tưởng ca-tung "äre, Trong kỳ dạihội công-khai lần đầu tiên tỗ-chức tại Munich ngày 


hủng-tộc của nhạc-gia trứ-danh W.R. Wagner. Năm 1913, Hitler 24-2-1920, Hitler đọc chươngtrình hoat-dóng của dàng gồm 25 điềm. 
đến sống tại Munich, trung-tâm nghệ-thuật của Đức-quốc, : ụ 
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Nội-dung điều 25 có nói đẳng sẽ kiếntạo một chế-độ tập-quyền chưa từng 
сб, trong đó tất cả mọi quyền-hành đều tậg-trung trong tay chánh-quyền. 


Sau đại-hội này ít lâu, (cũng năm 1920) đảng đồi tên thành “Đăng 
Quốcgia Xá-hội Thợthuyền Đức» (Nationalsozialistische Deutsche 
Arbeiterpartei), thường được viết tất là Nazi, tức là đằng Quốc Xã. 

Đăng mới này phát-trèn chậm, và chỉ trong địa-hạt Bavière. Nhận 
thấy sự cầnthiết của sức mạnh đề đạt mục-tiêu, đảng Quốc-Xã gấp rút tò- 
chức một doðniquân xung-phong SA (Sturmabteilungen) với sự giúp dë 
của một só sĩ-quan như Röhm. Lực-lượng này được dùng đề bãảo-vệ các 
cuộc mít-tinh của dàng, đề phá người Do Thái và các đảng đốilập như : 
Dân-chủ, Ха-һф và Cộng-sản, 


Năm 1921, sau khi được bầu làm «Chủ+jch toàn-quyền» của dàng, 
Hitler đã chọn đàng-kỳ là một lá cờ đỏ, giữa có 1 hình tòn trắng, gito 
hình tròn là một chữ thập ngoặc mầu den. Năm 1923 lập tờ bác 
“Völkischer Beobachter” (chủngtộc quan-nhân) làm cơ-qusn ngôn-luận 
chínhahức của dàng. 


Sau vụ-cướp chính-quyền thất bại tại Munich ngày 8-11-1923, 
Hitler bị bất (9-11-23) và dàng Quốc-xã bị đặt ra ngoài vòng pháp-luật. 
Khi Hitler được tha, dàng Quốc-xã trong tình trạng gần như tan rã. Nhưng 
nhờ được hoàn cảnh thuận tiện và sự giúp đỡ của những người có 
thiện-cảm, Hitler đã từ từ xâytdựng lại đảng. Năm 1926, Hitler tự со: 
mình là lãnh-tụ (Führer) của đàng và tồ-chức thêm một lực-lượng nữa, 
là đoàn quân tự-vệ áo den SS (Schutzstaffeln). 


Do hậu-quả của cuộc khủng-hoằng kinh-tế Thế-giới 1929, hoạt động 
kỹ-nghệ Đức bị kiệt-quệ, thất-nghiệp gia-tăng, chính-quyền bất lực, Trước 
tình trang: nguy nan đó, giới tư-bàn Đức sợ Cộngsản lợi dụng thời cơ 
đề cướp chính-quyền, nên đã giúp dàng Quốc-xã rất nhiều tiền, 
nhờ đảng này đề diệt Cộng-sản. 


Trong khoảng thời gian từ 1929 dën 1932, đẳng Quốc-xã đã có 
đầy đủ các điều kiện thuận tiện đề phát-triền mau lẹ. Sự bất-lực và 
những cố gắng vô-vọng của chính-quyền trong việc ồn định tình-thế đã 
khiến dân Đức mất hết tin-tưởng, bắt đầu hướng về đảng Quốc-Xã như 
một tia hy-vọng duy-nhất. Trong cuộc tuyền-cử Quốc-hội (Reichstag) 
năm 1928, Quốc-Xã chỉ chiếm được 800.000 phiếu (2,5010), tới 
năm 1930 thu được tới 6.500.000 phiếu (I8of9 tồng số, 107 ghế tại 


mong 
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ốc-Hội). Kết-quả này khiến Quốc-Xã trở thành một đảng lớn thứ 
d sau đảng Xã-hội Dân-chủ (143 ghế). Đảng Cộng-Sản cúng chiếm 
ợc tới 4.600.000 phiếu (77 ghế), đứng hàng thứ ba. Nhờ uy tín 
tủa đảng, trong cuộc bầu cử Tồng-Thống 1932, Hitler thu được tới 
'12.419.603 phiếu (kém Hindenburg (đắc cử) : 5.948.085 phiếu). 

x Năm 1932, uy-ứn đảng Quẩc-xã tăng vọt hån lên, trong cuộc tuyền 
сї tháng 7, Quốc-Xá thu được tới 13.700.000 phiếu, chiếm 230 trong 


“số 670 ghế tại Quốc-Hội, nghiễm nhiên trở thành đảng mạnh nhất (mặc 


đầu chưa đủ da số ghế). Tồng-Thống Hiindsnburg mời đảng Quốc-Xãá 


tham dự Chínhphủ liên hiệp Hitler từ chối đòi nấm quyền 


một mình. Quốc-hội bị giài-tán. Trong cuộc bầu-cử tháng 11 năm đó (1932) 
số thăm ủng-hộ Quốc-xã giảm xuống còn độ 11.700.000, và số ghế tại 


“Quốc-hội còn có 196. Đảng Xá-hội dân-chủ và Cộng-sản liên kết với 
nhau chiếm được 13.000.000 phiếu (221 ghế), nhưng lại xích mích với 


nhau, thành ra Quốc-xã vẫn là đảng mạnh nhất. Quốc-xã lại được mời 
tham-dự Chính-phủ liên-hiệp, Hitler lại từ-chối, Quốc-hội lại bị giải tán 


(lần nữa. 


Vì tình thế quá bế-tắc, các Thủ-tướng Brüning, Papen và Schleicher 
đều bất lực ngày 30-1-1933, Tồngathống Hindenburg đã phải 
mòi Hitler thành-lập chính-phủ. Đảng Qaốc-xã khời đầu biến nước Đức 
thành một nước Quốc-xã. Tất cả các dàng phái khác đều bị giải-tán, dàn 
áp và trở thành bất hợp pháp. Quốc-xã là dàng hợp-pháp duy nhất. Với 
một đạo-luật ngày 1-12-1933, Quốc-xã đá trở thành đảng «liên hệ mật 
thiết 061 quốc-gia»). Kè từ đây, đảng Q¬ốc-xã biến thành duag-cu chính 


cho chế-độ độctài, dưới quyền chỉ huy của lãnh‹tụ Hitler và của Bộ 


Tham-mưu dàng. 
wm. LÝ.THUYẾT VÀ CHỦ NGHĨA QUỐC XÃ 
1) Lý-thuyết : 


Hitler đã khai-sanh ra đảng Quốc-xã và chế-độ Quốc-xấ, nhưng 
Hitler không phải là tác-giả các lý-thuyết làm căn bản cho chủ-nghfa 
Quốc-xã. Khi xây-dựng chủ-nghĩa, Hitler đã bị ảnh-hưởng nhiều bởi 
các tư-tưởng của một số binh-gia và một số triết-gia Đức. 

a) Các tác-giå đã ảnh-hưởng dën Нег: 


+ Phái binh-gia : 
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— Karl Von Clausewitz (1780-1831) 

Là một chiến-lược-gia, vừa là môt vị Tướng thuộc Quàn-lye Р, x Des + 
Clauséwitz đã trình-bầy quan-niệm của ông về kee, SÉ nhiều h-dao nhânloại. Là một người wa âm-nhạc; Hitler đã bị ảnh-hưởng 
tác-phầm. Clausewitz đặc-biệt dë-cao vai-trò của chiến-tranh, và theo ông, nhiều các quan-niệm của Wagner, và thường hết lời ca-tụng Wagner. 
chiến-tranh là phương tiện cần thiết đưa Đức tới đài vinh-quang. — Houston Stewart Chamberlain (1855-1927). 

Trong một tác-phàm nồi tiếng nhất nhan-dë là « Vom Kriege» (Vè Chamberlain sanh tại Anh, nhập Đức tich năm 1916, ` con rë của 
chičnéttanb) Clausewitz có viết : * Chiến-tranh là sự nối-tiếp của chính-trị er bạn của Hitler. Tác phầm nồi tiếng nhứt của ông là cuốn (nën 
ee тебии эма мөн ыыы р ы của deit 19 (Die Grandlagea des Neunzehnten Jahrunderts) 
giới quân-nhân nhiều nước và có ảnh-hưởng dëch tới chính-sách của -1901). Trong cuốn này, Chamberlain đã ca-tụng sự cao cả của dân- 
EEN à Đức, là dân-tộc thuộc chủng-tộc Aryen. Ông còn cho rằng người 

— Friedrich oon Bernhardi (1849 — 1930). cần eat sự thuần-túy của chủngdộc mình bằng cách tièu trừ 

с giòng máu ngoại-lai. 


у, và coi như chủng-tộc Aryen đã được Thượng-Để chọn lựa đề 


Giống Clausewitz, Bernhardi cũng là một ông tướng kiêm chiến-lược-gia. 
Thế-giới đã chú-ý nhiều tới ông qua tấcphầm “< Germany and the next b) Lụ-huyết của Hitler ; 
war * (1912) (Đức-quốc và trận chiến-tranh sắp tới). trong đó ông cho Từ các tưưtưởng của những tác-già trên, Hitler đã trìnhbãy lý. 
rằng nước Đức cần phải khởi-xướng một cuộc chiển-tranh tần-bạo đề đạt t của mình trong cuốn Mein Kampf. ы 
được địa-vị xứng đáng dưới béng mặt trời. 

+ Phái triểt-gia : Tigh энни. + 

— Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844—1900). Theo Hitler không có sự bình đẳng giữa người dân trong một 

CA Mì CH i с. Có những bậc siêu nhân, sinh ra đề їһүус-Мёп những công cuộc 

КЫК АМ ш vi Do bt z Hôn pi. lất cả những biến cố quan trọng của lịch‹sử đều liên-hệ tới tên 
nhân * (Ủbermensch). Ông chú-ý nhiều tới sức mạnh tinh-thần, và theo i một vĩ-nhân. Đa số quần-chúng là thành phần thụ-động, chỉ biết 
ông, nhờ sự rèn-luyện và phát-triền $-chi cường-lực con người có thề j theo mënh-lënh của siêu“nhân. 
đạt được địa-vị * siêu-nhân ». 

— Thuyết đị-tộc : 


SE de С hnoo [IDIA TEA Hitler cho rằng không những có sự bất binh-dáng giữa các cá-nhân 

Là một nhà ngoại-giao và xã-hội-học Pháp. Tác-phầm quan-trọng nhất si Жыйыр Ee 
của ông là cuốn «Essai sur |'lnégalité des Races Humaines» (1854) (Tiều- ери" Е? Leg 
luận vè sự bất binh-dáng giữa các chüng-tóc). Trong tiều-luận trên, ông 
cho rằng sự bất-bình-đẳng giữa các chủag-tộc có tỉnh-cách tự-nhiên và 
thường-trực. Trong các chủng-tộc thì giống da trắng hơn các giống khác, 
và trong äng da trắng thì ngành Aryen hơn cả. Lý-thuyết của ông về sau C6 những chủngtộc khác kém cài hơn, đã không tạo-lập được văn- 
được Wagner và Chamberlain lập lại, và có ảnh-hưởng trực-tiếp tới thuyết mà còn hay tìm cách phá hoại văn minh. 
chủng-tộc của Hitler sau này. Thuyết & 

— Thuuết siêu-chủng : 


— Wilhelm Richard W. 1813-1883) 
кле ре Оер, + А Hitler tình-bầy rằng, lịch-sb vănminh Thë-giói đã chứng tỏ là tất 
Wagner là một nhạc sĩ lừng-danh của Đức vào thế kỹ 19. Hầu hết Ç "Ж е 3n ажаа: đều da 8 
«ác nhac-phàm danh tiếng của Wagner đều ca-ngợi quan-niệm chủng-tộc | những công trình biều-hiệu cho nền văn-mi n-loại đều о chùng- 
с Aryen xây-dựng lên. Bởi dó, chủng tộc Aryen xứng dáng làm, thầy 


Có chủng-tộc thông-minh tài giỏi nhiều nghị lực hơn các chủng-tộc 
с. Chủng-tộc này tạolập văn minh, có bồn-phận duy-trì và phát 
văn-minh nhân-loại. 
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Thế-giới, có sứ mạng đất dẫn các chüng-tóc khác trên đường tiến bộ, tạo 
lập hàa-bình và mưu cầu hạnh-phúc cho nhân-loại, 

9) Chủ.nghĩa Quốc.Xã: 

— Tạo hòa bình bằng sức mạnh 

Dya trên căn bản thuyết siêu-nhân và siêu-tộc, Hitler chủ-trương một 
đường lối cai-trị nghiêm-khắc. Tất cả mọi người trong nước phải nhấm 
mắt phục tùng mệnh-lệnh của lánh-tụ (siêu-nhân). Tất cả các đân-tộc hàn 
kém phải phục từng sự lãnh-đạo của chủng-tộc Aryen, là chủng-tộc dạc 
biệt tài-giỏi, 

— Bảo-oệ chủng-tộc thuần-lúu: 

Vi giống Aryen là một chủngtộc cao cả nên phải cổ-gắng Ьо; 
dòng máu mình cho trong sạch, đề khỏi bị de bàn bởi sự pha trộn vó 
dòng máu của các chủng tộc khác. Trong ső các dân tộc thuộc chủng tộc 
Aryen chỉ còn có dân Đức là chưa bị pha trộn với các giống khác, уйу 
người Đức phải bảo-vệ sự thuần nhất của giống Aryen, đề đủ sức thống 
nhất hoàn cầu, đem lại hạnh-phúc cho nhân loại. 

— Bài Do-Thái : 


Người Do-Thái thuộc về chủng-tộc chuyên phá-hoại văn-minh, № 
đề họ tự-do phát-triền thì sẽ là một đe-dọa trầm trọng cho sự thuần-túy 
của dòng máu Đức. Vậy đề người Do-Thái khỏi trộn giống xấu cho dòng 
máu Đức, làm suy yếu dân-tộc Đức, nên phải tìm mọi cách tiêu-diệt кб; 
Do-Thái. 

IV... CÁC ĐIỀU.KIỆN GIÚP ĐẢNG QUỐC.XÃ NẮM CHÍNH QUYỀN 


Đảng Quốc-xã thống-trị được Đức-quốc trên mười năm, đã đành là 
nhờ vào khả-năng của Hitler và những-cộng-sự tài ba của ông. Nhưng thật 
та, sở dĩ dàng này có thề nám được chánh-quyền, là nhờ một số điều-kiện 
thuận.tiện về nhiều mặt, 

1) Về chính-trị: 

a) Cái nhục do Нда ước Versailles gây ra: 

Tháng 11-1918, Đức bại trận và đầu hàng Đồng-Minh, kết-thúc cuộc 
đệ nhất thế chiến kéo dài từ năm 1914. Ngày 28-6.1919, Hàa-ước 
Versailles được ký-kết đề giải-quyết các vấn-đề liên-hệ tới cuộc chiến- 
tranh 1914-1918. Theo Hòa-ước này, Đức phải hoàn toàn chịu trách- 
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ёт tỉnh-thần về cuộc đệ nhất thế chiến. Đức mất hết đất dai hài- 
goai, phải cất một phần lãnh-thồ nhường cho Pháp, Bi, Ba Lan... 
fè quân-sự, Đức chỉ được phép lưu-dụng tại ngũ đạo quân Cảnh vệ 
00.000 người, không được chếtạo chiến ham, phi cơ chiến-đấu, đại 
me. Đức còn phải bồi thường chiến-tranh cho các nước thẳng trận những 
oàn tiền khồng-lồ. 

Dân Đức coi Hòa<ước Versailles như một điều xi-nhuc cho tò- 
ӧс, cho dán-tóc họ, một dán-tóc vẫn tự-tin là hàng mạnh và tài 
đôi nhất thếgiớ.. Уі уду khi đảng Quốc-xã chủ-trương tái tạo Đức- 
ốc thành một nước hùng mạnh, khi Hitler chủ-trương dùng chiến-tranh 
đề rửa nhục, đề tiến lên dia vị bá-chủ thì dën Đức đã hưởng-ứng nồng 
hiệt dè thàa-mán tự ái dân-tộc. 

b) Ngõ bí chính-trị: 

Nền Cậng-Hòa Đức ra đời đứng vào thời gian Đức bại trận (cuối 
918 — dâu 1919). Chính quyền Cộng-Hòa då phải nhục-ahã đặt bút ký 
ba-ước Versailles. Do đó dân-tộc Đức hùng mạnh vẫn luyến tiếc những 
hiến công oanh liệt dưới thời Quân-chủ, và không mấy thiện cảm với 
thế-độ mới. Hơn nữa, các chính-phủ của chế-độ mới (thuộc đảng Xã-hậi 
Dân-chủ) lại không thề giải quyết một cách hữu-hiệu các khó khăn của Xã- 
ĝi Đức thời hậu chiến. Sự kiện này khiến mọi giới hoàn toàn mất tin- 
пе ở tương-lai. 

Sinh-hoạt chính-trị Đức ngày càng đi vào ngõ bí, và nhất là trong 
khoảng từ 1930 đến 1933 thì tình thế hầu như đã tới chỗ bế-tắc. Trong 
hời-gian này, một số nhân-vật tên tuồi thuộc các đảng hữu-phái thay nhau 


Шого chính-phủ, nhưng đều bấtlực. Về phía đốilập, có bai đảng 


ng kề nhất là đảng Cộng-sản và đàng Quốc-xã. Daaf dân Đức đều có 
Geh än ái-quốc cao độ, lại chịu ảnh-hưởng của các lý-thuyết chủng-tộc, 
„nhiên không thề theo Cộng-sản, vì Cộng»sản chử-trương vô tồ-quốc và 
phi dân-tộc. Trong khi đó đảng Quốc-xã của Hitler đề cao tỉnh-thần 
ốc-gia, ca-tụng chủngtộc hùng-cường. công khai chống-đối Cộng-sản. 


Vừa sợ Côngsản cướp chánh-quyën, vừa muốn giải-quyết tình-trạng bë- 


lắc, trong tinh-thë đó, dàng Quốc xã đã được coi như lối thoát duy nhất, 
cơ-hội đã đến tay đẳng này. 
9) Về quân-sự: 
Theo Hòa ước Versailles, Đức chỉ chính thức được lưu ngũ 100.000 
п. Vì vậy sau chiến tranh 14-18, có hàng mấy triệu quân-nhân Đức có: 
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đầy đủ vẻ khí ở trong tình trạng be-ve vô định, không còn trong quân < Я А Desen 

at ar Be bị ube MM với TẾ Akten weg ve ën Kë min EE Hp: e ek De drie Reiche 

vừa bị đầy vò bởi cái nhục bại trận. lại không có nghë-ngbiép sinh nhai. Lợi _ lệ tam Reich theo chính-thề độc-tài, thống-nhất các tièu- 

dụng tình thế, các chính đảng tại Đức đã lập những lực-lượng bẩn quân- ig thành một quốc-gia duy-nhất. 

sự bằng cách thu-dyng các cựu quân-nhân bất mãn này. Đảng Quốc-Xã b) Một dân-tộc, một đế-chế, một lãnh-tụ: 

tồ-chức được hai lực-lượng hùng-hậu, là đạo-quân xung-phong SA (dưới Đề thực-hiện chế-độ độc-tài, Hitler tung ra khầu hiệu : ein Volk 
Reich, ein Führer » (một dân-tộc, một để-chế, một lãnh-tụ), ` 


— Một dân-tộc : 


quyền chỉ-huy của Röhm) và đội tự-vệ SS. 
Các lực-lượng quân sự này gây thanh-thế cho đẳng Quốc-xã rất nhiều 
và đóng góp một phần đắc-lực vào việc đưa đảog tới chò nám chánh-quyền. Một dân-tôc đây là dân-tộc Đức, với đồng máu Đức thuầntúy, V 
И ы: có dëst ñ opa E lần-túy.. ì 
5) Kinh-tế, tài-chánh : A > SR Р RS đáng kề. Hitler đã tuyên bố: < и gì lợi 
А, А, ` A П In-tộc Đức là công , điều gì hạt 4ап-4д‹ D ER 
Ngay sau khi dë 1 thế-chiến chấm dứt, nền kinh-të, tài-chánh Đức dân-tộc khác, nhất là dân Dame ы Se DEE 
đã lâm vào cảnh khüng-hoàng trầm-trọng. Xí-nghiệp bị phá hủy, hàng E Tông ső dân Do-Thái bị giấc lên tới 6 triệu người камер dë- 
triệu thợ thát-nghiép, mức sản-xuất quá kém, đồng Ма (dom-vi dëng Thy bảy КҮН 
Đức) sụt giá mau chóng không thề tưởng tượng được: Năm 1918, mót арн 
My-kim ăn 4 Mark, năm 1923, một Mỹ-kim ăn hàng triệu Mark! 


ES quyền caitrị của Hitler, trong nước chỉ có một dàng dược 
g nhận, đó là dà ốc-Xã, tất š <Á й n 8 
Từ năm 1924 đến 1929, nhờ tài năng-xuất chúng của Bác-sĩ Schacht PSA š bi др охь зе эйе chính dàng khác đầu 
+ình-hình kinh-tế Đức đá phục hồi mau chóng. Nhưng tình thể mới gnoài vòng pháp-luật. Đảng Cộng-Sản 
vừa ồn định, thì do ảnh-hưởng tai hại của cuộc khủng hoảng kinh-tể năm 
1929 từ Mỹ trần sang, nền kinh-tế Đức lại khủng-hoằng trầm trọng, Số 
thợ thất-nghiệp lên bàng chục triệu. Giới đại tư-bản; đại kỹ-nghệ Đức 
tất lo bọn Cộng sản lợi-dụng thợ-thuyền đề cướp chính quyền, nên dš Vì là chế-độ độc-đảng nên đương-nhiên đổi lập bị cẩm hẳn. Nga 
cố gắng giúp dàng Quốc-xã; mong nhờ dàng này diệt Cộngsản và ồn ng nội bộ dàng Quốc-xã, các khuynh hướng đối-lập đều bi к 
định gek, ng ngay. Vì vậy, đêm 30-6-1934, chính Hitler tự tay hạ sát Röhm, 
ời chỉ-huy đội quân xung-phong SA, và là đồng-chí của Hitler từ 

lồi đầu, 11 tướng tá khác cũng bị hạsất trong vụ này. 

Sau khi nắm được chánh-quyền, đảng Quốc-xã đã cãi-tò hoàn-toàn Е SS láng si À у 
Ба h F Lực lượng SS cùng với lực lượng an-ninh SD (Sicherheitsdienta) và 

nước Đức về mọi mặt. el Cảnh-sá ốc-gì ` d 
lượng Cành-sát Quốc-gia Gestapo (Geheime Staatspolizei) là các cơ. 
1) Về chính-trị nmật-vụ sẵn sàng thủ-tiêu bất cứ một cá-nhân hay một*nhóm chống 
ji nào. 


itler khủng-bố mạnh nhất. Đảng viên Quốc-xã lần lượt chiếm các 
vị then chốt từ trung-ương tới dịa-phương. Số dà lên ốc-xả 
lên tới 7.000.000 người, geg? AY 


V.— SỰ THỰC.HIỆN CHẾ.ĐỘ QUỐC.XÃ 


а) Cải-tồ chính-thề: 

Nước Đức mới được thành-lập vào ašm 1871, theo chính-thŠ quân- — Mat lãnh-tự : = 
chủ, mang quốc-hiệu là «Das deutsche Kaiserreich» (Đế-quấc Đức). Cuế: | Trong cuộc tuyền-cử ngày 5-3-1933, đảng Quốc-xã chiếm Aaf 
năm 1918, Hoàng-Đế Guillaume 11 thoái-vị, đầu năm 1919, quốc-hậi Đức  Quốchội (288 ghế). Do đó, Quốchội đã bièu =quyết một dao- 
hop tại Weimar thảo biến-pháp, nước Đức theo chínhhề Cộng-Hòa : trao toàn quyền cho Hitler. Từ dây về sau tuy biển pháp Weimar 
«Ре Weimare Repvblik» (Cậng-Hòa Weima). chưa bị tiêu hủy, Quốc hội vần còn, nhưng tất cả mọi quyền lập. 
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hợ-thuyền, nông-dân được đặc biệt nâng-đỡ, có mức sống vật-chất 
n trước. 

Giải-tán nghệp-đoàn, cấm đình-công: 

sinh-hoạt kình-tế khỏi bị đình-trệ vì những cuộc đình-công, tranh 
giữa các nghiệp-đoàn thợ và chủ .v.v.. từ tháng 5-1933, Hitler ra 
Leit tán các nghiệp-doàn, cấm công-nhân đình-công, các vụ tranh-chấp 


“chủ và thợ phải do chính-quyền giải-quyết. 
4) Vë quân-sự: 


pháp, hành-pháp và tư-pháp đều tập-trung trong tay lánh-tụ Hilter. Lãnh. 
ty được coi như tuyệt-đối sắng-suốt, có quyền-hành vô hạn, toàn dân phải 
tuyệt-đối truag-thành với lãnh-tụ; phải nhám mất tuân theo mọi mệnh-lệnh 
của lãnh-tụ. 

9) Vë Văn-hóa giáo-dục 

a) Chánh-sách ойп-Һба giảo-đục : 

Chương-trình giáo-dục được cải-tồ toàn-diện, học đường biến-thành 
1ò luyện thanh-thiểu-niÊn. thành những người biết tuyệt-đổi phục-tùng lš nh- 
tụ; biết tỉn-tưởag vào chủng-tộc Aryen siêu việt... Sách giáo-khoa được Không chịu sự ràng buậc của hòa-vớc Versailles về quân-sự, Hitler 


sửa đồi hoàn toàn cho phù һер đường lối mới. Т tò chức những đạo quân hùng mạnh, trang-bị võ-khí tối-tân, Ngoài 
ke lượng hàng hậu SS và SA, năm 1936 quânsổ Đức đã lên tới 


0.000 người, và nếu chiến tranh xầy ra, Đức có thế huy động được 
ПО triệu quân. Ngân-sách Quốc-phòng rất cuan-trọng, năm 1938 lên 
90 tý Marks. 


'Tất cà các phương-tiện phồ-biến tư-tưởng và truyền-bá văn-hóa như 
sách báo, đài phát-thanh vv... đều bị kiềm duyệt gất gao, được xử dụng 
vào mục tiêu tuyên-truyền, ca tụng lánh-tụ và đề cao chủag-tộc. 


b) Đảo tạo thanh-niên : 

Thanh thiếu niên được tồ-chức thành-hàng ngũ chặt ché, được huấn `y đầu năm 1938, Hitler trực tiếp nấm quyền diều hiền quño-dói- 
luyện theo mật đường lối đặc biệt của đảng Quốc-xi, tách rời ảnh hưởng máy tuyên truyền tỉnh-vi của Hitler không ngớt đề-cao vai tò 
của gia đình. TThanh-thiếu-niên được sửa soạn tử nhỏ đề sẵn sàng trò ranh, đề-cao sứ mệnh của dân Đức trong việc bảo-vệ văn-minh 
thành cắn.bộ của đảng. Ví dụ Tồ-chức Thanh-niên Hitler (Hitler Jugead) 
chuyên lo việc thâu nạp thiếu-niên từ 14 đến 17 tuồi gia nhập lực lượng 
SA, SS và đảng Quốc-xã. 


5) Về Kinh-tế Xã-hậi: 
а) Kinh-lễ tự túc. itler đã hành-động trái ngược hẳn với các rằng buộc của hòa-ước 
Đề sửa soạn chiến tranh, Hitler ra lệnh cho dân chúng phải hy-sinh les như ban lệnh cưỡng bách tòng-quân năm 1935, witz Ss 
đề phát-triền kinh-të. Từ năm 1936, kè nào chuyền tiền ra ngoại-quốc së Vượt qua sông Rhin, tăng cường việc đóng phi cơ chiến-dấu; tàu 
bị xử-tử, „ chế-tạo đại-bác... 
Ў š Ñ e CH 1 PS chống lại bién-pháp kiềm-soát quân +8 do Hội-nghị tài binh của 
` Hitler còp re lệnh cho các nhà bác học phải chế ra tớ, len, aen vì gác La hiền qaya Đức пи khối hộcnghị tài bình, và ao để rút ra 
cả ét-xăng nhân-tạo. Nhờ chính sách khắc khồ này, mức sản xuất tăng mau, нё Quấc-Liên. 
và mức nhập-cảng sụt nhanh~chóng. 23 " Ж 
xay 2 e к b “ә ч Th 11-1936, Hitler liên-kết với Mussolini thành lập trục Bá. 
b) Giải-quuết nạn thất.nghiệp, nâng сао mức sông thợ-thuuền. La Mã 
t Khi Hitler sën chính-quyền, Đức có 7 triệu thợ thất-nghiệp. Hitler )) Giúp độc-tài Tâu-Ban-Nha, liên-kết véi Nhật: 
kiểm việc cho thợ bằng cách thực hiện các đại công-tác như dåp xa-lộ, Năm 1936, nhà độctài Franco đã thắng Chánh-phủ Cộng-hòa, 
với thiết các tinh bị chiến-ranh tàn-phé, khach trương ký-nghệ v-v.. Trong ка ЫЫ? dacti tpi Tâybaa-Nha. Sở di Franco thắng được 
hôi gan ngắn, số người thất-nghiệp rút xuống còn trên 1 triệu. lờ khí giới và quân tì nh nguyện của Đức-Ý. 


) Về ngoại. : 
а) Xé hòa-ước Versailles, rút khỏi hội Quốc-Liên, lập (гис 
inh — La-Mã : 
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g phản-ứng bất thường của một tâm-trạng bệnh hoạn, thì không |ë 
0 triệu dân Đức lại mà quáng phục tùng một người bệnh hoan trong 
n mười năm trời hay sao 3 


9) Căn-bản lý-thuyết thiếu khoa-học 


Thuyết chủng.tộc mà Hitler dùng làm căn bản thiếu khoa-học. Không 
б gì chứng-tỏ một cách cụ-thề rằng chủngtộc Aryen là một chủngtộc 
đẳng. Quan-niệm cho rång: Thượng-để đã chọn chủngtộc Aryen đề 
lập và bảo vệ nền văn minh nhânloại rất mơ hồ, 


Năm 1937 Trục Bá-Linh, La. 
Má, Đông-Kính ra đời. 
с) Chiến-tranh xâm-lược, 


Đề thực hiện mộng bá chị, 
Hitler đã áp-dụng một chính-sách 
ngoại-giao khônkhéo, ký-kết hiệp. 
ước với từng nước, phân tắndồng. 
minh đề dễ bề xâm lấn. 

Bắt đầu từ năm 1938, Hitler dã 
xua quân xâm chiếm hết nước nà 
đến nước khác. Khởi đầu là Áo 
thôn-tính (1938) ; rồi tới Tiệp- khí 
(1938-1939), Ba-Lan (1929) ; Đàn 
mạch, Na-Uy, Hòa-Lam, В, Pháp 
(1940); Lỗ, Bảo (1941). Từ піп 
1941, Đức liên tiếp oanh-təc Ach 
quốc, và kéo quân tràn sang Nga-sở 

1945, Đức bại trận, Hitler tv- 
tử, dàng Quốc-xã tan: 


~ NHẬN.ĐỊNH 


1) Hitler : nhân tài hay 
bệnh hoạn ? 


Hitler còn cho rằng sự pha-trộn giữa сіс nòi-giống sẽ làm cho chủng- 
suy yếu di. Trong khi đó thựctế cho thấy nhiều khi trái ngược 
n. Dân tộc Hoa-k là dân tộc bị pha trộn nhiều nhất, và hiện là một 
n-tóc mạnh-nhất, 

5) Lạm dụng chiến tranh : 

Lịch-sử đã chứng-minh chiến-tranh là một phương-ti$n hữu-hiệu đề 
lo-vệ sự toàn vẹn của lãnh-thồ, nền độc-lập Quốc-gia và danh-dự của dân- 
lộc. Nhưng chế-độ Quốc-Xá của Hitler đã quá đề-cao vai trò chiến-tranh, 
lš lạm-dụng ehiến-tranh vào những mục-tiêu thiếu chính đáng, chỉ cốt thỏa 
шап tự-ái nhất thời hơn là bảo-vệ những quyền-lợi lâu dài. Do đó dš dua 
thân loại tới cảnh tương tần khủng-khiếp, 


4) Vô nhân đạo 


Chế-độ Quốc-Xã đã tỏ ra quá tần ác khi giết tới sáu bày triệu däs 
o-Thái. Nhất là trong số những người bị giết một cách dã man lại có 
nhiều ông già bà cả, đàn bà và trẻ nít, Một số đông người đã bị giết 
ột cách đau đớn đề nghiên cứu trong các phòng thí nghiệm giống như giết 
Những con thỏ, соп chuột... Hitler cho rằng dën tộc mình có nhiệm-vụ bào- 
Ё văn-minh, nhưng lại có những hành-động tàn-ác thiểu văn-minh 1 


5) Dứt khoát với Cộng-sản : 


Phải công nhận rằng Hitler cùng dòng Quốc-xĩ của ông dá ý-thức 
гос hiềm-họa của Cộng-sản sớm nhứt. Và đã thi-hành một chương-trình 
Công quy-mô ngay từ khi thế-giới còn dang bố-ngỡ trước đường di 
ёс bước của bọn Cộng-sản dë-tam Quốc-tế. Nhiều người nói rằng, vì chính- 
h sai lầm của Hitler nên ngày nay nửa nước Đức mới mất về tay Cộng- 
. Nhưng người ta lại cũng có thè nói rằng. nhờ Hitler nên ngày nay 
nước Đức còn được ở phía tự-do. 


Trong suốt 20 năm qua, bế 
bao nhiêu người đá nhận-xét về 
Hitler. Nhiều ý-kiến cho rằng Hitler 
là một con người bệnh-hoạn; 
có những hành động tần-ác, 
tư-tưởng và hành-động phàn 
một tâm-trạng bất thường không 

© gidi thích được. 


ảnh 


thè 


Tuy nhiên, vô tw mà xé 
thấy quả Hider là người có nh 
khả năng đặc biệt. Vì nếu bảo tất á 


j ` А à 
bo: GEN CG vêu những hành động của Hitler chỉ ! 
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6) Đắc-nhân-tâm б / 

Tuy lý-thuyết, chủ nghĩa và chế-độ Quốc-xã có nhiều điểm sai Tầm, 
nhưng Hitler đã thành công được một thời là vì đã đánh trúng tâm lý di 
da số nhân dân Đức : nhiều tự ái dân tóc, wa bùng mạnh và có tinh thần 


ái~quốc cao. 


CÂU HỎI 


0 Sơ-lược oè tièu-sù Hitler. 

2) Nói qua 9 sự thành-lập đẳng Quốc-xẩ. 

3) Đảng Quốc-xã đã chấp chánh trong trường hợp nào 3 

4) Các lú-thuuết nào đã ảnh hưởng tới tưdưởng của Hitler. 

5) Tóm lược lú-thuuết Quốc-xã. 

6) Нау trình-bầu các điềm chính wën cửa Chủ-nghĩa Qaốc-xã. 

7) Đảng Quốcxã đã nấm được chính-quyền nhờ các điều-kin 
thuận-tiện nào ? 

8) Sau khi nắm chính-quyền. Hitler đá thực-hiện những thay đồi 
nào оё chính-trị tại Đức. 

9) Chính-sách ойп-Һба giáo-dục của Quốc-xã như thể nào > 

10) Trình-bầu оё vai trò lãnh-tụ trong chë-dô Quốc-xã Đức. 

11) Nói qua оё chinh-sách kinh-tể của Hitler 

12) Đảng Quốc-xã đã thực-hiện những cải cách nào oë mặt xấ-hợt 

tại Đức. 

13) Đảng Quốc-xã đối xử dới người De Thái như thể nào à 

14) Thái-độ của Hitler đối 061 hòa-ước Versailles à 

‚15) Sơ lược wë chính-sách ngoại-giao của Hitler. 

16) Anh (hau Chị) có những nhận-định nào оё Đức Quổc-Xâ$ 


11. Đảng Phát-xít 


VI.— Nhận-định 


MUSSOLINI 
Nhà độc-tòi áo đen 


BÀI THỨ MƯỜI SÁU 
Ý PHÁT-XÍT 
1.— Сөп người Mussolini 
M.— Lý-thuyết và chủ-nghĩa Phát-xít 


IV.— Các điều-kiện giúp dàng Phát.xít nắm chánh-quyền 
V.— Sự thực hiện chế-độ Phát-xít 


r— CON NGƯỜI. MUSSOLINI 


Benito Mussolini sanh ngày 
29.7-|883 tại Predappio trong một 
gia-dình cần-lao, thân phụ làm nghề 
rèn kim khí. Sau khi học hết bậc 
Trung học, Mussolini làm nghề giáo 
viên. 

Năm 1902, Mussolini sang sống 
tại Thụy-sĩ. Trong thời gian này, 
ông học thêm, viết báo và gia nhập 
đảng Xã-hội. Bị chính-phủ Thụy-sĩ 
trục-xuất, ông trốn quá Pháp, sau đó 
trở lại Thụy-sĩ rồi lại bị trục xuất 
nữa, nên năm t904, óng trở vë nước. 
Sau đó nhập ngũ, rồi giải ngũ. và 
trở lại làm giáo viên. Đồng thời 
cũng hoạt động đắc lực cho đẳng 
xš-hQi và được coi là một dåuge, 
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viên quá khích thuộc cánh tả. Маш 1912, ông làm chủ-bút nhật-báo Avanti- 


Trước khi thếchiến thứ nhất thực-sự bùng nò, vào năm 1912, 
Mussolini kịch-lệt bài xích Ý gây chiếntranh với Thồ tại Lybie. Nhưng 
khi thếchiến bùng 05, ông thay-đồi thái-độ, kêu gọi chính-phủ Ý tuyên 
chiến với Đức, Áo. Vì vậy ông bị trục-xuất khỏi đảng Xã-hội. 

Năm 1915, Mussolini đứng ra lập một chánh đảng. gọi là nhóm 
boạt-động cách-mang (Fascio d'azione revoluzionare) nhưng chính-đảng này 
không dem lại Moi nào. Khi Đức tuyên chiến với Ý, ông 
nhập ngũ chiến-đấu, bị thương năm 7917. 

Năm 1919 tại Milan, Mussolini lập ra đảng Phát-Xít, cũng năm 
này, ông ra ứng-cử nhưng thất-bại. Sau dó, nhờ hoàn cảnh thuĝn-tiên, 
đảng Phát-xít bành-trướng mau, tới năm 1922, ông được Hoàng.Để Ý 
Victor Emanuel ШІ mời ra lập chánh-phủ. 

Sau khi nấm chính-quyền, Mussolini thực-hiện chế-độ độc-tài tại t. 
Hiên kết với Hitler. Năm 1940, Mussolini tuyên chiến với đồng-minh. 

Tháng 7 năm 1943, quân đồngminh đồ bộ lên đảo Sicile. 
25.7.1943. một cuộc cách-.mạng хау ra ở La-mãs Mussolini bị bắt giam. 
Sau nhờ quân Đức cứuthoát, ông lên Milan lập chính-phủ Phát-xít, nhưng 
bị dân-chúng nồi dậy phẩn-đổi bị bắt xử tử tại Côme năm 1945. 


П. „РАМО PHÁT Хіт 

Ché Phát-xít do ở chứ Fascio, là tên gọi một vật dùng làm biều- 
tượng quyền-uy của Đế quốc а-та ngày trước. Biều-tượng này là một bó 
roi bằng cây song hoặc cây du; bó bằng giây da, ở giữa bó có một cái búa, 
cán lần ở trong, lưới thè ra ngoài. Những cây roi tượng trưng sự trừng 
phạt, cái búa . tượng-trưng uy-quyền của sự sống và sự chết, Mussolini 
muốn tái-lập một để-quốc rộng lớn như асобе La-mã thuở trước; nên 
dàng biều-tượng kề trên lầm huy hiệu cho đàng mình. Vì thế dàng ông 
được gọi là đảng Fascist (Phát-xít). 


Mussolini lập đồng Phátxít tại Milan năm 1919 lúc đầu số Aer: 
viên rất ít, nhưng vì chiến-ranh vừa kčt-liču, những người bất mãn với 
tìnhthế mới gia-nhập dàng rất đông. Lại còn giới tư-bảm, kỹ-nghệ và dia- 
chủ, vì sợ nạn Cộng-sẵn cướp chính-quyền giống như tại Ngaasõ năm 1917, 
sân tích-cực баб Һә đàng Phát-xít đề đối phó vời Cộng-sản. 
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Đăng Phát-xít được tồ-chức chặt chế, giống hệ-thống tŠ chức của 
xuân đội. Đẳng-viên phải triệt đề tôn trọng kỷ-luậu, mặc sơ-mi den, 
_ chào lá, được huấn luyện quân-sự. Đăng thẳng tay dùng 
чё lực rừng-trị những ai chống đối. Các năm 1921 và 1922, đảng viên 
Phát-xít đã giếu gây thương tích hoặc khủng bố hàng ngần dàng viên Xã- 
"he, đốt tới 600 trụ-sở lao-dộng. 

Đăng viên Phát-xít tăng mau, tới năm 1921 đã lên tới 320.000, và 
“tới năm 1922 lên tới 480.000 người. Tuy số dàng-viën tăng mau, 
nhưng số đại-diện của dàng tại Quốc-hội hãy còn quá ít, chỉ chiếm: 
vào khoảng 1090 tồng số ghế. Ước vọng duy nhất của đảng vào thờ 
kỳ này là nấm chánh quyền đề thực hiện các mục-tiêu của mình. 

Trước sự lớn mạnh của đằng Phátxít, đàng Xã-hội gây khó khăn 
'bằng cách ra lệnh tồng bãi công vào tháng 8-1922. Mussolini huy-động 
lực-lượng Phát-xít đề phá, và đảng Phát-xít thành công. Mussolini đòi 
nắm chánh quyền, 


Vào cuối tháng 10-1922, đảng Phát-xít gây áp-lực bằng cách chiếm. 
Aën các sở cảnh-sát, ga xe lửa, bưu điện và các công-sở khác tại nhiều 
tỉnh miền Bắc Y. Các nhóm đảng viên Phátxít võ trang bắt đầu kéo 
về La-mä. Mussolini ở Milan chờ đợi. Chính-phủ yêu cầu Ý Hoàng ban- 
bö tình-trạng thiết quân-luật đề đàn-áp phe Phát-xít. Ngược lại, Ý-Hoầng 
mời Mussolini về La-mã lập chính-phủ, Ngày 29-10-1922, Mussolini cùng 
_wới các dàng viên sơ.mi den, hùng-hồ kéo vào La-mã. 


theo lối cè La- 


Trong cuộc tuyền-cử 1923, đảng Phát-xít chiếm đại đa-số trong quốc- 
Hội (406 trên 535 ghế). 

Từ sau ngày Đảng-trưởng Mussolini chấp-chánh, đảng Phát-xít là 
chánh-đãng hợp-pháp duy nhất tại Ý, là phương-tiện đề Mussolini thực 
hiện chế-độ độc-tài. 

и. — LÝ-THUYẾT VÀ CHỦ.NGHĨA PHÁT.XÍT. 

1) Lý-thuyết : 

Mussolini là người ưa hành- động hơn lý-thuyết, nên hệ-thống tư-tưởng. 
của đảng Phát-xít thiếu mạch-lạc. Người ta nhận thấy tư-tưởng Mussolini 
đã chịu ảnh-hưởng bởi các tác-phầm phi-bác dân-chủ của các tác giả Y, 
Đức, Pháp như Gentile, Malaparte.v.v... và có thề tóm lược mãy 
điềm chánh : 


Ga 
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ау Quốc-gia trên hết : 

Quốcsgia tượng-trưng cho ý chí chung của toần-dân, nên người dâm 
phải tỉn-tưởng vào quốc-gia. Sự tin-tưởng này phải nhiệt thành như làng 
tin đối với tôn-giáo Và ý-niệm tồ-quốc phải có tỉnh cách thiêng liêng. 
tối thượng. 

b) Nhân-dân thụ-động : 

Mussolini từng tuyên-bố : «Thế-kỷ 20 là thế-kỷ của lãnh rs. Trong 
một Qốc-gia, nhân-dân là một khối thụ-động hèn kém, chỉ có các vĩ-nhân. 
mới đáng kề, nên quyền-hành cần tập-trung trong tay các lãnh-tụ. Nhân-dân 
chỉ là người tuân lệnh. 

c) Nước Ý hùng-cường : 

Ngoài ra. Mussolini còn dựa vào quá-trình lịch-sử của cò đế-quốc La- 
mã, cho rằng dân-tộc Y là một dân-tộc hùng-cường. Người Y phải táilập. 
một đế-quốc rộng lớn: như đế-quốc La-mā xưa Ша đề xứng đáng với 

tiền-nhân. 


9) Chủ - nghĩa : 


Dựa vào các lý-thuyết kề trên. Mussolini đã xây-dựng chủ-nghfa 
Phát-xít gồm các điềm chính sau : 

a) Tất сй cho quốc-gia : 

Vi Quốc-gia trên hết nên Quốc-gia là cứu cánh của mọi hoạt-động 
xã-hội. Tất cả mọi cánhân phải khép mình vào kỷ-luật quốc-gia, phải 
phục tùng Quốc-gia, phải hy-sinh quyền-lợi cá-nhân cho quyền-lợi Quốc- 
gia, Mussolini đã nhấn mạnh: «Người dân phải quên mình và chỉ được 
nghĩ tới quyền-lợi quốc-gia". 

b) Chính-thề không quan-hệ : 


Chỉ có quyền-lợi quốc-gia là trọng hơn cả nên Chính-thề quốc-gie 
không quan-hệ. Bất cứ hìnhahức nào khả di bảo-vệ được quyềnợi tői 
thượng của quốc-gia đều có thề chấp-nhận. Vì chính-thề chỉ tiêu biče 
cho trình độ chính-trị, lịch-sử và tâm-]ý một dân-tộc vào một thời-đại nhất 
định nào. 

Tuy-nhiên, Mussolini chủ-trương một chính-quyền mạnh đề có thè 
đứng vững và đủ khả-năng lãnh-đạo nhân-dân, 
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e) Tái-lập đế-quốc : 

Đề đạt địa-vị xứng-đấnz của một dân-tộc hùng-cường, Mussolini 
chủ-trương dùng sức mạnh đề thiế-lập một để-quốc lộng lớn như đế. 
quốc La-Mš cũ. Vì vậy ông đá dùng biều-tượng quyền-uy của đế»quốc 
La-mä làm huy hiệu cho đảng mình, bắt đẳng -viên Phátxít chào theo 
kiều а-та, 

IV.— CÁC ĐIỀU KIỆN G:ÚP eine PHÁT-XÍT NÁM CHÍNH.-QUYỀN 


Mussolini là yču-tő thành-công quan-trọng nhất của đảng Phát-xít 
là linh hồn của đàng, nhưng sở dí đảng này nấm được chánh-quyền là 
mhờ các điều-kiện thuận-iện do thời-cuộc nước Y gây ra. 

1) Vë chính-trị : 

Trên phương-diện quốctế, Y là một nước tháng trận trong đệ 
nhất thế chiến. nhưng Y không được đối xử một cách xứng đáng. Các yêu 
sách của Ý không được Hội-nghị Hòa-bình tại Ba-Lê tán thành, dân chúng 
vất bất-mãn, uy-tín Chính-phủ Ý bị thương tồn. 


Về phía quốc-nội, không dàng nào có đa số tuyệt-đối tại quốc-hội, 
Chính-phủ đồ luôn, dân-chúng mất tin-tưởng, Tồ-chức lao-động thân Cộng 
bành trướng mau, đoàn viên lên hàng triệu người, gây nhiều kho khăn như 
đình công, chiếm các xí-nghiệp vv... Bọn Cộng-Sản hoạt-động mạnh, định 
(cướp chánh-quyền đề thực-hiện xã-hội chủ-nghĩa giống Nga-sô. 


Vì lo sợ trước hiềm-bọa Cậng-sản, giới kỹ-nghệ và tư-bản Y tích-cực 
giúp đỡ và ủng-hộ dàng Phát-xít, vì đảng này chống Cộng hãng nhất, 
9) Về quân-sự : 
Các cựu quân-nhân đá từng tham-gia dè nhất thể-chiến bất mãn vì 
Ba be Versailles, bất mãn vì không có việc làm xứng đáng (vì trong 
thòi gian nhập-ngũ, chỗ làm của họ đã bị người khác chiếm), lại không 
а chủ nghĩa Cộng-sản nên đã gia-nhập đảng Phát-xít rất đông, Nhờ đó 
đăng mới tò chức được một lực-lượng võ trang hùng hậu. L.rc-lượng này 
thẳng tay khủngbố bọn đốilập, khiến thanh thế đảng Phát-xít 
lăng mau. 
5) Về kinh-tế xã-hội : 
Y là một nước nghèo, lại bị chiến-tranh tàn phá, số thiệt-hại về nhân- 
„ vậtlực và tàilực lên rất cao. Vì vậy sau chiến-tranh, kinh-tế Ý 
ủng hoàng trằm-trọng : Dân chúng đói khồ, nhiều nơi nhân-dân bièu- 


пома 
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tình đập phá các tiệm bán thực-phầm, chính quyền lại bấtlực, hầu hết 
dân chúng đều bắt mắn, muốn tìm một lãi thoát... Trong khi đó, qua các 
cuậc diễn-thuyếu Mussolini có tài thu hút quần chúng nên dš đạt được 
sự ủng-hộ của nhân dân Ý. 
V... SỰ THỰC.HIỆN CHÉ BÓ PHÁT.XÍT 

Sau khi nấm được chánh-quyền, Mussolini và đãng Phátxít đã cấp- 
tốc thực-hiện nhiều sự thay đồi. 

1) Về chính-trị : thiết lập chế-độ độc-tài 

Khi mới chấp chánh, Mussolini muốn duy-trì hình thức dân-chủ, nhận 
sự Cộng-tác của những người trung-thành với lý.tưởng tự-do. Vì vậy 
Mussolini đã thành lập một chánh-phủ liên-hiệp, chỉ dành 4 ghế cho đảng 
viên Quốc-xã. Báo-chí dối - lập vẫn được xuấtbản. Nhưng vì sự 
chống đối của các vgl phe xã-hội tại Quốc-hội, Mussolini đã giài-tán 
chính-phủ liên hiệp, lập Chính-phủ mới gồm toàn đảng viên Phátxít, tước 
quyền của các nghị-sĩ đốilập, đi đến độc-tài. 


Chính-thề quân-chủ lập hiến vẫn còn. nhà Vua vẫn tại vị nhưng 
không có thực-quyền. Thượng và Hạ-nghịviện vẫn tồn-tại, nhưng 
Mussolini sửa đồi lại cách tuyền chọn nghi⁄sĩ. Tại Thượng-viện, ngoài 
các nghịsĩ mãn đời đảng Phátxít có quyền chỉ định một số nghị-sĩ 
nhiệm kỳ hữu-hạn. Nghị-sĩ hạ-viện do dân chúng bầu trong số các 
ứng cử viên được nghiệp-doàn Phátxít giới thiệu và då được Đại Hội 
Đồng Phát-xít lựa chọn sån, Mussolini là thủ lãnh của Đại Hội 
Đồng Phátxít, Như vậy, tuy các cơ cấu lập-phấp vẫn còn, nhưng 
trên thực-tể, mọi quyền hành đều tập trung trong tay Mussolini và đảng 
Phát-xít. 

Mussolini được gọi là Thủ-lãnh (Duce) và có dia-vi độc-tôn, có 
toàn quyền về mọi lãnh-vực, và theo một sắc-luật nắm 1928, Mussolini 
có thề truất-phế cả vua. Thủ-lãnh đượ: coi như không bao giờ lầm lẫn. 

Đăng Phát-xit là chánh-dàng hợp-pháp duy nhất, được Quốc-gia 
thừa nhận, tất ch các viên-chức nắm giữ những địa vị then chốt đều là 
đảngviên Phát-xít. 

9) Về giáo-dục: 

Mussolini hướng giáo-dục về mục-dích phục-vụ lý-tưởng và chủ- 
nghĩa Phátxít Chương trình giáo-dục và sách giáo khoa được thay đồi 
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thần, Kỷ luật học-dwòng nghiêm như kỹ luật quân đội, giáo chức bắt buộc 
qua những lớp huấnuyện đặc-biệu khi di dậy phải mặc đảng-phục. 

'Thanh-thiểu-niền tùy cỡ tuồi đều phải gia-nhập các đoàn-thề. Từ 8-14 
nhập-đoàn thiếu nhi, từ 14—18 đoàn thiếu niên, và từ lô-đến 21 đoàn 
thanh-niên. 

3) Về xã-hội: 

Có lẽ vì Mussolini xuấtthân từ một gia-dình lao-động nën chế-độ 
Phát-xít đặc biệt ca tụng cần-lao, mọi người bị bắt buộc làm việc. 

Mussolini cấm đình công, giải tán Tồng-liên<đoàn Lao-động, thành-lập 
nghiệp-đoàn, đặt dưới quyền chỉ huy trực tiếp của dàng Phát-xít. Nghiệp- 
đoàn có quyền hành khá rộng, được ấn-định mức lương thợ thuyền. được 
quyền giớithiệu т-с viên vào Hạ-nghi-viện. 

Mussolini cố gắng tăng-gia dân số bằng cách tăng phụ-cấp gia-đình, 
tặng huychương “hiền min: cho người sanh nhiều, đánh thuế nặng người 


4) Về kinh.tế : 

Mussolini chú trọng đặc biệt vào việc tăng năng-xuất của ngành nông- 
nghiệp bằng cách cho aông dân vay vốn, khuyến-khích cải cách phương- 
pháp canh-tácvv... Từ 1925 đến 1933, sản lượng lúa mì tăng gần gấp dôi, 
Nhiều đại công tác được thực hiện đề thu dụng nhân-công, giải-quyết 
nạn thất nghiệp. 

5) Về tôn-giáo. 

Mussolini cố gắng giải-quyết mối bất hòa giữa Chính-phủ và Tòa-thánh 
Vatican bằng thỏa-hiệp Latran (1929). Mussolini muốn tách rời ảnh 
hưởng của Giáo hội Công-Giáo bằng cách giải tán të chức Thanh niên 
Công giáo Y, và ông còn tuyên bố: « Tôi chiếm người Công dân 
Ý từ lúc người đó chào đời, và chỉ buông tha khi họ trút hơi thở, Từ 
lúc đó họ mới thuộc quyền Đức Giáo-Hoàng2, 

6) Về quân-sự : 

Mussolini tăng thêm quân-số, thiết-lập nhiều xưởng sản-xuất vố-khí, 
tích cực sửa soạn chiến-tranh. 

7) Về ngoại-giao : 

Đề thựchiện mộng tái lập Để-quốc La-mä, Mussolini đã dùng võ- 
lực đề thôn-tinh nhiều nước, liên kết với Đức, đưa Y vào cuộc đệ nhị 
thế-chiến 1 
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Năm 1935, Mussolini đem quân xâm chiếm Ethiopie; năm 1939 
chiếm Albanie; năm 1940 khai chiến với Đồng-minh, kéo quân vào đất 
Pháp rồi đánh Hy-lạp, Ai-cập... 

Tháng 7-1943, quân Đồng-minh đồ-bộ Đảo Sicile, Y bại-trận, chë- 
độ Phát-xít xụp-đồ. 

VL_—. NHẬN.ĐỊNH. 

1) Quan-niệm quốc-gia không vững-chắc : 

Quốc-gia từ người dân mà có chứ người không từ Quốc-gia mà ra. 
Người dân là rễ là gốc, Quốc-gia là ngọn. Ngọn che chở cho gốc và gốc 
nuôi dưỡng ngọn. Nếu chủ-trương quyền-lợi và hạnh-phúc cá-nhân phải hoàn. 
toàn hy-sinh cho quyền-lợi quốc-gia thì chẳng khác gì dem chặt gốc đề 
bảo-vệ ngọn. Đó là một điều quái gö. Mật chế-độ chỉ hữu lý khi quyền- 
lợi của quốc-gia và cá-nhân được dung hòa một cách tốt đẹp. 

9) Chủ-trương xâm-lược bất-chánh 


Chủ-trương thỏa mãn tự-ái dân tộc bằng cách dàng võ-lực đề thiết- 
lập một để-quốc rộng lớn là điều bất chánh, vi-phạm nguyân-tåc công- 
bằng. Nếu tất cả các nước mạnh đều tự cho phép mình có quyền xâm- 
chiếm các nước yếu thì công-lý không còn ý-nghĩa gì nữe. 

3) Biết lợi-dụng cơ-hội: 

Mussolini và dàng Phát-xít đã thành công dược trong một thời 
gian chính là nhờ ở chỗ đã biết lợi dụng được sự bất mãn của nhân- 
dân và chính-tình bất-ồn của Y thời hậu-chiến. Đây là một kinh-nghiệm 
đề các quốc-gia dang có chiến-tranh phải sửa soạn trước đề có thề đối phó 
hữu-hiệu với-các vấn-đề sau khi bàa-bình được vãn-hồi. 

4) Chống cộn ghữu-hiệu : 

Dầu sao ta cũng phải nhận rằng giống như trường-hợp của Hitler và 
đảng Quốc-xã Đức, Mussolini và đảng Phát-xít đã đập tan các âm mưu 
cướp chính-quyền của Cộng-sản một cách hữu-hiệu. 

Nếu không có Mussolini và đảng Phát-xíu biết đâu bán đảo Y dê 


chẳng bị sơn đỏ từ lâu rồi. 


CÂU HỎI 


1) Sơ-lược e?  tiều-sử Mussolini. 

2) Tám tắt оё sự thành-lập Đảng Phát-xit. 

3) Нау nói qua vë các điềm chính của lú-thuụuết Phát-xít. 

4) Chủ-nghĩa Phát-xít có đặc-điềm gì 2 

5) Mussolini lên cầm-quuền trong trường hợp nào 2 

6) Các yču-tő nào khiển đảng Phát-xit Ý nám được chánh-quuền > 

7) Chếđộ Phát-xiL dá thực hiện những gì vë mặt chính-tị tại Ý? 

8) Trình.bầu vè những cải-cách xã-hột của Mussolini. 

9) Chính-sách kinh-tế của Mussolini. 

10) Anh (hay СЫ) có những nhận-định nào oë Mussolini ой Đảng 
Phát-xít Ý 3 


Aa 


BÀI THỨ MƯỜI BẢY VÀ MƯỜI TÁM 
CHẾ.ĐỘ CỘNG.SẢN 


A.— Chủ-nghĩia Cộng-sản. 
В. Tổ-chức công-quyền tại Nga-sô. 
C.— Tó-chức công-quyền tại Trung-cộng. 


œ4— CŒbủ-ngbĩa Cậng-sản. 
L— KARL MARX VÀ LÝ-THUYẾT MÁC.XÍT 

Lý-thuyết mác-xít là công-trình chung của Karl-Marx và Frédéric Engels, 
Đến Lénine, lý-thuyết nầy được nghiên-cứu và sửa-chữa lại đề chuyền sang 


phương-diện thựchành và gọi là chủ-nghĩa Cộng-sản. Lấy duy vật biện- 
chứng và duy-vật sử-quan đề cẩt-nghĩa sự tiến-triền của xã-hội loài người, 


quan-niệm Mác-xít tin rằng giai-cãp 
vô-sản зё là giai-cấp nắm chánh- 
quyềnvà thế-giới sẽ trở thành một 
xã-hội vô giai-cấp, không còn sự 
và bóc-lột giữa người 


Với người nữa. 


cạnh¬tranh 


1) Thân-thé Karl Marx : 


Người Đức gốc Do-Thái sinh 
ngày 5-5-1818, đậu "Tënt Triết- 
học (1841); hoạt-động chính-trị, gấp 
Engels tai Ba-lê (1844) và cùng 
viết sách báo bềnh-vực quyền-lợi của 


giai-cấp vô-sản ; viết bản < Tuyên- 
ngôn của đảng Cộng Sản» (1848) 
với chủ-trương lật-đồ tư-bản, hủy-bỏ 
chế-độ tư-hữu, thành-lập một xã-hội 
Cộng-Sản không giai-cấp, chống 
Chánh-phủ; viết cuốn « Tư-bản luận» 
năm 1850 (xuất-bản : cuốn 1: 1867, 
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cuốn H 1893, cuốn 11 1894, hai cuốn sau do Engels xuất-bản); 
lập Đẹ-nhất quốc-tế, viết bản tuyên-ngồn thành-lập (1866); và mất 
ngày 14-3-1883 tại Anh-Quốc. 


9) Duy-vật biện-chứng pháp : 


Biện-chứng pháp duy-vật là một tồng-hợp chặt-ch£ giữ tư-tưởng duy- 
Vật của Feuerbach và biện-chứng pháp duy-tâm của Неве]. 


a) Quan-niệm duy-våt : 

Theo Marx, tất cả đều thoát thai từ vật-chất, một thực tại đệ-nhất 
hiện-hữu một cách khách-quan. Mọi hoạt-động tỉnh-thần đều là sản-phầm 
của vật-chất, do đó sự tiến-hóa của xã-hội lệ thuộc chặt-chẻ vào những dišu- 
kiện vật-chất. 

b) Phương-pháp lú-luận : 


Phương/pháp lý-luận là phép-biện-chứng gồm chính-đề, phản-đề và 
hợp-đề. Marx coi biện-chứng pháp là phương-pháp cần thiết đề tìm hišo 
vũ-trụ và xã-hội loài người vì mọi sự thay đồi đều do mâu-thuần mà có. 

с) Duu-oật biện-chứng-pháp : 

Dựa vào khởi điềm duy-vật và phép biệa-chứng trên, Marx tự-tạo cho 
mình một lối lý-luận gọi là biện-chứng pháp duy-vật đề nghiên-cứu thế-giới 
vật-chất, nhằm khám-phá ra những tương-quan liên-hệ phong-phú kon. 


5) Duy-vật sử-quan : 


Quan-niệm duy-vật áp-dụng vào việc nghiên-cứu xã-hội loài người được 
| Marx gọi là đúy-vật sữ-quan. Theo ông, tưởng quan thiết yếu cho mọi xã- 
hội chỉ là những tương-quan về sản-xuất bao gồm những tương-quan giữa. 
người và thiên-nhiên và giữa người với người, 

a) Xung-đột giữa người vå thiên-nhiên : 


Con người có tương-quan với thiên-nhiên vì sự chiến đấu sinh-tồn 
với thiên-nhiên. Chính sự chênh-lệch về tư-hữu do sự sản-xuất và chiếm- 
hữu då phát-sinh các giai-cấp đưa đến sự xung-đột giữa người với người. 

b) Xung-đột giữa người véi người : 


Từ sự nghiên-cứu lịch-sử các xã-hội, nhất là xã-hội tư-bản, Marz 
hận thấy có sự xung-đột giữa lực-lượng kiềm-soắt sằn-xuất và người 
phụ trách sản-xuất (chủ và thợ). Sự mâu-thuẫn trên cho ta thấy chỉ có 
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đó, sự khám-phá ra dia-vi lịch-sử của giai-cấp vô-sản đã đưa đến vấn- 
đề giai-cấp đấu-tranh. một khí-cụ tốihậu tạo nên những biến đồi khả-d¡ 
đưa xã-bội từ cương-vị thấp đến cương-vị сао, mà cương-vị cao nhất là 
xã-hội Cộng-sản, nơi đó, các lực lượng sản-xuất được tập-trung nhân-danh 
toần-thề xá-hội. 
A. CHÁNH.TRỊ MÁC-XÍT 

Vë chánh-tri, Marx đã áp-dụng những phương-phấp trên đề đưa ra 
mẫy luận-cứ : 

1) Mọi ĝi đều chứa đựng những mâu-thuằn bên trong: 

Mu thuần là điều kiện của tiến-bộ nên muốn tiến mau, cần phải thúc 
đầy sự tranh chấp giữa các mâu thuần của mình, Vì thế, thuyết Mác-xít 
schủtrương phải có cách-mạng thường-xuyên, 
9) Kính-tế là nền-tảng của luật tiến-triển xã-hội : 


cối xay đã phát 


Các gisi-donp của lịch-sử đều bất nguồn từ kinh-tế : 
phong-kiến, máy chạy bằng hơi nước đã phát-sinh xã-hội tu- 


sinh xã-hội 
tính. 


bản, và phương-thức sản-xuất là yếu-tố chính quyết-định hình-thá 
chất, chế-độ xã-hội. Do đó, kinhtế là һалда cơ-sở của xã-hội và các 
“rạng-thái chánh-trị chỉ là thượng-tầng kiến-trúc dựa trên cơ cấu hạ-tăng 
mà thôi, 

5) Giai-cấp đấu-tranh là động-cơ thúc-đẩy sự tiến-hóa 
xã-hội : 

Nguyên động-lực của lịch-sử là sự đấu tranh giai-cấp: Lich-sử xã-hộ: 
aù xưa tới nay chỉ là lịch-sử của giai-cấp đấu tranh». Nën tång của sự tranh 
chấp là sự mâu-thuẫn về quyền-lợi kinh-tế. Marx tiên đoán chế-độ tư-bản 
sẽ tự tiêu-diệt. Nhưng cần-lao không nën chờ dën ngày tư-bản tự tiêu- 
diệt mà phải dùng bạo-lực đề lật-đồ, và thiết-lập một chế-độ cộng-sẵn. Sự 
chuyền-hoán tử tư-bản sang cộng-sản sẽ qua ba giai-đoạn : 

а) Giai-đoạn : I giai-đoạn øó-sẵn chuyên chính Һау độc- 
tài сӣп-1а0: 


dëng của giai-cấp tư-bản chưa bị tiêu- 


(Đề ngăn ngừa âm mưu phải 
vẫn cồn, nhưng thuộc về giai-cấp 


diệt hoàn-toàn) guồng máy quốc-gia 
căn lao vô-sản. 
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b) Giai-đoạn II: giai-đoạn tập-sản : 


: Quyền sở-hữu về phương-diện sản-xuất được quốc-hữu hóa (nhà nước 
kinh tế), không còn chế-độ bóc lột, sự đấu tranh tự tiêu diệt và guồng máy 
quốc-gia vẫn duy-trì đề cưỡng-chế sản-xuất. 


с) Giai-đoạn Ш : giai đoạn Cộng-sản toàn-diện : d 
Tư-bản bị thanh-toán ; kỹ-nghệ phát-triën đến độ không còn vấn-đề 
phân-phối sản-xuất ; quốc-gia tự tiêu-diệt, tự-do, bình-đắng thề-hiện trọn- 
vẹn thế-giới đại-đồng. 
1II,— NHẬN.XÉT VỀ LÝ.THUYẾT MÁC.XÍT 


Lý-thuyết Mác-xít có nhiều điềm sai lầm : 


1) Ò những nước tự-do, xí-nghiệp tư vẫn pháttriền và tiču tư‹sản 
ngày một gia-tắng, trái với nhận-xét của Marx về sự tập-trung tài-sản trong 
tay một thiều-số tư-bản. 


$ 2) Theo Marx, guồng máy quốc-gia sê được bši-bë trong chế-độ xã. 
hội, nhưng trái lại càng ngày càng đè-nặng lên vai người dân; nhất là trong 
giai-đoạn tập-sản. 


3) Duy-vật sử-quan đã không thề cất nghĩa được tại sao có chiến. 
tranh tôn-giáo, cách-mạng dòi quyền dân-tộc tự-quyết. Điều này chứng 
të đấu-tranh không do sự-kiện vật-chất khách-quan mà do sự-kiện tinh- 
thần chủ-quan. 


4) Căn-cứ vào sự tiến-hóa không ngừng. chế-độ Cộng-sản cứng chỉ 
là một giai-doạn trong cuộc tiến-hóa, nó sẽ còn biến đồi : chế độ Công- 
sản đã là chế-độ tốt đẹp nhất chwa ? 


Lại nữa, trong giai-đoạn Cộng-sản, không còn giai-cấp, không còm 


đấu tranh: làm ЊЕ nào để có sự tiến hóa cho được 3 


Hai sự kiện trên chứng tổ sự tự mâu thuẫn của lý-thuyết Mác-xít. 
nm. SỰ DIỄN-TIẾN СОА CHỦ.NGHĨA CỘNG.SẢN 

1.— Đệ Nhất Quốc tế (1866) 

Marx, Engels, Bakounine họp tại Genève, có đại diện của thợ thuyền 
của một số quốc-gia tham dự đá thành lập ra Đệ nhất Quốc-tế chỉ nhằm 
mục dich tuyên-truyền lý-thuyết duy vật trong giới vô sản. TS chức này dš 
tan rã sau khi cuộc Cách-mạng Ba-lê Công xã (1871) bị thất bại, 
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9) Đệ Nhị Quốc-tế (1904) : 

Bebel, Kautsky, Vandervelle họp tạ! Amsterdam cùng các đại dën 
thợ thuyền rồi thành lập Đẹ-Nhị Quốc-tế chủ-trương tranh-đấu chánh-tri 
ôn-hòa. Chủ trương nầy đã gây sự chia ré, càng ngày càng trầm trọng khí 
thế chiến 1 bùng nà giữa hai phe : phe Cộng-Sản qu ổc-gia và Cộng-Sản. 
HE 

5) Đệ-tam Quốctế (1919). 

Sau khi thành công trong cuộc cách-mạng 10-1917 ở Nga, Lénine 
đã triệu tập một hội nghị tại Moscou và thành lập Đệ tam quốctế với chù- 
trương cách-mang bằng võ-lực và cách-mạng tại từng Quốc-gia một. 


4) Dë tứ Quốc-tế (1999) 

Lénine chết (1924), nội bộ Cộng-sản chia làm hai : phe Staline dang 
cầm quyền tại Nga theo Đệ tam quốc tế và phe Trotsky chủ“trương liên 
kết toàn thế-giới và cải-cách toàn-diện. Đệ tứ Quốc-tể та đời. Năm 1940, 
Trotsky bị ấm sát, nhóm đệ tử tuy vẫn tồn tại, nhưng chỉ còn hoạt-động 
về nghiên-cứu và tuyên-truyền chánh-trị mà thôi, trong khi phe Đệ-tam vẫn 
phát-triền mạnh. 

Vi.— CHÁNH-THÈ CÔNG-SÅN 

Từ chủ-nghĩa Cëóng-sàn, một số quốc gia đã thiếtlập chánh-thề 
Cộng-sản dựa theo khuôn mẫu của nghị hội chuyên-chế, một hình thức 
tồ chức công quyền trong đó nguyên-tắc phân quyền ít được ấp dụng vì 
quốc-hội khöng những giữ quyền lập-pháp mà còn xử-dụng luôn cả quyền 
bành-pháp. Chánh thè Cộng-sản thề hiện qua các đặc điềm sau : 

1 Chính-sách tập-quyền : 
Người Cộng-sản quan-niệm rån; 
phải được tập-trung đề mau thựchiện được 
trong các quốc-gia Cậng-sản chỉ có một quyền duy-nhất : 
dân. Tuy nhiên trong thực-tể. quyền-hành đều tập trung trong tay đẳng 
Cộng-sản. 
9) Hệthống các Hëi dëng nhân-dân : 
H@i-đồng nhân-đân được tồ-chức từ cấp xã dën trungeương qus 
các cấp Quận, Tỉnh: Khu, Tiều-bang v.v... Các hội-đồng nầy tại mỗi 
cấp được nhân-dân bầu lên và có quyềnhành rất rộng. Hội-đồng giữ tất 


e chánh-quyền ở trong tay nhân-dân. 
chủ-nghĩa xãhội Do đó. 
quyền của nhân- 
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cả các nhiệm- áp và & 
Six e nhiệm. vụ Һаоһ-рМр và tư-pháp. Riêng hội-đồng nhân-dân tõi. 
р trung-ương còn giữ thêm cả quyền lập-pháp. WE, 
5 V: а D + А W 
A4 ai trò của đảng Cộng-sản trong chánh-quyền: 
ång Cóng-sàn giữ vai trò trọng-yếu trong việc điều-khiền guỗng má: 
máy 


quốc-gia. Ніё 


nhện. D pháp Nga- sô năm 1936 đã coi đàng Cộngsản như = cấ 
- nồng-cốt của tất са các tồ-chức lao-độ ũ ЗЕ 
xã hội và tồ-chức qué, Tà ss 


š а» (Điều 126). Nơi các nước Сдпк-з& 
кам iëu 126). Nơi các nước Công-sån, giai. 


-lao, nên chỉ cần đến một dàng. Tại một vài 
1 i 
làng chưa được thiết-lập ngay và bên cạnh 
еш E dàng nhỏ, ít ảnh-hưởng duge, phép 
ộ dường 181 cũng tươngtự như dàng Cóng-sà 

° ў g nhu dàng Càng-sà 

đăng họp lại thành một * mặt trận >. Tuy vå: dg 
trong trong chánh- quyền dèu do các 


nước Cộng-sản, chế-độ ‹ 


đảng Cộng-sẵn, còn có 


Š những chức-vụ quan- 
deen vợ cóc ere Шы tui TP TT 

Œ.— OË bai eâng-quuền tại cA ga-cfa: 
неа меа tiếng. nbang sëng BE xÉ-Hội 
Š Gë gp ед Же LÒ) EH thông phải là một nước thuần-tủy mà 
được sát nhập. Bel 


ж TỈ-PHAP H LẬP. PHAP 713 
| | > 


| уйн ми rộc | Мама 
L 


g gọi tốt của Li 


hai liên-bang Cộng- 


RBANH-PHAP 


ОЕ 


TOA-AN NH DÉI 
тй сло 


uy an Tasna vy 


Г D 


Сл Фобмчё) 
gin -TAi 
(ТШ. saag) 


САС TOA-AN 
BiA- PHUONG 
= 


му-вам Singel 


| 


N anaran 
Тиде тё енг cổnG.QuyỂN TẠI nan: SÁ 
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Liên-bang Cộng-hòa còn 


hòa Sô-viết và 14 Cộng-hòa xã-hội Sã-viết. 
địa hạt quốc-gia. 


bao gồm một số những Cộng-hòa tự-trị, miền tự-trị và 
Tồ‹chức công-quyền tại đây theo hình-thức nghị hội chuyên-chế (Quốc- 
hội-chế). 

1. QUÔC-HỘI 

1) Tổ-chức : 

Quốchội Liênsô được gọi là 
hai viện : 

a) Viện dán-tộc hay Hội-đồng Sô.oiết dân-tộc : 

Viện này gồm những dại-biều của các đoàn thề chánh-trị của cấc 
Cộng-hòa liên-bang và Cộng-hòa tự-trị. Mỗi tiềubang được bầu 22 
người. 

b) Viện đân-biều ha Hội-đồng Sô-uiết liên bang : 


Hại.đồng tổi.cao 50-011 và gồm có 


Viện này gồm những đại-biều thay mặt cho người dân toàn-thề lãnh- 
thề Liên-số. Mồi đại-biều dai-diẹn cho 300.000 công-dân cử-tri, 

Các đại-biều thuộc hai viện của Hội-đồng tối cao Sâ-viết đều do dân 
bầu lên theo 181 đầu-phiếu phồ-thông, trực-tiếp và kín. Tuy nhiên, trước 
các cuộc bầu-cử, nhà cầm quyền thường đưa ra giới thiệu một danh sách 
ứng cử viên mà họ muốn. Nhiệm-kỳ của các đại-biều là bốn năm, 

9) Nhiệm-vụ và quyền-hạn : 

Trên danh-nghĩa, cả hai viện đều có nhiêm-vụ và quyền-hành ngang 
nhau trong công việc lập-phấp, cũng có quyền biều-quyết về ngân-sách, 
thấp-thuận các đạo-luật, chất vấn các Tồng-trưởng trong chánh-phủ, chi- 
định các Tầng-trưởng và bầu-cử fr ben thường-vụ của 'Hội-đồng. 

5) Üy-ban thròng-vy của Hội.đồng tối-cao Sâ-viết : 

Trong thực-tế, những quyền trên thường nằm trong tay một Chủ-tịch 
đoàn tối cao Sô-viết (Présidium) hay Ủy-ban thường vụ của Hội-đồng tõi- 
cao 55-11. Cơ-quan này do hai viện dân-tộc và дапа hợp-chung với 
nhau bầu ra và gồm có một Chủ-tịch, mười sáu phó chủ-tich. một Thư-ký 
và mười De hội-viên. Chủ-tịch đoàn tối cao Sô-viết có tư cách của một vị 
Quốc-trưởng tại các nước dân-chủ tự-do; có quyền ân xá, tưởng thưởng, 
bdahiêm hay bái miễn các đạisứ, triệu tập Hội-đồng Sô-viết tối cao 
mỗi nëm hai lần. Ngoài ra Chủ-ịch дойт tối cao Sô-viết còn có những 
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đặc-quyền vượt phạm-vì của Quốc-trưởng trong chính-thề đại-nghị khá. А 
bãi-chức Tồng-trưởng, bồ-nhiệm Tồng-trưởng phụ ee SÉ hờ 
dei H8i-dëng Tëi-cao Sô-viết duyệt у), tồ-chức trưng-cầu dân-ý, bie bé 
các nghi-diah, quyết-dịnh bất-hợp-pháp của Hội-đồng Tồng-Trưởng, chỉ 
định Tồng-tư-lành quân-đội, ra lệnh độag-viên, tuyên-chiến, duyệt các hòa- 
ước. Nói chung, tất cả quyền-hành của quõc-gia dëu tập-trung vào ta 
Cơ-quan này. И 
и. CHÁNH.PHỦ 


ñ Việc điều khiền nền hành-chánh trong nước do một hội-đồng Tồng. 
trưởng đầm-nhiệm. Cơ-quan này do Hội-đồng sô-viết tối cao bầu ra hồ 
nhiệm vụ điều khiền hành-pháp và gọi là Liên-Sô nhân-dân ủy-viên-hội Đá 
năm 1946, cơ-quan này đồi tên là Hội-đồng Tồng-trưởng và gồm có một 
Chủ.tịch, 8 Phó chủ-tịch và một số khá nhiều ủy-viên nhân-dân (Tòn 
Bộ-trưởng) coi các bộ và xử-Ìý việc chung cho toàn còi Liên-sô, Б 

: Sau khi Staline chết, Hiến.pháp 1936 được sửa đồi và một cơ-quan 
mới gọi là Ủy-ban thường-vụ trung-ương của Hội-đồng “Tồng-trưởng lộ 
thành lập gồm chừng 50 người hầu hết là đảng-viên Công-sản nắm ks 
Ủy-ban này có tính cách một nội-các thâu hẹp đề dë dàng аа 
тысы Tồngtrưởng cũng như Ủy ban Thường-vụ hoàn-toàn 
chịu trấch-nhiệm trước chủ- ủ ĝi-dö d Д 
Tờ S đê ng tich đoàn của Hậi-đồng tõi-cao Sô-viết về 
ш.— CHÁNH BÀNG TẠI NGA.SÔ : ĐẢNG CỘNG.SẢN 

Về phương-diện tồ-chức, cơ-quan công-quyền tại Nga-sô а 
khác các nước tự-do theo Quốc-hội-chế. Nhưng en e EE 
hành quốc-gia đều tập-trung vào tay một đảng hầu như duy-nhất là Ae 
Cộng-sản đệ-tam quốc-tế. Tất cả các đoàn thề chánh-trị khác đều bị be 
diệt hoặc bị đồng-hóa và chỉ tön-tai trên danh-nghĩa, Đẳng Cộng-ssản 
diều-khièn hết mọi cơ-quan, quy-định đường lối chánh-trị. Những co- 
quan tối-cao của Liën-Só chỉ là những bộ máy đề thi-hành mệnh-lệnh 
của Đảng. Hiến-pháp 1936 đã nêu rõ trong khoản 126 và 141 như sau : 
* Đăng Cộng-sản gồm những công dân hoạt-dộng nhất và ý-thức nhất dé 
giai-cấp thợthuyền* và «Đảng Cộng-sản là đạo quân tiền-phong của Se 
người lao-dóng trong cuộc tranh-đấu đề củng-cố và pháttriền chế-độ 
xã-hội >. i 


iều này chứng tõ chỉ có đảng-viên dàng Cộng-sản mới du h 
LẠ. 4, H H 2 ké: ` 
kopt-dông chánh-trị. Đảng Cộngsản được tồ-chức rất chặt chế và ë 


— лав 


Län, Ở cấp cao nhấu có Dəi-H%i-dàng với một co-quan lánh-dəo 
thường xuyên gọi là Ze Aan Trung-ương dàng-bộ. Các lãnh-tụ trong ủy-ban 
này giữ luôn cả chức-vụ Tồng-trường trong đồng Tồng-đưởng hoặc 
Uÿ-viên của Hiội-đồng tối-cao sô- čt hay Chủ-tich đoàn. Nói cách khác, 
các lãnh-tụ đằng Cộng-sản dù không ở trong guồng máy chách-quyền cũng 
có nhiều quyền-hành bao trùm Quốc-gia. Chính sự kiện này đã nói lên 
tính cách độc-tài đảng-trị của dàng Cộng-sản liên-sô trong chánh-quyền, Nhà: 
văn Nam-Tư, Ông Djilas đá coi dó là một chế-độ của *giai-cấp mới" 
với những kỹ-thuật thống-trị tân kỳ chưa từng có trong lich-sir chánh-trị 
quốc-tế. 

C— бё ebứe câng quyèn tại Gezung-e@ng : 

Sau khi chiếm toàn thề lục-dia Trung-Hoa, Mao-Trạch-Đông đã 
tuyên bố thành-lập nước Cộng-hòa Nhân-dân Trung-Hoa ngày 1-10-1949. 
Hiển-pháp ngày 20-9-1954, dã quy-dịnh việc tò chức công quyền gần giống 
như ở Quốc-hội chế. 

1_ QUỐC.HỘI 

Quốchội dược gọi là Hội-đồng đại:biểu nhân-dân và là cơ-quan tối 

cao của Cộng-hòa nhân-dân Trung-Hoa (diều 21) 
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1) Tổ-chức của Hội-đồng Đại-biểu Nhân-dân : 


Hại-đồng gồm các đại-biều do toàn thề nhân-dân các tĩnh, miền ty- 
trị và địa hạt quốc-gia bầu vào theo lối trực-tiếp (điều 23). 

М Nhiệm kỳ của Hội-đồng là 4 năm, mỗi năm họp mật khóa thường lệ 
triệu tập bởi ủy-ban thường-vụ của Hĝi-döag. Ngoài ra, Hội-đồng có thề 
họp những khóa bất thường cho ủy-ban thường-vụ hay một phần năm (113) 
tồng-số đại-biều yêu-cầu (điều 24 và 25). 

9) Nhiệm-vụ và quyền-hạn (điều 97-98) : 

Масту: vì quyền bạn Của LÍế đồng dại biếu chẩn dã 

-döng đại-b; hân-d' lế 

унт оба ièu nhân-dân được Hiến- 

a) Tu-chỉnh Hiến-pháp, quy-dịnh luật-phái è d і 
а uật-pháp, kiềm-soát việc thi-hành 

b) Bầu-cử Chủ-tịch, Phó chủ-tịch của nền Cậng-hèa Nhân-dân quyết 
dinh є tấn-phong Thủ-tướng chiếu đề nghị của Chủ-tịch nền Cộng-hòa, các 
чел trong Hội- đồng chánh-phủ chiếu đề-nghị của Thủ-tướng, quyết- 
định về dë-nghi của Chủ-tịch nền Cộng hòa về chức vụ Phó chủ-tịch ùy- 
ban Quốc-phòng, bầu-cử Chủ-tịch tòa-án nhân-dân tối-cao. chưởng-lý củi 
viện chưởng-lý.nhân-dân tối-cao. P 

‚ ©) Quyñ-dinh kế-hoạch Маһ nhà nước, пайва quác.gia quy- 
chế và ranh giới ste dek: miền tự-ui. địa-hạt quác-gia, biàu-quyÉt các đạo 
luật ân-xá, quyết-định về vấn-đề chiến-tranh và hòa-bình v.v... ] 
М Nội chung, Hội-đồng đại-biều nhân-dân có quyền quyết-định tối-hậu 
về mọi vấn đề quan-trong liên-quan dën ich hatt quốc-gia, T 

5) Uy.ban thường-vự của Hội-đồng đại.biểu nhân-dân: > 

Khi Hội-đồng đại-biều nhân-dân không nhóm họp, một cơ-quan gọi 
là Uj-ban thường-vụ sẽ xử-lý mọi việc. Cơ-quan này do Hội-đồng w 
biên nhân-dân bầu lên. Thành phần Uy-ban gồm một Chủ-tịch, nhiều Phó 
нк, một Tồng-thư-ký và nhiều ủy-viên. Ngoài nhiệm-vụ triệu tập và 
điều;khiền phiên nhóm của Hội-đồng đại-biều nhân-dân, Uÿỷ-ban ни сё 
những sử +: và quyền-hạn như: giải-thích luật-phấp, ban-hành sắc- 
lệnh, kiềm-soát công việc của Hội-đồng chánh-phủ, Tòa-án nhân-dân tői- 
cao và Viện chưởng-lý nhân-dân tối cao; hủy-bỏ các quyết-định ha: 
nghịlịnh của Hộí.đồng Chánh-phủ trái với Hiến pháp, các đạo luật e 
sắc-lệnh, kiềm-điềm hay hủy-bỏ các quyết“định bất-hợp-phấp của các mĩ 
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quan chánh-quyën địa phương; bš-nhiëm hay bãi miễn các Phó Thủ. 
tướng, Tồng-trưởng Chü-tich các Uÿ-ban, Tồng-thơ-ký của Hậi-đồng 
Chánh-phủ, Phá Chủ-tch,  quan-tòa hay các nhân-viện khác của 
Ủy ban tư-pháp hay Tòa-án nhân-dân tối-cao, Chưởng-lý. Biện lý hay các 
nhân-viên khác của Viện-Chưởng-lý nhân-dân tối-cao› nhân viên ngoại giao ; 
phê chuẩn hay bái bỏ các hiệp-ước ; ân-xá, tuyên-chiến, động-viên ¡ xử lý 
các quyền khác mà Hậi-đồng đại-biều nhâa-dân giao phó. Uy-ban thường vụ 
chỉ chịu trách-nhiệm trước Hội-đồng dại-biều nhàn-dân và các nhân-viên 
có thề bị cách chức bởi Hội-đồng. (điều 31 dën 33), 

п.- CHÁNH PHỦ 

1) Chủ-tịch nền Cộng-hòa nhân-dân (điều 59 đến 46) 

a) Cách bầu cử nhiệm kỳ : 

Chủ-tịch nền Cộng-hèa được bầu lên trong một nhiệm-kỳ là bổn năm. 
Ứng-cử-Viên Chủ-tịch phải từ 35 tuồi trở lên, Chủ-tịch có nhiều Phó chù- 
tịch giúp đỡ trong công việc. Hiện nay, Chủ tịch Cậng-hòa nhân-dân 
Trung-hoa có mật Chù-tich và 13 Phó Chủ-tịch. 

b) Nhiệm.uụ và quyền-hạn : 

Chủ-tịch nền Cộng-hòa là người đại-diện cho quốc-gia. là Tổng tv- 
lệnh quân-đội, Chủ-tịch ủy-ban Quốc-phòng, Chủ.tịch. Hội-nghị tối-cao gồm 
Phó Chủ-tịch nền Cộng-hòa. Chủ-tịch ủy-ban thường-vụ, Thủ-tướng và 
một số nhân-viên khác. Về quyền-hạn, Chủ-tịch có thề ban-hành các đạo-luật 
chỉ-định hay cách-chức Thủ-tướng, Phó Thủ-tướag. Tồng-trưởng, Chủ-tịch 
iyan và Tống thư ký của Hội-dộng Chánh-phủ, Phó Chi-tich ủy-ban 
Quuốc-phòng, ban tặng huy-chương. nhận các nhân-viên ngoại-giao ngoại: 
quốc, bồ-nhiệm hay triệu-hồi các nhân-viên ngoại-giao ở nước ngoài. 

9) Hội-đồng chánh phủ (đều 47 đén 59) 

Hội-đồng chánh-phủ là cơ-quan bành-chánh cao nhất, 

a) Thành-phần : 

Hội-đồng chánh-phủ gồm một Thủ-tướng đứng đầu, nhiều phó Thủ- 
tướng, Tổngdưưởng, Chủaich Uş-ban và một Tồnghưký. Thủ-tướng 
do Chủ-tịch nền Cộng-hòa chỉ-định, các Tồng-trường, Chủ-tịch ủy-ban và 
Tồng-thư-ký do Thủ-tưởng lựa chọn và được Hội-đồng dại-biều nhân-dân 
bay Uÿ-ban thường-vụ tấn phong. Hiện nay Chánh-phủ Trung-cộng được 
điều hành bởi một Thủ-tướng, 16 Phá Thủ-tướng, 28 “Tồng-trưởng. 

8 Chủ-tịch Uy-ban và một Tồng-thư-ký. 


b) Nhiệm-oụ оа quyền-hạn : ү 

— Thảo chương-trình làm việc hợp với Hiến-pháp, luật-lệ. 

— Phối-hợp và diều-hành công việc của các bộ, Uj-ban trung-ương 
hay địa-phương. 

— Kiềm-diềm hoặc bši-bš những quyết-định bẩt-hợp-pháp của Tồng- 
trưởng, Chủ-tịch Uÿ-ban trung-ương hay địa-phương. 

—Thihành các kếhoạch аһа và dự-trà ngân-sách. 

— Kiềm-oất nội và ngoại-thương. 

— Duy-trì an-ninh và trật-tự công cộng, 

— Bồ-nhiệm hay bãi miễn công chức v.v... 

Hội-đồng chánh-phủ chịu trách-nhiệm trước Hậi-đồng đại-biều nhân- 
dân và Ủy-ban thường-vụ. 

її,— TƯ PHÁP 

Cơ«quan tư-pháp gồm có một Tòa-ấn nhân-dân Vire một hệ thống 
các Tòaán nhân-dân địa-phương và một Viện-chưởng-lý nhân dân tối-cao. 
'Tòa-án nhân-dân tối-cao và Viện-chưởng-lý chịu-trách nhiệm trước Hậï-đồng 
đạibiều nhân-dân hoặc Ủy-ban thường-vụ của hội-đồng. Chánh-án Tòa-án 
nhân-dân tõi-cao và chưởng-lý do Hĝi-döng trên bồ-nhiệm với một nhiệm- 
kỳ là 4 năm. 
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IV. CHÁNH.ƏÁNG TẠI TRUNG.CỘNG 


dàng khác : Uÿ-ban 


Ngoài đảng Cộngsän Trunghoa còn có tám 
Cách-mạng Quốc-dân-đãng, Trung-quốc dân.chủ-hội, Trung-quốc xây dựng 
đân-chủ hiệp hội, Hiệp-hội Trung-quốc vận-động dân-chủ, Trung-quốc công» 
nông dân-chủ-đảng, Trung quốc Chih kung tang, chỉu-san hội và Đài loan 
dân-chủ tự-trị hội. 

Tất cả các đảng và hội trên lập-thành một mặt trận. Trong thực tế, 
chỉ. có dàng Cộng-sản Trung-hoa là có thực-quyền và thực-lực nhờ sự 
bành-trưởng nhanh-chóng, sự tồ-chức chặt chẽ, có hệ-thống từ địa-phương | 


đến trung-ương. Các dàng khác chẳng qua chỉ là những chỉ nhánh của 
đăng Cộng-sản. Chính-dàng Cậng-sẵn đá điều-khiền cả guồng mấy chánh- 
trị và hành-chánh, thao-túng xã-hội Trunghoa bằng đường lỗi độc tài 


đẳng-trị. 


2) Duu-oật sử-quan là gì ? 
3) Chánh-trị Mác-xít dá đưa ra những luận-cứ nào A 

4) Nhận-xét oë lú-thuyết Мас-хй. 

5) Chủ-nghĩa Cóng-sán diền-tiến ra seo 2 

6) Các nước Cộng-sản thường tồ-chức chánh-quuền thë nào 2 

7) Sơ-lược 02 tồ-chức công-quuền tại Nga-sô. 

8) Vai trò của đẳng Cộng-sản trong đời sống chánh-trị tại Nga-sô. 

9) Tóm lược tồ-chức công-quuền tại Trung-Cộng. 

10) Nhiệm-oụ ой quyền-hạn của Ùy-ban Thường-oụ. 

J1) Thành-phần, nhiệm-oụs quuần-hạn của Hại-đồng det Aën nhân-đân. 
12) Thành-phần, nhiệm-oự và quuền-hạn của Hội-đồng chánh-phẩ, 
13) Các chánh đẳng tại Trung-Công, 


CÂU HỎI 
1) Thể nào là duu-cật biện-chứng pháp 2 
| 


